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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 
trong đời sống hiện tại. 

— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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I  Xúc- Định nghĩa - Kinh Thế Giới — 
Tương II, 134 

Thế Giới — 7ương IL, 13 

1)... Trú ở Sàvatth1. 


2)... Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về sự tập khởi và 
sự đoạn diệt của thê giới. Hãy nghe... 


I 


3) Và này các Tỷ-kheo, /hể nào là thể giới tập khởi? 


4) 


5) Do duyên lỗ tai và các tiếng... 

6) Do duyên lỗ mũi và các hương... 
7) Do duyên lưỡi và các vị... 

8) Do duyên thân và các xúc... 
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9) Do duyên ý với các pháp, ý thức khởi lên. Do ba 
cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ... Do 
duyên sanh nên già chết, sầu, bị, khổ, ưu, não, sanh 
khởi. Này các Tỷ-kheo, đây là sự tập khởi của thế 
ĐIỚI. 


10) Và này các Tỷ-kheo, fhể nào là thế giới đoạn 
diệt? 


II) 


12) Do duyên lỗ tai và các tiếng... 

13) Do duyên lỗ mũi và các hương... 

14) Do duyên lưỡi và các vỊ... 

15) Do duyên thân và các xúc... 

16) Do duyên ý và các pháp, ý thức sanh khởi. Do ba 
cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ây 


một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu 
diệt... Đây là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uân này. 
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17) Này các Tỷ-kheo, đây là thế giới đoạn diệt. 
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g¿ Xúc - 5 căn - Xúc duyên Lạc, khổ, hỷ, 
ưu, xả - Kinh Cây Quay Ra Lửa — 
Tương V, 331 


Cây Quay Ra Lửa — Tương V, 331 (Aram) 
R 


2) -- Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thê nào là 
năm? Lạc căn, khô căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. 


3) Này các Ty-kheo, đo duyên xúc được cảm thọ là 
lạc, khởi lên lạc căn. Khi cảm thọ là lạc, người ấy rõ 
biết: "Tôi cảm giác lạc thọ”. Do đoạn điệt xúc được 
người ấy cảm thọ là lạc ấy, lạc căn được khởi lên do 
duyên với xúc thích ứng (IajJam) được cảm thọ là lạc, 
người ấy rõ biết lạc căn ấy diệt, được tịnh chỉ. 


4) Này các Tỷ-kheo, do duyên xúc được cảm thọ là 
khổ, khỏi lên khỗ căn. Khi cảm thọ là khô, người ấy 
rõ biết: "Tôi cảm giác khổ thọ". Do đoạn diệt xúc 
được người ấy cảm thọ là khô ấy, khô căn được khởi 
lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là khổ, 
người ấy rõ biết khổ căn ấy diệt, được tịnh chỉ. 


5) Này các Ty-kheo, do duyên xúc được cảm thọ là 
hÿ, khởi lên hỷ căn. Khi cảm thọ là hỷ, người ấy rõ 
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biết: "Tôi cảm giác hỷ". Do đoạn diệt xúc được 
người ấy cảm thọ là hý ấy, hỷ căn được khởi lên do 
duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là hỷ, người 
ây rõ biết hỷ căn ấy diệt, được tịnh chỉ. 


6) Này các Ty-kheo, do duyên xúc được cảm thọ là 
tru, khởi lên #w căn. Khi cảm thọ là ưu, người ấy rõ 
biết: "Tôi cảm giác ưu thọ”. Do đoạn diệt xúc được 
người ây cảm thọ là ưu ây, ưu căn được khởi lên do 
duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là ưu, người 
ây rõ biết ưu căn ây diệt, được tịnh chỉ. 


7) Này các Ty-kheo, do duyên xúc được cảm thọ là 
xđ, khởi lên xả căn. Khi cảm thọ là xả, người ấy rõ 
biết: "Tôi cảm giác xả thọ”. Do đoạn diệt xúc được 
người ấy cảm thọ là xả ấy, xả căn được khởi lên do 
duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là xả, người 
ây rõ biết xả căn ây diệt, được tịnh chỉ. 


8) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, sự xúc chạm và sự cọ 
xát hai thanh củi, sức nóng sanh khởi, lửa được hiện 
hữu. Khi hai thanh củi ấy được tách rời, được ly 
khai, sức nóng thích ứng áy được đoạn diệt, được 
tịnh chỉ. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, do duyên xúc được cảm 
thọ là lạc, khởi lên lạc căn. Khi cảm thọ là lạc, người 
ây rõ biệt: "Tôi cảm giác lạc thọ". Do đoạn diệt xúc 
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được người ây cảm thọ là lạc ây, lạc căn được khởi 
lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là lạc, 
người ây rõ biệt lạc căn ây diệt, được tịnh chỉ. 


Do duyên xúc được cảm thọ là khô, khởi lên khô 
căn... 


Do duyên xúc được cảm thọ là hỷ, khởi lên hỷ căn... 
Do duyên xúc được cảm thọ là ưu, khởi lên ưu căn... 
Do duyên xúc được cảm thọ là xả, khởi lên xả căn. 
Khi cảm thọ là xả, người ây rõ biệt: "Tôi cảm giác 
xả thọ". Do đoạn diệt xúc được người ây cảm thọ là 
xả ây, xả căn được khởi lên do duyên với xúc thích 


ứng được cảm thọ là xả, người ây rõ biệt xả căn ây 
diệt, được tịnh chỉ. 
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3 Xúc - 6 xúc xứ - Kinh SỞ Y XỨ —- Tăng 
L,310 


SỞ Y XỨ - 7ăng I, 310 


s Này các Tỷ-kheo, có ba y xứ này của "goại đạo, 
dầu có bị các bậc Hiển giả cật vấn, nạn vấn lý do, 


thảo luận, vẫn kiên trì trong quan điểm truyền 
thông về vô vì (không hành động). 
Thế nào là ba? 


- Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
thuyết như sau, chấp kiến như sau: “Pờn có cảm 
giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không 
khổ, không lạc, tất cả đêu do nhân nghiệp quá 
khứ”. 


-- Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
thuyết pháp như sau, chấp kiến như sau: “Pöàin 
có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ 
hay không khổ, không lạc, tất cả đêu do nhân một 
tạo hóa tạo ra". 

-. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
thuyết pháp như sau, chấp kiến như sau: “P/àin 
có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ 
hay không khổ, không lạc, tất cả đêu do không 
nhân, không duyên ˆ. 
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s* Ở đây, này các Tý-kheo, đối với các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: 
“Phàm có cảm giác gì, con người này lãnh thọ 
lạc, khô hay không khổ, không lạc, tất cả đêu do 
nhân nghiệp quá khứ”. 
và nói: "Chư Tôn giả, có thật chăng, Chư Tôn giả 
có thuyết như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có 
cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khô hay 
không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp 
quá khứ? "”. 
Được Ta hỏi Như vậy, họ trả lời: “Thưa phải, có như 
vậy". 


Ta nói với họ như sau: "Như vậy, thời theo các Tôn 
giả, do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người sát 
sanh; do nhân nghiệp quá khư, sẽ trở thành người 
lấy của không cho; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở 
thành người không Phạm hạnh; do nhân nghiệp quá 
khư, sẽ trở thành người nói láo; do nhân nghiệp quá 
khư, sẽ trở thành người nói hai lưỡi; do nhân nghiệp 
quá khứ, sẽ trở thành người ác khẩu; do nhân nghiệp 
quá khứ, sẽ trở thành người nói lời phù phiếm; do 
nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người tham lam; 
do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người tâm sân; 
do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người theo tà 
kiên ”. 
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Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào 
nghiệp quá khứ là lý do kiên thực, với những người 
ấy sẽ không có ước muốn, không có tỉnh tấn, không 
có “Đáy là việc phải làm”, hay “Đáy là việc không 
nên làm". Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay 
không cần phải làm không được tìm thấy là chân 
thực, là đáng tin cậy, thời danh từ Sa-môn không thể 
áp dụng đúng pháp cho các Ông được, vì các Ông 
sống thất niệm và với các căn không hộ trì. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đáy là sự chỉ trích đúng 

pháp thứ nhất của Ta đối với các vị Sa-môn, Bà-la- 

môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. 

s%* Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: 
"Phàm có cảm giác øì, con người này lãnh thọ lạc, 
khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đêu do nhân 
một tạo hóa tạo ra". Ta đến họ và nói: "Chư Tôn 
giả, có thật chăng, Chư Tôn giả có thuyết như sau, 
có chấp kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì, con 
người này lãnh thọ lạc, khô hay không khổ, không 
lạc, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra? ” ", 

Được Ta hỏi vậy, họ trả lời: “Thưa phải, có như vậy". 


Ta nói với họ như sau: "Như vậy, thời theo các Tôn 
giả, do nhân một vị tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành 
người sát sanh ... Do nhán một vị tạo hóa tạo ra, sẽ 
trở thành người theo tà kiến". 
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Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào 
vị tạo hóa tạo ra là lý do kiên thực, với những người 
ấy sẽ không có ước muốn, không có tỉnh tấn, không 
có “Đáy là việc phải làm", hay “Đáy là việc không 
nên làm". Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay 
không cần phải làm, không được tìm thấy là chân 
thực, là đáng tin cậy, thời danh từ Sa-môn không thể 
áp dụng đúng pháp cho các Ông được, vì các Ông 
sống thất niệm và với các căn không hộ trì. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đáy là sự chỉ trích đúng 

pháp thứ hai của Ta đối với các vị Sa-môn, Bà-la- 

môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. 

s* Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: 
“Phàm có cảm giác øì, con người này lãnh thọ lạc, 
khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đêu do không 
nhân không duyên”. Ta đên họ và nói: "Chư Tôn 
giả, có thật chăng, Chư Tôn giả có thuyết như sau, 
có chấp kiến như sau: “ Phàm có cảm giác gì, con 
người này lãnh thọ lạc, khô hay không khổ, không 
lạc, tắt cả đều do không nhân, không duyên? ” ". 

Được Ta hỏi như vậy, họ trả lời: "Thưa phải, có như 

vậy". 

Ta nói với họ như sau: "Như vậy, thời theo các Tôn 

giả, do không nhân không duyên, sẽ trở thành 
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người sát sanh ... Do không nhân không duyên, sẽ 
trở thành người theo tà kiến". 

Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào 
không nhân, không duyên là lý do kiên thực, với 
những người ấy, sẽ không có ước muốn, không có 
tinh tấn, không có "Đây là việc phải làm", hay "Đây 
là việc không phải làm". Như vậy, sự cần thiết cần 
phải làm hay không cần phải làm, không được tìm 
thấy là chân thực, là đáng tin cậy, thời danh từ Sa- 
môn không thể áp dụng đúng pháp cho các Ông 


được, vì các Ông sống thất niệm và với các căn 
không hộ trì. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đáy là sự chỉ trích đúng 
pháp thứ ba của Ta đối với các vị Sa-môn, Bà-la- 
môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. 


Này các 1ỷ-kheo, đây là ba y xứ của ngoại đạo, dù 

có được các bậc Tôn giả cật vấn, nạn vân lý do thảo 

luận, vẫn kiên trì trong quan điểm truyên thống về 

vô vi (không hành động). 

®>Và này các Tỷ-kheo, đây là pháp Ta thuyết 
giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, 
không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà- 
la-môn có trí quở trách. Và này các Tỷ-kheo, thể 
nào là pháp Ta huyết giảng, không bị chỉ trích, 
không bị uề nhiễm, không có tội lỗi, không bị các 
Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách? 
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- Sáu giới này, là pháp Ta thuyết giảng, không 
bị... quở trách. 

- Sáu xúc xứ này, là pháp Ta thuyết giảng, 
không bị... quở trách. 

-_ Mười tám ý cận hành này, là pháp Ta thuyết 
giảng, không bị quở trách 

- Bốn Thánh để này, là pháp Ta thuyết giảng, 
không bị... quở trách. 

"Sáu giới này, này các 1ỷ-kheo, là pháp Ta thuyết 
giảng... có trí quở trách, được nói đên như vậy. 
Do duyên gì được nói đến? 


- Này các Tỷ-kheo, có sáu giới này: 


- Sáu giới này, này các Tỷ-kheo, là pháp được 
Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uê 
nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, 
các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã được 
nói đến, chính do duyên này đã được nói đến. 

" Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, là pháp ta 
thuyết giảng ... không bị các Sa-môn, các Bà-la- 
môn có trí quở trách. Điêu đã được nói đến, chính 
do duyên nào đã được nói đến? 
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-_ Này các Ty-kheo, có sáu xúc xứ này: 


- Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, được Ta 
thuyết giảng..... không bị các Sa-môn, các Bà- 
la-môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, 
chính do duyên này đã được nói đến. 

"Có mười tám ý cận hành này, này các Tỷ-kheo, 
là pháp được Ta thuyết giảng......không bị các Sa- 
môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã 
được nói đến, chính do duyên nào đã được nói 
đên? 


- Khi tai nghe tiếng, tư tưởng hướng vệ và đến 
gần tiếng, làm y xứ cho hỷ, hướng vệ và đến 
gân tiếng, làm y xứ cho ưu, hướng về và đến 
gân tiếng, làm y xứ cho xả. Khi mũi ngửi 
hương ... khi lưỡi nếm vị ... khi thân cảm xúc 

.. khi ý nhận thức pháp, tư tưởng hướng về và 
đến gần pháp, làm y xứ cho hý, hướng về và 
đến gần pháp, làm y xứ cho ưu, hướng về và 
đến gần pháp, làm y xứ cho xả. 
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-. Có mười tám ý cận hành này, này các Tỷ-kheo, 
được Ta thuyêt giảng ... không bị các Sa-môn, 
các Bà-la-môn có trí quở trách. Điêu đã được 
nói đên, chính do duyên này đã được nói đên. 

" Bốn Thánh để này, này các Tỷ-kheo, được Ta 
thuyết giảng ... không bị các Sa-môn, các Bà-la- 
môn có trí quở trách. Điêu đã được nói đến, chính 
do duyên nào đã được nói đên? 

> Do chấp thủ Sáu giới, nên có Nhập thai. 

> Do có nhập thai, nên có Danh sắc. 

> Do duyên danh sắc, nên có Sáu xứ. 

> Do duyên sáu xứ, nên có xúc. 

> Do duyên xúc, nên có thọ. 

—> Với người có cảm tho, này các TỷỶ-kheo, Ta nêu 
rõ: “Đáy là Khô”, Ta nêu rõ: "Đáy là Khó tập”, 
Ta nêu rõ: "Đáy là Khó diệt”, Ta nêu rõ: "Đáy 
là con Đường đưa đên Khó diệt”. 

e_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Khô Thánh để? 

- Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là 
khô, sâu, bi, khô, ưu não là khô. Điêu mong câu 
không được là khô. Tóm lại, năm thủ uân là 
khô. Này các Tỷ-kheo, đây là Khô Thánh đê. 

e_ Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Thánh để về Khổ 
tập? 
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- ØØWđWWØW TfÑWÏ, hành duyên thức, thức 
duyên sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái 
duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, 
sanh duyên già, chết, sầu, bị, khổ, ưu não. Như 
vây là sự tập khởi của toàn bộ khổ uân này. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đề về Khổ tập. 

e_ Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Thánh để về Khổ 
diệt ? 


..zszxxxzxx 


-. Do hành diệt, nên thức diệt. Do thức diệt nên 
danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. 
Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên 
thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên 
thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt 
nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, 
bi, khổ, ưu não đều diệt. Như vậy là sự đoạn 
diệt toàn bộ của khô uân này. Này các Tý-kheo, 
đây gọi là Thánh đề về Khổ diệt. 

e©_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh để về con 
Đường đưa đến Khổ diệt? 


- fWWTWWWWđ@đƒTWWWfWƒÑWf, ‹í:c Là chánh crị 
kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh 


LÝ DUYÊN KHỞI 06 — XÚC 2/4) 


định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đề về 
con Đường đưa đến Khổ diệt. 
Bốn Thánh đề này, này các Tỷ- -kheo, do Ta thuyết 
giảng, không bị chỉ trích, không có uế nhiễm, không 
có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí 
quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này 
được nói đến. 
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4 Xúc - 62 kiến thủ - Kinh PHẠM 
VÕNG - 1 Trường I, II 


KINH PHẠM VÕNG 
—= Bài kinh sô I —- Trường I, II 


1. Như vây tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi trên 
con đường giữa RàJagaha (Vương Xá) và Nalandà 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. 
Lúc bấy giờ có Suppiya du sĩ ngoại đạo cũng đi trên 
con đường giữa RàJagaha và Nalandà cùng với đệ tử, 
thanh niên Brahmadatta. SupplIya. du sĩ ngoại đạo 
dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng 
Pháp, hủy báng Tăng, còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo 
Suppiya, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số 
phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán 
Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời hoàn 
toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng đức Phật 
và chúng Tỷ-kheo. 


2. Rồi Thế Tôn đến nghỉ một đêm tại Ambalatthikà, 
nhà nghỉ mát của vua, cùng với chúng Tỷ-kheo. 
Suppiya, du sĩ ngoại đạo cũng đến nghỉ một đêm tại 
Ambalatthikà, nhà nghỉ mát của vua, cùng với đệ tử, 
thanh niên Brahmadatta. Tại đây, du sĩ ngoại đạo 
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Suppiya cũng dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, 
hủy báng Pháp, hủy báng Tăng, còn người đệ tử của 
du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên Brahmadatta, lại 
dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, 
tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời 
tương phản nhau trong khi đi sau lưng Thế Tôn và 
chúng Tỷ-kheo. 


3. Và khi đêm vừa mới tàn, một số lớn chư Tăng, sau 
khi thức dậy, đã ngôi họp tại một gian nhà hình tròn 
và câu chuyện sau đây được bàn đên giữa chư Tăng: 


- Này các Hiền giả, thật kỳ diệu thay! Này các Hiền 
giả, thật hy hữu thay! Thế Tôn, đắng Toàn Tri, Toàn 
Kiến, đắng A-la-hán, bậc Chánh Đăng Giác, đã thấu 
hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. SuppIya, 
kẻ du sĩ ngoại đạo này dùng vô số phương tiện hủy 
báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng. Còn đệ 
tử du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên Brahmadatta 
lại dùng vô số phương tiện, tán thán Phật, tán thán 
Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò đã nói 
những lời hoàn toàn tương phản trong khi đi sau lưng 
Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo. 


4. Lúc bấy giờ Thế Tôn được biết câu chuyện đang 


bàn giữa chư Tăng, liên đên tại gian nhà hình tròn và 
ngôi xuông trên chô đã soạn săn. Sau khi ngôi xuông, 
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Thê Tôn nói với các vị Tỷ-Kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, câu chuyện gì được bàn đến 
trong khi các ngươi ngôi họp tại chỗ này? Vấn đẻ gì 
đã được bỏ dở chưa nói xong? 


Nghe nói như vậy, các Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn! Tại đây, khi đêm vừa mới tàn, 
chúng con sau khi dậy, ngồi họp tại nơi gian nhà hình 
tròn và giữa chúng con, câu chuyện sau đây được bàn 
đến: Này các Hiên giả, thật kỳ diệu thay! ... (xem số 
3).. Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo”. Bạch Thể Tôn, đó 
là câu chuyện đang bản đến nửa chừng của chúng 
con khi Thế Tôn đến! 


5. - Này các Tý-kheo, nếu có người hủy báng Ta, hủy 
báng Pháp hay hủy báng Tăng, các người chớ có vì 
vậy sanh lòng công phẫn,. tức tối, tâm sanh phiên 
muộn. Này các Tý-kheo, nếu có người hủy báng Ta, 
hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, và nêu các ngươi 
sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiên muộn, 
thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. Nếu có người 
hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, và 
nếu các ngươi công phẫn và phiền muộn, thời các 
ngươi có thể biết được lời nói của những kẻ ấy là 
đúng hay saI1 lạc chăng? 
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- Bạch Thế Tôn, không thể được! 


- Này các Tỷ-kheo, khi có người hủy báng Ta, hủy 
báng Pháp hay hủy báng Tăng, 


"Như thế này, điểm này không đúng sự thật: 
như thế này, điểm này không chính xác; việc này 
không có giữa chúng tôi; việc này không xảy ra g1ữa 
chúng tôi”. 


6. Này các Tỷ-kheo, nếu có người tán thán Ta, tán 
thán Pháp, hay tán thán Tăng, thời các ngươi không 
nên hoan hỷ, vui mừng, tâm không nên thích thú. 
Này các Tỷ-kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán 
Pháp hay tán thán Tăng, mà 


Này các Tý-kheo, nêu có người tán thán Ta, tán thán 


Pháp hay tán thán Tăng, 2 
: "Như thê 


này, điêm này đúng sự thật, như thê này, điêm này 
chính xác, việc này có giữa chúng tôi, việc này đã 
xảy ra giữa chúng tôi”. 


7. Này các Tý-kheo, thật chỉ thuộc các vấn đề 
không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật 
mà kẻ phàm phu tắn thắn Như Lai. 


s%* Này các Tỷ-kheo, thế nào là những vấn đề 
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không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật 
mà kẻ phàm phu tán thản Như Lai? 


8. Sa-môn Gotama 


- Này các Tỷ-kheo, đó là lời tán thắn 
Như Lai của kẻ phàm phu. 


— Sa-môn Œotama 


. = Này các Ty-kheo, đó là 
những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. 


— Sa-môn GŒGotama 
. Này các 
Tỷ-kheo, đó là những lời tán thản Như Lai của kẻ 
phàm phu. 


9. Sa-môn Gotama 


Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán 
thán Như Lai của kẻ phàm phu. 


— Sa-môn Gotama từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói 
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hai lưỡi; nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói đến 
chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này; nghe 
điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người 
này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy 
Sa-môn Gotama sống hòa hợp những kẻ ly gián, 
tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong 
hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Này các 
Tỷ-kheo, đó là những lời tán thản Như Lai của kẻ 
phàm phu. 


Này các Tỷ-kheo, Sa-môn Gotama từ bỏ lời nói 
độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói 
không lỗi lầm, đẹp tai, dễ đhương, thông cảm đến 
tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều 
người, Sa-môn Gotama nói những lời như vậy. 
Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như 
Lai của kẻ phàm phu. 


Này các Tỷ-kheo, Sa-môn Œotama từ bỏ lời nói Ở 
ngữ, tránh xa lời nói ÿỷ ngữ, nói đúng thời, nói 
những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 
những lời về Chánh pháp, nói những lời về Luật, 
nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp 
thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. - 
Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như 
Lai của kẻ phàm phu. 


SỈ 


10. Sa-môn Gotama không làm hại đến các hạt giống 
và các loại cây cỏ; 


— Sa-môn Gotama dùng mỗi ngày một bữa, không 
ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ không 
ăn phi thời. 


- Sa-môn Gotama từ bỏ không đi xem múa. hát, 


— Sa-môn Gotama từ bỏ không trang sức bằng vòng 
hoa, hương liệu, dâu thoa và các thời trang. 


— Sa-môn Gotama từ bỏ không dùng giường cao và 
giường lớn. 

— Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận vàng và bạc. 

— Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận các hạt giống. 

— Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận thịt sông. 

— Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận đàn bà, con gái. 


— Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận nô tỳ gái và 
trai. 


— Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận cừu và dê. 
— Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận gia câm và heo. 


— Sa-môn GŒotama từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa 
và ngựa cái. 


LÝ DUYÊN KHỞI 06 — XÚC #2 


— Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận ruộng nương 
đât đai. 

— Sa-môn Gotama từ bỏ không phái người môi giới 
hoặc tự mình làm môi giới. 

— Sa-môn Gotama từ bỏ không buôn bán. 


— Sa-môn Gotama từ bỏ các sự gian lận băng cân, 
tiên bạc và đo lường. 


— Sa-môn Gotama từ bỏ các tà hạnh, như hối lộ, gian 
trá, lừa đảo. 


— Sa-môn Gotama từ bỏ không làm thương tốn, sát 
hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. 


— - Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như 
Lai của kẻ phàm phu. 


Xong Tiểu giới. 


, vẫn còn sông 
làm hại các hạt giỗng và cây côi. Như các hạt giông 
từ rễ sanh, hạt giông từ ngành cây sanh, hạt giông từ 
đất sanh, hạt giông từ chiết cây sanh và thứ năm là 
hạt giống từ hạt giống sanh. 


.- Này các 
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Tý-kheo, như vầy người phàm phu tán thán Như Lai. 


12. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la- -môn, dầu. đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn sông 

cất chứa và thọ hưởng các đô vật. Như cất chứa các 
món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa VảI, cất chứa 
Xe CỘ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, 
cất chứa các mỹ vị. 


- Này các Tỷ-kheo, như 
vậy người phàm phu tán thán Như LaI. 


13. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn 
sống theo các du hí không chân chánh như múa. 
hát, nhạc, kịch, ngâm vịnh, nhịp f ay, tụng chú, 


đánh trông, diễn các tuông thần tiên, mãi võ, đâu 
voi, đầu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đâu dê, đâu cừu, 


đâu gà, đấu chim cun cút, đâu sậy, đấu quyền, đấu 
vật, đánh giặc giả, dàn trận, thao dượt, diễn binh. 
Còn Sa-rmmôn ŒGotama thì từ bỏ các loại du hí không 
chán chánh nhự trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy 
người phàm phu tán thán Như Lai. 


14. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la- -môn dầu. đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vần còn sông 


đánh bài và theo các trò giải trí như cờ tám hình 
vuông, cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi 
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trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò 
chơi quăng thẻ rồi chụp nhưng không cho sụp đồng 
thẻ, chơi súc sắc, chơi khăng, lây tay làm viết, chơi 
banh, chơi thôi kèn bằng lá, chơi xe con, chơi cung 
nhỏ, chơi đoán chữ viết thiếu trên không hay trên 
lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. 
Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ đánh bài và các loại 
giải trí nhự trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy người 
phàm phu tán thán Như Lai. 


15. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn 
sông dùng các giường cao và giường lớn như chế 
bành, ghế dài, Tiệm trải giường băng len, vải trải 
giường nhiều tắm nhiều màu, chăn len trắng, chăn 
len thêu bông, nệm bông, nệm thêu hình các con thú, 
mèền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú 
một phía, mền có đính ngọc, mền băng lụa, tắm thảm 
lớn có thê chứa mười sáu người múa, nệm voi, nệm 
ngựa, nệm xe, nệm bằng da sơn dương khâu lại với 
nhau, nệm băng đa con sơn dương gọi là kadali, tâm 
khảm với lầu che phía trên, ghế dài có đầu gối chân 


màu đỏ. Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ không dùng 
các giường cao và giường lớn nhự trên. - Này các 
Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. 


l6. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã 
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dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn 
sông dùng các đô trang sức và mỹ phẩm. Như thoa 
dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, 
gương, kem đánh mặt, vòng hoa và phân SON, phân 
mặt, sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, 
ống thuốc, ươm, lọng, dép thêu, khăn đầu, ngọc, 

„ Vải trăng có viên tua dài. Còn Sa-môn 
Gotama thì từ bỏ không dùng các loại trang sức và 
mỹ phẩm như trên. Này các Tỷ-kheo, như vậy người 
phàm phu tán thán Như Lai. 


17. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn sông 
nói những câu chuyện vô ích, tầm thường như câu 
chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu 
chuyện về đại thân, câu chuyện về binh lính, các câu 
chuyện hãi hùng, câu chuyện vẻ chiến tranh, câu 
chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện 
về vải mặc, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện 
về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện 
về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng 
xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phô, 
câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu 
chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, cầu 
chuyện bên lễ đường, câu chuyện tại chỗ lẫy nước, 
câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp 
thoại, câu chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện 
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trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và 
sự không hiện hữu. Còn Sa-mmôn Goftama từ bỏ không 
nói những câu chuyện vô ích, tâm thưởng kể trên. - 
Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán 
Như Lai. 


18. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vần còn sông 
bàn luận tranh chấp, như nói: "Người không biết 
pháp và luật này, tôi biết pháp và luật này. Sao người 
có thê biết pháp và luật này? Người đã phạm vào tà 
kiến, tôi mới thật đúng chánh kiến; lời nói của tôi 
mới tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng; 
lời nói của ngươi không tương ưng, những điều đáng 
nói trước ngươi lại nói sau, những điều đáng nói sau 
ngươi lại nói trước, chủ kiến của người đã bị bài bác; 
câu nói của ngươi đã bị thách đấu; ngươi đã bị thuyết 
bại. Hãy đến mà giải vây lời nói ấy; nếu có thể được, 
găng thoát ra khỏi lỗi bí". Còn Sa-môn Gotama thì 
từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp đã kể trên. - 
Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán 
Như Lai. 


19. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la- -môn dầu. đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn sông 


cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới, như 
cho các vua, cho các đại thân của vua, cho các vị Sát- 
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đề-ly, cho các vị Bà-la-môn, cho các gia chủ, cho các 
thanh niên và nói răng: "Hãy đi đến chỗ ấy, hãy đi 
lại chỗ kia; mang cái này lại, đem cái này đến chỗ 
kia". Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ không cho đưa 
các tin tức và tự đựng làm môi giới. Như vậy kẻ 
phàm phu tán thán Như Lai. 


20. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la- -môn, dầu. đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sông 


lừa đảo, nói lời siễm nịnh, gợi ý, dèm pha, lây lợi câu 

lợi. Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ không lừa đảo và 
siêm nịnh nhưự trên. Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ 
phàm phu tán thản Như Lai. 


Xong Trung gIới. 


, văn còn tự 
nuôi sông băng những tà hạnh như xem tướng tay 
_ chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân 
ớng, dầu chuột căn, tế lửa, tế muông, dùng miệng 
mà hột cải v. v... vào lửa, tế vỏ lúa, tế tâm, tế gạo, 
tế thục tô, tế dầu, tế máu, khoa xem chi tiết, khoa 
xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban 
phước, khoa cầu ma quỷ, khoa dùng bùa chú khi ở 
trong nhà bằng đất, khoa răn, khoa thuốc độc, khoa 
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bỗ cạp, khoa chim, khoa chim quạ, khoa đoán số 
mạng, khoa ngừa tên băn, khoa biết tiếng nói của 
chìm. Còn Sa-môn Gotama thì tránh xa những tà 
hạnh kề trên. 


22. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vần còn nuôi 
sống mình băng những tà mạng như xem tướng các 
hòn ngọc, tướng que gậy, tướng áo quân, tướng 
gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây cung, tướng 
võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu 
niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tường đây tớ 
nữ, tướng voI, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, 
tướng bò cái, tướng đê, tướng cừu, tướng gia cầm, 
tướng chim cun cút, tướng con cặc kè, tướng vật tai 
dài, tướng ma, tướng thú vật. Còn Sa-môn Gotama 
thì từ bỏ những tà mạng kể trên. - Này các Tỷ-kheo, 
như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 


23. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 

nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước: Vua 
sẽ tiễn quân, vua sẽ lui quân; vua bản xứ sẽ tấn công, 
vua ngoại bang sẽ triệt thôi; vua ngoại bang sẽ tân 
công, vua bản xứ sẽ triệt thối; vua bản xứ sẽ thắng 
trận, vua ngoại bang sẽ bại trận; vua ngoại bang sẽ 
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thắng trận, vua bản xứ sẽ bại trận. Như vậy sẽ có sự 
thăng trận cho phe bên này, sẽ có sự thất bại cho phe 
bên kia. Còn Sa-môn GŒGotama thì từ bỏ những tà 
mạng kể trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm 
phu tán thán Như Lai. 


24. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vần còn tự 
nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước sẽ có 
nguyệt thực. sẽ có nhựt thực. sẽ có tính thực; mặt 
trăng, mặt trời sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng, mặt 
trời sẽ đi ngoài chánh đạo, các tinh tú sẽ đi đúng 
chánh đạo, các tính tú sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có 
sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có 
động đất, sẽ có sắm trời, mặt trăng, mặt trời, các sao 
sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng, nguyệt thực sẽ có kết 
quả như thế này, nhụt thực sẽ có kết quả như thế này, 
tinh thực sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng mặt 
trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, mặt 
trăng mặt trời đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như 
thế này, các tinh tú đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả 
như thế nảy, sao băng sẽ có kết quả như thế này, lửa 
cháy các phương hướng sẽ có kết quả như thế này, 
động đất sẽ có những kết quả như thế này, sâm trời 
sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng, mặt trời, các 
sao mọc, lặn, mờ, sáng, sẽ có kết quả như thế này. 
Còn Sa-môn GŒGotama thì tránh xa, Không tự HuHÔI 
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sống bằng những tà mạng kề trên. - Này các Tỷ- 
kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 


25. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vần còn tự 
nuôi sông băng những tà mạng như đoán trước sẽ có 
nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, 
sẽ được an ôn, sẽ có hiểm họa, sẽ có bịnh, sẽ không 
có bịnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, kế 
toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo thế tình. Còn Sa- 
môn Gotama tránh xa các tà hạnh kể trên. - Này các 
Tỷ-kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 


26. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn tín thí cúng dường, vần còn tự nuôi 
sông bằng những tà mạng. Như sắp đặt ngày lành để 
rước dâu hay rẻ, lựa ngày giờ tốt để hòa giải, lựa 
ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, 
lựa ngày giờ tốt để mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú 
để giúp người được may mãn, dùng bùa chú đề khiến 
người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa 
chú làm cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm 
không cử động, dùng bùa chú khiến cho người phải 
bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến cho tai bị điếc, hỏi 
gương soi, hỏi phù đồng, thiếu nữ, hỏi thiên thần để 
biết họa phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, 
cầu Siri thần tài. Còn Sa-môn Œotama tránh xa các 
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tà mạng kể trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ 
phàm phu tán thán Như Lai. 


27. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống băng những tà mạng như dùng các ảo thuật 
đề được vên ôn, đề khỏi làm các điều đã hứa, để được 
che chở khi ở trong nhà đất, để dương được thịnh, đề 
làm người liệt dương, đề tìm đất tốt làm nhà, để cầu 
phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ hy sinh, làm cho 
mửa, làm cho xổ, bài tiết các nhơ bân về phía trên, 
bài tiết các nhơ bắn về phía dưới, tây tịnh trong đầu, 
thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ 
mũi, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bịnh đau 
mắt, làm thây thuốc mồ xẻ, chữa bịnh cho con nít, 
cho uống thuốc làm bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa 
công hiệu của thuốc. Còn Sa-môn Gotama tránh xa 
các tà mạng kể trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy kẻ 
phàm phu tán thán Như Lai. 


Xong Đại gIớI. 
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28. Này các Tỷ-kheo, lại có những pháp khác, sâu 
kín, khó thấu, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt 
ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị chỉ những 
người trí mới nhận hiểu. Những pháp ấy Như Lai 
đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và 
chính những pháp ấy những ai như thật chân 
chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp sâu 
kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, rmỹ điệu, 
không thể nhận hiểu bởi luận lý SuÔng, tế nhị, 
chỉ những người trí mới có thể nhận hiểu. 
Những pháp ây Như Lai đã tự chứng trì, giác 
ngộ và truyên thuyết, và chính những pháp ấy 
những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai 
mới nói đến? 


29. Này các Tỷ-kheo có những Sa-môn, Bà-la-môn, 
luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về QUÁ KHỨ 
TÓI SƠ, y cứ về quá khứ tôi sơ, đề xướng nhiều sở 
kiến sai khác, với mười tám luân chấp. Và y chỉ 
theo gì, căn cứ theo gì, những Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
luận bàn về phía quá khứ tối SƠ, chấp kiến về quá 
khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đê XƯỞNG ra nhiêu 
sở kiến sai khác với mười tám luận chấp? 


30. Này các Tỷ-kheo, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn, 
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chủ trương Thường trú luận, chấp răng: "Bản ngã 
về thể giới là thường còn" với bốn luận chấp. Và 
những Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ øì, căn cứ gì, 
chủ trương Thường trú luận, và chấp bản ngã và thể 
giới là thường còn với bốn luận chấp? 


31. Này các T-kheo, ở đời này có Sa-môn hay Bà- 


nhớ rằng: "Ki được sanh tại chỗ Áy, tôi đã 
sống với tên như thể này, giòng họ như thế này, giải 
cấp như thế này, ăn uông như thế này, lạc thọ khổ 
thọ như thể này, tuổi thọ như thể này. Từ chỗ ấy chết 
đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã 
sống tên như thế này, giòng họ như thế này, giai cấp 
nhự thế này, ăn uống như thể này, lạc thọ, khổ thọ 
như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia chết đi 
tôi được sanh tại chỗ này". Như vậy người ây nhớ 
nhiều đời quá khứ, với những đặc điểm và những chi 
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Này các Tý-kheo đó là lập trường thứ nhất, y chỉ theo 
đó, căn cứ theo đó, một số những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn, chủ trương Thường trú luận, và chấp rẵng bản 
ngã và thê giới là thường còn. 


32. Trường hợp thứ hai, có những Sa-môn, Bà-la- 
môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Thường trú 
luận, và chấp rằng bản ngã và thế giới là thường 
còn? 


Này các Tỷ-kheo, ở đời này có Sa-môn hay Bà-la- 


nhớ răng: "Khi được sanh tại 
chỗ ấy, tôi đã sông với tên như thế này, giòng họ như 
thế này, giai câp như thế nảy, ăn uống như thế này, 
lạc thọ khô thọ như thế này... 
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Này các Tỷ-kheo, đó là lập trường thứ hai, y chỉ theo 
đó, căn cứ theo đó, một số những Sa-môn, Bà-la- 
môn, chủ trương Thường trú luận và chấp răng, bản 
ngã và thê giới thường còn. 


33. Trường hợp thứ ba, những Sa-imôn hay Bà-la- 
môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Thường trú 
luận, và cho rằng bản ngã và thế giới là thường 
còn? 


Này các Tỷ-kheo, 


: nhớ răng: "Khi được sanh tại 
chỗ ấy, tôi đã sông với tên như thế này, giòng họ như 
thế này, giai câp như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế 
này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy, chết đi, tôi lại 
được sanh đến chỗ kia. Từ chỗ ây, chết đi, tôi lại 
được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống VỚI 
tên như thế này, giòng họ như thế này, giai câp như 
thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khô thọ như thế 
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này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia chết đi, tôi được 
sanh tại chỗ này". Như vậy người ấy nhớ nhiều đời 
quá khứ với những đặc điểm và những chỉ tiết. Người 
ây nói: "Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, 
vững chắc như đảnh núi, như trụ đá; còn những loại 
hữu tình kia thì lưu chuyên luân hồi, chết đi sanh lại, 
tuy vậy, chúng vẫn thường trú. Tại sao vậy? Vì rằng 
tôi nhờ nhiệt tâm... nên tâm nhập định như vậy. Khi 
tâm nhập định như vậy, tôi nhớ được nhiêu đời sông 
quá khứ, như mười thành kiếp, hoại kiếp... bốn mươi 
thành kiếp hoại kiếp". Nhớ rằng: "Khi được sanh tại 
chỗ ấy, tôi sông với tên như thế này... tôi được sanh 
tại chỗ này". Như vậy người ấy nhớ nhiều đời quá 
khứ với những đặc điểm và những chỉ tiết. 


Này các Tỷ-kheo, đó là lập trường thứ ba, y chỉ theo 
đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn, chủ 
trương Thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới 
thường còn. 


34. Trường hợp thứ tu, những Sa-môn, Bà-la-môn 


y chỉ ơì, căn cứ gì, chủ trương Thường trú luận, và 
chấp bản ngã và thế giới thường còn? 
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Này các Tỷ-kheo, ở đời có Sa-môn hay Bà-la-môn, 
là nhà suy luận, là nhà thâm sát. Do sự chia chẻ của 
suy luận, và sự tùy thuận theo thầm sát, vị này tuyên 
bó như thế này: "Bản ngã và thế giới là thường trú, 
bất sanh, vững chắc như đảnh núi, như trụ đá, còn 
những loại hữu tình kia thời lưu chuyên luân hồi, 
chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường còn". 


Này các Ty-kheo, đó là lập trường thứ tư, y chỉ theo 
đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn, chủ 
trương Thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới là 
thường còn. 


35. Này các Ty-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn 
này, chủ trương Thường trú luân, chấp bản ngã và 
thê giới là thường còn, với bốn luận chấp. Nếu có 
những vị Sa-môn, Bà-lamôn nào chủ trương 
Thường trú "- chấp rằng: "Bản ngã và thế giới là 
thường còn", chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên, 
hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không 
có luận chấp nào khác nữa. 


36. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ trỉ như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như 
vậy, sẽ đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành 
những định mạng như vậy". Như Lai biết như vậy, 
Ngài lại biết hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri 
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37. Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp 
sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt 
ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người 
có trí mới có thể phân biệt. Những pháp ây, Như Lai 
đã thắng trị, giác ngộ và truyền thuyết; và chính 
những pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán 
thán Như Lai mới nói đến. 


TỤNG PHẨM THỨ NHẬT 


1. Này các Tỷ-kheo, lại có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, chủ trương một phần Thường trú luận, một 
phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là 
thường còn đối với một hạng hữu tình và vô 
thường đối với một hạng hữu tình khác, với bốn 
luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn ấy, y chỉ 
øì, căn cứ gì chủ trương một phần Thưởng trú luận, 
một phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thể giới 
là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô 
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thưởng đối với một hạng hữu tình khác, với bốn luận 
cháp? 


2. Này các Tý-kheo, có một thời đến một giai đoạn 
nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyền 
hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu 
tình phần lớn sanh qua cõi Àbhassara (Quang Âm 
thiên). Ở tại đấy, 


3. Này các Tỷ-kheo, có một thời đên một giai đoạn 
nào đó, sau một thời hạn rât lâu, thê giới này chuyên 


VỊ ây Ở tại đây, do ý sanh, 
nuôi sông băng hỷ, tự chiêu hào quang, phi hành trên 
hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như 
vậy trong một thời gian khá dài. 


Lúc bây giờ, các loài hữu tình khác, hoặc 
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thọ mạng đã tận, hay phước báo đã tận, bị mệnh 
chung và từ thân Quang Âm thiên, sanh qua Phạm 
cung để làm bạn với vị hữu tình kia. Những loại hữu 
tình ở đây cũng do ý sanh, nuôi sống bằng hý, tự 
chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong 
sự quang vinh, và sống như vậy, trong một thời gian 
khá dài. 


5. Lúc bấy giờ, này các Tý-kheo, vị hữu tình đầu tiên 
sanh qua nghĩ rẵng: “Ta là Phạm thiên, Đại Phạm 
thiên, Toản năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, 
Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, 
Chúa tÊ mọi định mạng, đắng Tự tại, TỔ phụ các 
chúng sanh đã và sẽ sanh. Những loài hữu tình ấy do 
chính ta sanh ra. Tại sao vậy? 

niệm: Mong sao các loài hữu tình khác cũng đến tại 
chỗ này - Chính do sở nguyện của ta mà những loài 
hữu tình ấy đến tại chỗ này". Các loài hữu tình đến 
sau cũng nghĩ như thế này: "VỊ ây là Phạm thiên, Đại 
Phạm thiên, đẳng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, 
Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, 
Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đẳng Tự tại, Tổ phụ 
các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm 
thiên này hóa sanh. Vì sao vậy? 


„tr 


6. Này các Tý-kheo, vị hữu tình sanh ra đầu tiên ấy 
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sống được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn vả được 
nhiều uy quyên hơn. Còn các loài hữu tình sanh sau 
thì sống ngăn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn và được 
ít quyên hơn. Này các Tỷ-kheo, sự tình này xảy ra. 
Một trong các loài hữu tình ấy, sau khi từ bỏ thân 
kia lại thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị 
ấy xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sông không gia đình, 
VỊ ây, nhờ nhiệt tâm, nhờ tỉnh tấn, nhờ cân mân, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ tới đời sông quá 
khứ â ây, chớ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói 
răng: "Vị kia là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đẳng 
Toản năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, 
Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, 
Chúa tế mọi định mạng, đắng Tự Tại, Tổ phụ các 
chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm thiên 
ây hóa sanh. Vị ấy là thường hăng, kiên cố, thường 
trú, không bị chuyền biến, thường trú như vậy mãi 
mãi. Còn chúng ta do vị Phạm thiên ấy hóa sanh đến 
tại chỗ này. Chúng ta là vô thường, không kiên có, 
yếu thọ và chịu sự biến dịch". 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ 
theo đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
chủ trương một phần Thường trú luận, một phần Vô 
thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn 
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đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một 
hạng hữu tình khác. 


7. Trường hợp thứ hai, lạt có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phân 
Thường trú luận, một phần Vô thường luận, chấp 
bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng 
hữu tình và vô thường đổi với một hạng hữu tình 
khác ? 


Này các Tỷ-kheo, 


Š. Này các Tỷ-kheo, sự tình này xảy ra. 


Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuât 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, vị ây nhờ 
nhất tâm, nhờ tinh tân, nhờ cân mẫn, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. 


9. VỊ ấy nói rằng: "Những chư Thiên không bị nhiễm 
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hoặc bởi dục lạc, chúng sống lâu ngày không mê say 
trong hý tiểu dục lạc. Vì sống lầu ngày không mề say 
trong hý tiếu dục lạc, nên không bị thất niệm. Nhờ 
không thất niệm, nên những chư Thiên â ây không thác 
sanh từ bỏ thân thể của chúng, sống thường hằng, 
kiên cố, thường trú, không bị chuyền biến, thường 
trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta đã bị nhiễm hoặc 
bởi dục lạc, sống lâu ngày mê say trong hý tiếu dục 
lạc. Vì chúng ta sống lâu ngày mê say trong hý tiếu 
dục lạc, nên bị thất niệm. Do thất niệm, chúng ta từ 
bỏ thân thê này, sống vô thường, không kiên cô, yếu 
thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này". 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ theo 
đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn, chủ 
trương một phần Thường trú luận, một phần Vô 
thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn 
đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một 
hạng hữu tình khác. 


10. Trường hợp thứ ba, lạt có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần 
Thường trú luận, một phân Vô thường luận, chấp 
bản ngã và thế giới là thường còn với một hạng 
hữu tình, và vô thường đổi với một hạng hữu tình 
khác ? 
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Này các Tỷ-kheo, 


11. Này các Tỷ-kheo, sự tình này xảy ra. 


Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất 
gia từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Sau khi xuất 
gia từ bỏ gia đình, sông không gia định, vị ấy nhờ 
nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. 


12. Vị ấy nói răng: "Những vị chư Thiên không bị 
nhiễm hoặc bởi tâm trí, chúng sống lâu ngày không 
nung nấu bởi sự đố ky lẫn nhau. Vì sống lâu ngày 
không nung nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau, tâm trí của 
chúng không oán ghét nhau. Vì tâm trí chúng không 
oán ghét nhau, nên thân chúng không mệt mỏi, tâm 
chúng không mệt mỏi. Những hàng chư Thiên cây 
không thác sanh từ bỏ thân thể của chúng, sống 
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thường hằng kiên cố, thường trú, không bị chuyên 
biến, thường trú như vậy mãi mãi". Còn chúng ta bị 
nhiễm hoặc bởi tâm trí, sống lâu ngày nung nấu bởi 
sự đồ ky lẫn nhau, nên tâm trí chúng ta oán ghét lẫn 
nhau. Vì tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau, nên thân 
mệt mỏi và tâm mệt mỏi. Chúng ta thác sanh, từ bỏ 
thân này, sống vô thường không kiên cố, yêu thọ, 
chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này”. 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ ba, y chỉ theo 
đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương một phân Thường trú luận, một phần Vô 
thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn 
đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một 
hạng hữu tình khác. 


13. Trường hợp thư tu, lại có những Sq-môn, Bà- 
la-môn, y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương một phần 
Thường trú luận, một phân Vô thường luận, chấp 
bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng 
hữu tình và vô thường đổi với một hạng hữu tình 
khác. 


Này các Tỷ-kheo, có Sa-môn, hay Bà-la-môn là nhà 
suy luận. là nhà thâm sát. Do sự chia chẻ biện bác 
của suy luận và sự tùy thuộc theo thâm sát, vị này 
tuyên bồ như thế này: "Cái gọi là mắt, là tai, là mũi, 
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là lưỡi, là thân, cái bản ngã ây vô thường, không kiên 
có, không thường trú, bị chuyền biến. Cái gọi là tâm, 
là ý, là thức, cái bản ngã ây là thường còn, bắt biến, 
thường trú, không bị chuyền biến, thường hằng như 
vậy mãi mãi”. 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ tư, y chỉ theo 
đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn, chủ 
trương một phân Thường trú luận, một phần Vô 
thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn 
đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một 
hạng hữu tình khác. 


14. Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la-môn 
này chủ trương một phần Thường trú luận, một 
phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là 
thường còn với bốn luận chấp. Nếu có những Sa- 
môn hay Bà-la-môn chủ trương Thường trú luận, 
chấp bản ngã và thế giới là thường còn, chúng sẽ 
chấp cả bốn luận chấp trên, hay một trong những 
luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác 
nữa. 


15. Này các Tý-kheo, Như Lai biết rằng: "Những sở 
kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ 
đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những 
định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy, Ngài 
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lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. 
Nhờ không chấp SỞ fTI ây, nội tâm được tịch tịnh. 
Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, 
vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. 
Nhờ biết vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai được giải 
thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu 
kín khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt 
ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người 
có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy, những ai 
như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


1ó. Này các Tỷ-kheo, có những Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương Hữu biên Vô biên, chấp thế giới là Hữu 
biên Vô biên với bốn luận chấp. Và những Sa-môn, 
Bà-la-môn này, y chỉ øì, căn cứ gì, chủ trương Hữu 
biên Vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên vô biên 
với bồn luận chấp? 


17. Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la- 
môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, vị ấy sống ở trong đời với 
tư tưởng thể giới là hữu biên. Vị ấy nói răng: "Thế 
giới này là hữu biên, có một đường vòng chung 
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Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ 
theo đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là 
hữu biên và vô biên. 


18. Trường hợp thứ hai, có những Sa-môn, Bà-la- 
môn, y chỉ ơì, căn cứ gì, chủ trương Hữu biên Vô 
biên luận, cháp thê giới là hữu biên và vô biên ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn, Bà-la-môn, nhờ 
nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. 
Khi tâm nhập định, 


Những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn nào đã nói: "Thê giới này là hữu biên, có một 
đường vòng xung quanh", những vị ấy nói không 
đúng sự thật. Thế giới này là vô biên, không có giới 
hạn. Tại sao vậy? Vì tôi nhờ nhất tâm, nhờ tinh tân, 
nhờ cần mãn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức 
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niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi 
sông với tư tưởng thê giới là vô biên. Do đó tôi biệt: 
”Thê giới này là vô biên, không có giới hạn”. 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ như 
vậy, căn cứ như vậy, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là 
hữu biên vô biên. 


19. Trường hợp thứ ba, lạt có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Hữu biên 
Vô biên luận, cháp thê giới là hữu biên vô biên ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn, 
nhờ nhât tầm, nhờ tĩnh tân, nhờ cân mân, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. 


. Vị ây nói: "Thê 
giới này là hữu biên và vô biên”. Những Sa-môn, Bà- 
la-môn nào đã nói: "Thế giới này là hữu biên, có một 
đường vòng xung quanh, thì những vị ấy nói không 
đúng sự thật". Những Sa-môn, Bà-la-môn nào đã 
nói: "Thế giới này là vô biên không có giới hạn thì 
những vị ây nói không đúng sự thật. Thế giới này 
vừa là hữu biên, vừa là vô biên. Tại sao vậy? Vì rằng, 
tôi nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ 
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không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, tôi sông ở trong đời với tư 
tưởng, thế giới là hữu biên về phía trên, phía dưới, 
và thế giới là vô biên về phía bề ngang. Do vậy tôi 
biết: "Thế giới này vừa là hữu biên vừa là vô biên". 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ ba, y chỉ như 
vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là hữu 
biên vô biên. 


20. Trường hợp thứ tư, lạt có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, y chỉ ơi, căn cứ gì, chủ trương Hữu biên 
Vô biên luận, cháp thê giới là hữu biên vô biên ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn 
là nhà suy luận, là nhà thầm sát. Do sự chia chẻ biện 
bác của suy luận và sự tùy thuận theo thầm sát, vị 
này tuyên bố như sau: "Thế giới này không phải là 
hữu biên, cũng không phải là vô biên. Những Sa- 
môn, Bà-la-môn nảo đã nói: "Thế giới này là hữu 
biên có giới hạn xung quanh", những vị ấy nói không 
đúng sự thật. Lại những Sa-môn, Bà-la-môn nào đã 

"Thế giới này là vô biên không có giới hạn" 
những vị ấy cũng nói không đúng sự thật. Lại những 
vị Sa-môn, Bà-la-môn nảo đã nói: "Thế giới này vừa 
là hữu biên vừa là vô biên", những vị ấy cũng nói 
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không đúng sự thật. Thế giới này cũng không phải là 
hữu biên, cũng không phải là vô biên. 


21. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn này 
chủ trương Hữu biên Vô biên luận với bốn luận 
chấp. Nếu có những Sa-môn hay Bà-la-môn nào chủ 
trương Hữu biên Vô biên luận, chấp thế giới là hữu 
biên vô biên, chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên, 
hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không 
có luận chấp nào khác nữa. 


22. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như 
vậy, sẽ đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành 
những định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. 
Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở 
tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được 
tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ 
của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly 
của chúng. Nhờ tuệ tri vậy, này các Tyỷ-kheo, Như 
Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu 
kín, khó thây, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt 
ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người 
trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy Như Lai tự 
chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết; và chính những 
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23. Này các Ty-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương Nguy biện luận. Khi bị hỏi vẫn đề này 
hay vấn đề khác dùng những lời ngụy biện trườn 
uốn như con lươn với bốn luận chấp. Và những Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương 
ngụy biện luận, khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đê khác 
dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn 
với bồn luận chấp? 


24. Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay 


Vị ấy nghĩ: Tôi không 
như thật biết: "Đây là thiện", không như thật biết: 
"Đây là bất thiện" và nếu tôi trả lời: "Đây là thiện" 
hoặc tôi trả lời: "Đây là bất thiện", thời dục, tham, 
sân hoặc hận, khởi lên nơi tôi . Nếu dục, tham, sân 
hoặc hận, khởi lên nơi tôi, như vậy tôi có thể bị sai 
lầm. Nếu tôi sai lầm thì tôi bị phiền muộn. Nếu tôi bị 
phiền muộn sẽ thành một chướng ngại cho tôi - 
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“Tôi không nói là như vậy. Tôi không nói là 
như kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi không 
nói là không phải như thế. Tôi không nói là không 
không phải như thế". 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ 
như vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương Ngụy biện luận, khi bị hỏi vấn đề này hay 
vấn đề khác dùng những lời ngụy biện trườn uốn như 
con lươn. 


25. Trường hợp thứ hau, lại có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, y chỉ øì, căn cứ gì chủ trương Ngụy biện 
luận, khi bị hỏi vẫn đề này hay vấn đê khác dùng 
những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn? (1) 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay 


". Vị ấy nghĩ: Tôi không như 
thật biết: "Đây là thiện", không như thật biết: "Đây 
là bất thiện". Vì tôi không như thật biết: "Đây là 
thiện" “không như thật biết "Đây là bất thiện". Và nếu 
tôi trả lời: "Đây là thiện" hoặc tôi trả lời: "Đây là bất 
thiện”, thời dục, tham, sân hoặc hận, khởi lên nơi tôi. 
Nếu dục, tham, sân hoặc hận khởi lên nơi tôi, như 


vậy tôi có thể chập thủ. Nếu tôi chấp thủ, thì tôi bị 
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phiền muộn. Nếu tôi bị phiền muộn, thời thành một 
chướng ngại cho tôi. 


: “Ƒôi không nói là như vậy. Tôi không nói 
là như kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi không 
nói là không phải như thế. Tôi không nói là không 
không phải như thế". Này các Tý-kheo, đó là trường 
hợp thứ hai, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số 
Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Ngụy biện luận, khi 
bị hỏi đến vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những 
lời ngụy biện trườn uốn như con lươn. 


(1) Hỏi một đường đáp một ngã (trườn uốn như con 


lươn ). 


26. Trường hợp thứ ba, lại có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, y chỉ øì, căn cứ gì chủ trương ngụy biện 
luận, khi bị hỏi vẫn đề này hay vấn đê khác dùng 
những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn? 


- Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay 


". Vị ấy nghĩ: Tôi không như 
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thật biết: "Đây là thiện", không như thật biết: "Đây 
là bất thiện". Vì tôi không như thật biết "Đây là 
thiện", không như thật biết "Đây là bất thiện" và nếu 
tôi trả lời: "Đây là thiện" hoặc trả lời: "Đây là bất 
thiện”, có những Sa-môn, Bà-la-môn, bác học, tế nhị, 
nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc, 
những vị này đi chỗ này chỗ kia, như muốn đả phá 
các tà kiến với trí tuệ của chúng, chúng có thể đọ tài, 
chất vẫn và cật nạn tôi. 


Nếu tôi không giải đáp được cho chúng, thì tôi bị 
phiền muộn. Nếu tôi bị phiền muộn thời thành một 
chướng ngại cho tôi - Như vậy, vì sợ bị thử thách, vì 
chán ghét thử thách, nên vị ấy không trả lời: "Đây là 
thiện", cũng không trả lời. "Đây là bất thiện". Khi bị 
hỏi đến vẫn đề này hay vấn đề khác, vị ấy dùng lời 
ngụy biện trườn uốn như con lươn: "Tôi không nói 
là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không nói 
là khác như thế. Tôi không nói là không phải như thê. 
Tôi không nói là không không phải như thế". - Này 
các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ ba, y chỉ như vậy, 
căn cứ như vậy, một số Sa-môn, chủ trương ngụy 
biện luận, khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác dùng 
những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn. 


27. Trường hợp thứ tư, lại có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, y chỉ øì, căn cứ gì chủ trương ngụy Điện 
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luận, khi bị hỏi vẫn đề này hay vấn đề khác dùng 
những lời ngụy biện trườn uôn như con lươn? 


- Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn, Bà-la-môn đần 
độn ngu s1. VỊ này, vì đần độn ngu sI, khi bị hỏi vấn 
đề nay hay vấn đề khác, liền dùng những lời ngụy 
biện trườn uốn như con lươn: "Anh hỏi tôi có một 
thế giới khác hay không?" Nếu tôi nghĩ "Có một thế 
giới khác", tôi có thê trả lời với anh: "Có một thế giới 
khác”. Nhưng tôi không nói là như vậy. Tôi không 
nói là như kia. Tôi không nói là khác như thế. Tôi 
không nói là không phải như thê. Tôi không nói là 
không không phải như thế. Nếu anh hỏi tôi: "Không 
có một thế giới khác phải không?" Nếu tôi nghĩ: 
"Không có một thế giới khác", tôi có thể trả lời với 
anh: "Không có một thế giới khác". Nhưng tôi không 
nói là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi không 
nói là khác như thế. Tôi không nói là không phải như 
thế. Tôi không nói là không không phải như thế. Nếu 
anh hỏi tôi "Không có một thể giới khác phải 
không?" (... như trên... ) “Cũng có và cũng không có 
một thế giới khác?", "Cũng không có và cũng không 
không có một thế giới khác?”, "Có loại hữu tình hóa 
sanh?", "Không có loại hữu tình hóa sanh?", "Cũng 
có và cũng không có loại hữu tình hóa sanh?", "Cũng 
không có và cũng không không có loại hữu tình hóa 
sanh?", "Có kết quả dị thục của các nghiệp thiện và 
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ác?", "Không có kết quả dị thục của những nghiệp 
thiện và ác?", "Cũng có và cũng không có kết quả dị 
thục của những nghiệp thiện và ác?", "Cũng không 
có và cũng không không có kết quả dị thục của 
những nghiệp thiện và ác?", "Như Lai có tồn tại sau 
khi chết?", "Như Lai không có tôn tại sau khi chết?", 
"Như Lai có và không có tôn tại sau khi chết?", "Như 
Lai không có và cũng không không có tôn tại sau khi 
chết?". Anh hỏi tôi như vậy. Nếu tôi nghĩ: "Như Lai 
không có và cũng không không có tồn tại sau khi 
chết". Tôi có thê trả lời: "Như Lai không có và cũng 
không không có tôn tại sau khi chết". Nhưng tôi 
không nói là như vậy. Tôi không nói là như kia. Tôi 
không nói là khác như thế. Tôi không nói là không 
phải như thế. Tôi không nói là không không phải như 
thê. 


-Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ tư, y chỉ như 
vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương ngụy biện luận, khi bị hỏi vấn đề này hay vấn 
đề khác dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con 
lươn. 


LÝ DUYÊN KHỞI 06 — XÚC 68 


hay Bà-la-môn nào chủ trương ngụy biện luận, khi 
bị hỏi vẫn đề này hay vẫn đề khác dùng những lời 
ngụy biện trườn uốn như con lươn, chúng sẽ chấp cả 
bốn luận chấp trên hay một trong những luận chấp 
trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


29. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như 
vậy, sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những 
định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. Ngài 
lại tuệ tri hơn thế nữa. Và Ngài không chấp sở tri ấy. 
Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch 
tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của 
các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của 
chúng. Nhờ tuệ tri vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu 
kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt 
ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người 
có trí mới có thê phân biệt. Những pháp ây Như Lai 
đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính 
những pháp ấy những ai như thật chân chánh tán thán 
Như Lai mới nói đến. 


30. Này các Tý-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
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chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thế 
giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Và những 
Sa-môn, Bà-la-môn ấy, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ 
trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô 
nhân sanh? 


31. Này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo, sự tình này xây ra. 


. Khi đến tại 
chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, vị ây nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần 
mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ 
như vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới 
do vô nhân sanh. 
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32. Trường hợp thứ hai những Sa-môn, Bà-la- 
môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương Vô nhân luận, 
chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-môn 
là nhà biện luận, là nhà thâm sát. Do sự chia chẻ biện 
bác của suy luận và sự tùy thuận theo thầm sát, vị ây 
tuyên bố: "Bản ngã và thế giới vô nhân sanh". 


Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ như 
vậy, căn cứ như vậy, một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô 
nhân sanh. 


33. Này các Ty-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và thê giới 
do vô nhân sanh với hai luận chấp. Nếu có những 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào chủ trương Vô nhân 
luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh, 
chúng sẽ chấp cả hai luận chấp trên hay một trong 
những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp 
nào khác nữa. 


34. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như 
vậy, sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những 
định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy, Ngài 
lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. 


LÝ DUYÊN KHỞI 06 — XÚC 7] 


Nhờ không chấp trước sở trI ẫy, nội tâm được tịch 
tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của 
các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của 
chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tyỷ-kheo, Như 
Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 
Những pháp ấy, này các Tý-kheo, là những pháp sâu 
kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt 
ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người 
có trí mới có thê phân biệt. Những pháp ây Như Lai 
đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính 
những pháp ấy những ai như thật chân chánh tán thán 
Như Lai mới nói đến. 


35. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà- la-môn 
luận bàn về quá khứ tôi SƠ, chấp kiến về quá khử 
tối sơ, y cứ về quá khứ tôi sơ, đề xướng nhiều ý kiến 
sai khác với mười tám luận chấp trên. Này các Tý- 
kheo, miêu có những Sa-môn hoặc Bà-la-môn luận 
bàn về quá khứ tôi SƠ, chấp kiến về quá khứ tôi sơ, y 
cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiêu ý kiến sai khác, 
chúng sẽ chấp cả mười tám luân chấp trên hay một 
trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận 
chấp nào khác nữa. 


36. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 


"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như 
vậy, sẽ đưa đên cõi thú như vậy, sẽ tác thành những 
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định mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. Ngài 
lại tuệ tri hơn thế nữa. Và Ngài không chấp sở tri ấy. 
Nhờ không chấp trước sở tri ây, nội tâm được tịch 
tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của 
các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của 
chúng. Nhờ tuệ tri vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp sâu 
kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt 
ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người 
có trí mới có thê phân biệt. Những pháp ây Như Lai 
đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính 
những pháp ấy, những ai như thật chân chánh 
tán thán Như Lai mới nói đến. 


37. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
LUẬN BÀN VÈẺ TƯƠNG LAI, chấp kiến về tương 
lai, y cứ về tương lai, đề xướng nhiều ý kiến sai khác 
với bốn mươi bốn luận chấp. Và những vị Sq-môn, 
Bà-la-môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, luận bàn về trơng 
lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai đề 
xướng nhiêu ý kiến sai khác với bồn mươi bồn luận 
chấp? 
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38. Này các Tỷ-kheo, có những Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương hữu tưởng sau khi chết, chấp bản ngã 
có tưởng sau khi chết với mười sáu luân chấp. Và 
những Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ øì, căn cứ gì, 
chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, với mười 
sáu luận chấp? 


- Những vị này chủ trương: "Bản ngã có sắc, 
không có bệnh, sau khi chêt có tưởng". 


- Chúng chủ trương: "Bản ngã có sắc và cũng 
không có sắc ...", 


- "Bản ngã cũng không có sắc và cũng không 
không có sắc...", 


-_ "Bản ngã là hữu biên...", 

-_ "Bản ngã là vô biên...", 

- "Bản ngã là hữu biên và vô biên”, 

-_ "Bản ngã cũng không hữu biên và cũng không 
vô biên ....", 

-_ "Bản ngã là nhất tưởng ...", 

-_ "Bản ngã là dị tưởng ....". 

-_ "Bản ngã là thiểu tưởng ...", 

-_ "Bản ngã là vô lượng tưởng ...", 


-_ "Bản ngã là thuân lạc...", 
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=_ "Bản ngã là thuần khô...", 
-_ "Bản ngã là khô lạc". 


- Chúng chủ trương: Bản ngã là không khô 
không lạc, không có bệnh, sau khi chêt có 
tưởng”. 


39. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn này 
chủ trương hữu tưởng sau khi chết, chấp bản ngã có 
tưởng sau khi chết với mười sáu luận chấp. Này các 
Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-lamôn này chủ 
trương Hữu tưởng luận sau khi chết, chúng sẽ chấp 
cả mười sáu luận chấp trên, hay một trong những 
luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác 
nữa. 


40. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến 
cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như 
vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy, Ngài lại tuệ tri hơn thế 
nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp 
trước sở trI ây, nội tâm được tịch tịnh. Ngài như thật 
tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, 
những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ tuệ 
tri vậy, này các Tỷý-kheo, Như Lai được giải thoát 
hoàn toàn, không có chấp thủ. 


— Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp 
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TỤNG PHẨM THỨ HAI 


1. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản 
ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận 
chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn này, y chỉ gì, 
căn cứ gì, chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, 
chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám 
luận chấp? 


2. Những vị này chủ trương: 


-- "Bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chêt 
không có tưởng”, 
-_ "Bản ngã không có sắc...”, 


-_ "Bản ngã có sắc và cũng không có sắc ...", 


LÝ DUYÊN KHỞI 06 — XÚC 76 


-- "Bản ngã không có sắc và cũng không không 
CÓ SắC...., 

-_ "Là hữu biên...", "Là vô biên...", 

-_ "Là hữu biên và vô biên... ". 

-. Các vị này châp bản ngã là phi hữu biên và phi 
vô biên, không có bệnh, sau khi chêt không có 
tưởng. 


3. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn này 
chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản 
ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận chấp. 
- Này các Tỷ-kheo, nếu có những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, 
chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết, chúng sẽ 
chấp cả tám luận chấp trên, hay một trong những 
luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào 
khác nữa. 


4. Này các Tý-kheo. Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như 
vậy, sẽ đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành 
những định mạng như vậy". Như Lai tuệ tri như vậy. 
Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở 
tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được 
tịch tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ 
của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly 
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5. Này các Tý-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng luận sau 
khi chết, chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô 
tưởng với tám luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la- 
môn này, y chỉ øì, căn cứ gì, chủ trương Phi Hữu 
tưởng Phi Vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã 
phi hữu tưởng phi vô tưởng với tám luận chấp? 


6. Những vị này chấp: 


-_ "Bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chêt 
phi hữu tưởng phi vô tưởng... ", 
-_ "Bản ngã là vô sắc... ", 


-_ "Bản ngã có sắc và cũng không có sắc... ", 
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- "Bản ngã là phi hữu sắc và cũng phi vô sắc... " 
- Bản ngã là hữu biên... " 

-_ "Bản ngã là vô biên... ˆ 

- Bản ngã là hữu biên và vô biên... " 


7. Những vị này chấp rằng: Bản ngã là phi hữu biên 
và cũng phi vô biên, không có bệnh, sau khi chết 
phi hữu tưởng phi vô tưởng, với tám luận chấp. Này 
các Tỷ-kheo, nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào, chủ 
trương phi hữu tưởng phi vô tưởng, chúng sẽ chấp cả 
tám luận chấp trên, hay một trong những luận chấp 
trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


8. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến 
những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định 
mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. Ngài tuệ tri 
hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ 
không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch 
tịnh. Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của 
các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của 
chúng. Nhờ tuệ tri vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


Những pháp Ấy, này các Ty-kheo, là những pháp 
sâu kín, khó thây, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, 
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9. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn 
diệt, sự tiêu thất, sự hủy hoại của loài hữu tình với 
bảy luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la-môn này, y 
chỉ øì, căn cứ gì, chấp trước sự đoạn diệt, sự tiêu 
thất, sự hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận 
chấp? 


10. Này các Tỷ-kheo, có Sa-môn hoặc Bà-la-môn 
chủ trương lý thuyêt và ý kiên: 


, nên bản ngã này như thế hoản toàn đoạn diệt". 
Như vậy một sô người chủ trương sự đoạn diệt, sự 
tiêu thât và sự hủy hoại của loài hữu tình. 


11. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ây không có, 
nhưng bản ngã ây như thê không bị hoàn toàn đoạn 


LÝ DUYÊN KHỞI 06 — XÚC 80 


diệt. Lại còn một bản ngã khác có thiên tánh. có sắc, 
thuộc dục giới, ăn các đồ ăn đoàn thực. Bản ngã ây 
ông không biết, ông không thây. Bản ngã ấy tôi biết, 
tôi thấy. Bản ngã ây khi thân hoại, bị hủy nát tiêu 
diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như 
thế hoàn toàn đoạn diệt". Như vậy có một sô người 
chủ trương sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của 
loài hữu tình. 


12. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. 
Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn 
diệt. Lại còn một bản ngã khác có thiên tánh. có sắc 
do ý tạo thành, mọi chỉ tiết tay chân lớn nhỏ đều đầy 
đủ, không khuyết một căn nào. Bản ngã ấy ông 
không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi 
thấy. Bản ngã ấy khi thân hoại bị hủy nát, tiêu diệt, 
sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ây như thế 
hoàn toàn đoạn diệt". Như vậy có một sỐ người chủ 
trương sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài 
hữu tình. 


13. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. 
Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn 
diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất cả sắc 
tưởng, diệt trừ các tưởng chống đối, không ức niệm 
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các dị tưởng, nhận hiểu hư không là vô biên. - Đạt 
đến không vô biên xứ. Bản ngã ấy ông không biết, 
ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản 
ngã ấy khi thân hoại, bỊ hủy nát tiêu diệt, sau khi chết 
không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn 
đoạn diệt". Như vậy có một sỐ người chủ trương sự 
đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài hữu tình. 


14. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. 
Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn 
diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất cả 
không vô biên xứ, nhận hiểu: Thức là vô biên. - Đạt 
đến Thức vô biên xứ. Bản ngã ấy ông không biết, 
ông không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thấy. Bản 
ngã ây khi thân hoại, bị hủy nát, tiêu diệt, sau khi 
chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn 
toàn đoạn diệt". Như vậy có một số người chủ trương 
sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài hữu tình. 


15. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. 
Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn 
diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất cả 
Thức vô biên xứ, nhận hiều: không có sở hữu. - Đạt 
đến Vô sở hữu xứ. Bản ngã ấy ông không biết, ông 
không thấy. Bản ngã ấy tôi biết, tôi thây. Bản ngã ấy 
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khi thân hoại bị hủy nát, tiêu diệt, sau khi chết không 
còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn 
diệt". Như vậy có một số người chủ trương sự đoạn 
diệt, tiêu thất và hủy hoại của loài hữu tình. 


16. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. 
Nhưng bản ngã ấy như thế không bị hoàn toàn đoạn 
diệt. Lại còn một bản ngã khác vượt ngoài tất cả Vô 
sở hữu xứ, nhận hiểu: Đây là tịch tịnh, đây là mỹ 
diệu. - Đạt đến Phi tưởng Phi phi tưởng xứ. Bản ngã 
Ấy, ông không biết, ông không thấy. Bản ngã ấy tôi 
biết, tôi thấy. Bản ngã ây khi thân hoại, bị hủy nát 
tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ây 
như thế hoàn toàn đoạn diệt". Như vậy có một sô 
người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu thất và hủy hoại 
của loài hữu tình. 


17. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn ấy, 
chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, 
tiêu thất, hủy hoại của loài hữu tình với bảy luân 
chấp. Này các Tỷ-kheo, nêu có những vị Sa-môn hay 
Bà-lamôn nào chủ trương Đoạn diệt luận, chấp 
trước sự đoạn diệt, tiêu thất, hủy hoại của loài hữu 
tình, chúng chấp cả bảy luận chấp trên, hay một trong 
những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp 
nào khác nữa. 
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18. Này các Tỷ-kheo. Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến 
những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định 
mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy, Ngài tuệ trị 
hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ 
không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. 
Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các 
thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của 
chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như 
Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 


> Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp 
sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, 
vượt ngoài tâm của luận lý Suông, tế nhị, chỉ 
những người có trí mới có thể nhận biết. Những 
pháp ây Như Lai tự chứng tri, giác ngộ và truyền 
thuyết: và chính những pháp â ấy những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


19. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương HIỆN TẠI NIÉT BÀN LUẬN, chấp 
trước sự tối thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu 
tình với năm luận chấp. Và những Sa-môn, Bà-la- 
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môn này, y chỉ ơi, căn cứ gì, chủ trương Hiện tại Niệt 
bàn luận, cháp sự tôi thượng hiện tại Niết Bàn của 
loài hữu tình với năm luận cháp? 


20. Này các Tỷ-kheo, có Sa-môn hay Bà-la-môn chủ 
trương và quan niệm: "Khi nào bản ngã này tận 
hưởng, , như thế bản ngã 
ây đạt đến tối thượng Niết Bàn của loài hữu tình". 


21. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. 
Nhưng bản ngã ấy như thế, không phải hoàn toàn đạt 
đến tối thượng Niết Bàn. Vì cớ sao? Vì răng tính của 
dục lạc và vô thường, khổ, biến dịch. Vì tánh của 
chúng là biến dịch, chuyển hóa, nên ưu, bi, khổ, 
muộn, não phát sanh. Khi nào bản ngã ấy ly các dục 
lạc, ly các ác pháp, đạt đến và an trú vào 

thiền; thiền định này có tầm, có tứ, có hỷ và có lạc, 
do ly dục sanh. Như thể, bản ngã ây đạt đến tối 
thượng hiện tại Niết Bàn". Như vậy có người chủ 
trương tối thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình. 


22. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. 
Nhưng bản ngã ấy như thế, không phải hoàn toàn đạt 
đến tối thượng hiện tại Niết Bàn. Vì cớ sao? Vì ở đây 
thiền định ấy có tầm, có tứ nên gọi là thô tháo. Khi 
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nào bản ngã ấy có tầm và tứ, đạt đến và an trú đệ nhị 
thiền. Thiền định này nội tâm yên tỉnh, trí chuyên 
nhất cảnh, không tâm, không tứ, hỷ lạc do định sanh. 
Như thế, bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại Niết 
Bàn". Như vậy có người chủ trương tôi thượng hiện 
tại Niết Bàn của loài hữu tình. 


23. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. 
Nhưng bản ngã ấy như thế, không phải hoàn toàn đạt 
đến tối thượng hiện tại Niết Bàn. Vì cớ sao? Vì ở đây 
tâm trí có hỷ và bị kích động nên gọi là thô tháo. Khi 
nào bản ngã ấy không tham hỷý, trú xã, chánh niệm, 
chánh trí, thân hưởng lạc mà các bậc thánh gọi là Hỷ 
niệm lạc trú - đạt đến và an trú đệ tam thiền". Như 
thế, bản ngã ây đạt đến tối thượng hiện tại Niết Bàn. 
Như vậy, có người chủ trương tối thượng hiện tại 
Niết Bàn. Như vậy, có người chủ trương tối thượng 
hiện tại Niết-bàn của loài hữu tình. 


24. Một vị khác lại nói: "Này ông, thật có bản ngã ấy 
như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có. 
Nhưng bản ngã ấy như thế, không phải hoàn toàn đạt 
đến tối thượng hiện tại Niết bàn. Vì cớ sao? Vì ở đây 
tầm thọ lạc nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã ây 
xả lạc và xả khô, diệt trừ hỷ và ưu về trước, đạt đến 
và an trú vào đệ tứ thiền. Thiền này không khổ, 
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không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như thế, bản ngã ây 
đạt đến tối thượng hiện tại Niết Bàn". Như vậy có 
người chủ trương tối thượng hiện tại Niết Bàn của 
loài hữu tình. 


25. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
chủ trương Hiện tại Niết-bàn luận, chấp trước sự 
tối thượng hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình với 
năm luận chấp. Này các Tỷ-kheo, nếu có những Sa- 
môn, Bà-la-môn nào chủ trương Hiện tại Niết-bàn 
luận, chấp sự tối thượng hiện tại Niết Bàn của loài 
hữu tình, những vị này sẽ chấp cả năm luận chấp 
trên, hay một trong năm luận chấp trên, ngoài ra 
không còn một luận chấp nào khác nữa. 


26. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy sẽ đưa đến 
những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định 
mạng như vậy”. Như Lai tuệ trí như vậy. Ngài tuệ trĩ 
hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ 
không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. 
Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các 
thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của 
chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như 
Lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ. 


> Những pháp ấy, này các Tỷ-kheo, là những pháp 
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27. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về 
tương lai, sẽ đề xướng nhiều sở kiến sai khác với bốn 
mươi bốn luận chấp. Này các Tỷ- -kheo, những Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào, luận bàn về tương lai, chấp 
kiến về tương lai, y cứ về tương lai, đề xướng nhiều 
sở kiến sai khác. Chúng sẽ chấp bốn mươi bốn luận 
chấp trên, hay một trong những luận chấp trên, ngoài 
ra không có luận chấp nào khác nữa. 


28. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến 
những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định 
mạng như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. Ngài tuệ tri 
hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ 
không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. 
Ngài như thật tuệ tri sư tập khởi, sự diệt trừ của các 
thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của 
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chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như 
Lai được giải thoát hoàn toàn, không có châp thủ. 


29. Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
luận bàn về quá khứ tối sơ và luận bàn về tương lai, 

luận bàn về quá khứ tối sơ vả tương lai, chấp kiến về 
quá khứ tôi sơ và tương lai, y cứ về quá khứ tối sơ 
và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với sáu 
mươi hai luân chấp. Này các Tỷ-kheo, những Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào, luận bàn về quá khứ tối sơ, 
luận bàn về tương lai, luận bàn về quá khứ tôi sơ và 
tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y 
cứ về quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở 
kiến sai khác. Những vị ấy sẽ chấp sáu mươi hai luận 
chấp trên, hay một trong những luận chấp trên, ngoài 
ra không có luận chấp nào khác nữa. 


30. Này các Tý-kheo, Như Lai tuệ tri như thế này: 
"Những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, sẽ đưa đến 
những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định 
mệnh như vậy”. Như Lai tuệ tri như vậy. Ngài tuệ tri 
hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ 
không chấp trước Sở tri ây, nội tâm được tịch tịnh. 
Ngài như thật tuệ tri sự tập khởi sự diệt trừ của các 
thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của 
chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các Tỷ-kheo, Như 
Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 
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31. Những pháp ấy, này các Tý-kheo, là những pháp 
sâu kín, khó thây, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt 
ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người 
có trí mới có thê nhận biết. Những pháp ây Như Lai 
tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết, và chính 
những pháp ấy những ai như thật chân chánh tán thán 
Như Lai mới nói đến. 


32. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã và 
thế giới là thường trú với bốn luận chấp. Chủ trương 
ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, 
không thấy, 


33. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương một phân Thường trú luận, một 
phân Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là 
thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường 
đối với một hạng hữu tình khác với bốn luận chấp. 
Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự 


không biết, không thấy, 
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34. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Hữu biên Vô biên luận, châp thê 
giới là hữu biên vô biên với bôn luận châp. 


35. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Ngụy biện luận. Khi bị hỏi vẫn đề 
này hay vấn đề khác dùng những lời ngụy biện trườn 
uốn như con lươn với bốn luận chấp. 


36. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và 
thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Chủ 
trương ây là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết 
không thấy, sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la- 
môn, là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những 
vị bị tham ái chỉ phối. 


37. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, luận bàn vê quá khứ tôi sơ, châp kiên về quá 
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khứ tôi sơ, y cứ về quá khứ tôi sơ, đề xướng nhiều ý 
kiến sai khác với mười tám luận chấp. Chủ trương ấy 
là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, 
sự cảm thọ của những Sa-môn. Bà-la-môn. là sự kích 
thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái 
chỉ phối. 


38. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, chấp 
bản ngã có tưởng sau khi chết với mười sáu luận 
chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự 
không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa- 
môn, Bà-la-môn. là sự kích thích, dao động xuyên 
tạc của những vị bị tham ái chi phối. 


39. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, chấp 
bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận 
chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự 
không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa- 
môn. Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động. xuyên 
tạc của những vị bị tham ái chi phối. 


40. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng sau 
khi chết, chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô tưởng 
sau khi chết với tám luận chấp. Chư trương ấy là kinh 
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nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự 
cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích 
thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái 
chỉ phối. 


41. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
lamôn chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự 
đoạn diệt, tiêu mắt, hủy hoại của loài hữu tình với 
bảy luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá 
nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của 
những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao 
động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chỉ phối. 


42. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Hiện tại Niết Bàn luận, chấp trước 
sự hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình với năm luận 
chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự 
không biết, không thấy, sự cảm thọ của những Sa- 
môn, Bà-la-môn, là sự kích thích, dao động, xuyên 
tạc của những vị bị tham ái chỉ phối. 


43. Này các Iỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, 
y cứ về tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác 
với bốn mươi bốn luận chấp. Chủ trương ấy là kinh 
nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự 
cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích 
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thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái 
Chi phối. 


44. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, luận bàn về quá khứ tối sơ, luận bàn về 
tương lai, luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, 
chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về quá 
khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai 
khác với sáu mươi hai luận chấp. Chủ ương ấy là 
kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, 
sự cảm thọ của những Sa-môn, Bà-la-môn, là sự kích 
thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái 
chỉ phối. 


45. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã 
và thế giới là thường trú với bốn luận chấp. Chủ 
trương ây phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


46. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương một phân Thường trú luận, một 
phân Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là 
thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường 
đối với một hạng hữu tình khác với bốn luận chấp. 
Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của các 
căn). 
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47. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Hữu biên Vô biên luận, châp thê 
giới là hữu biên vô biên với bôn luận châp. Chủ 


trương ây phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


48. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Ngụy biện luận. Khi bị hỏi vẫn đề 
này hay vấn đề khác dùng những lời ngụy biện trườn 
uốn như con lươn với bốn luận chấp. Chủ trương ấy 
phát khởi là do sự xúc chạm (của các căn). 


49. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, chủ trương Vô nhân luận, châp bản ngã và 
thê giới do vô nhân sanh với hai luận châp. Chủ 


trương ây phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


50. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá 
khứ tôi sơ, y chỉ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý 
kiến sai khác với mười tám luận chấp. Chủ trương ấy 
phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


51. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, chấp 
bản ngã có tưởng sau khi chết với mười sáu luận 
chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của 
các căn). 
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52. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, chấp 
bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận 
chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của 
các căn). 


53. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng luận 
sau khi chết, chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô 
tưởng sau khi chết với tám luận chấp. Chủ trương ấy 


phát khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


54. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
lamôn chủ trương Đoạn biệt luận, chấp trước sự 
đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình với 
bảy luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc 
chạm (của các căn). 


55. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Hiện tại Niết bàn luận, chấp trước 
sự hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình với năm luận 
chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm (của 
các căn). 


56. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, 
y cứ về tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác 
với bốn mươi bốn luận chấp. Chủ trương ấy phát 
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khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


5/. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, luận bàn về quá khứ tối sơ, luận bàn về 
tương lai, luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, 
chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về quá 
khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến saI 
khác với sáu mươi hai luận chấp. Chủ trương ấy phát 
khởi do sự xúc chạm (của các căn). 


58. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã 
và thế giới là thường còn với bốn luận chấp. Những 
vị này không có thể cảm thọ những chủ trương 
trên, nếu không có cảm xúc. 


59. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương một phân Thường trú luận, một 
phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới, là 
thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường 
đối với một hạng hữu tình khác với bốn luận chấp. 
Những vị này không có thể cảm thọ những chủ 
trương trên, nêu không có cảm xúc. 


60. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Hữu biên Vô biên luận, châp thê 
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giới là hữu biên vô biên với bôn luận châp. Những vị 
này không có thê cảm thọ những chủ trương trên, nêu 
không có cảm xúc. 


61. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Ngụy biện luận. Khi bị hỏi vẫn đề 
này hay vấn đề khác dùng những lời ngụy biện trườn 
uốn như con lươn với bốn luận chấp. Những vị này 
không có thể cảm thọ những chủ trương trên, nếu 
không có cảm xúc. 


62. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, chủ trương Vô nhân luận, chấp bản ngã và 
thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Các vị 

này không có thể cảm thọ những chủ trương trên. nếu 
không có cảm xúc. 


63. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn. Bà- 
la-môn, luận bàn về quá khứ tối SƠ, chấp kiến về quá 
khứ tôi sơ, y chỉ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều ý 
kiến sai khác với mười tám luận chấp. Những vị này 


không có thể cảm thọ những chủ trương trên, nêu 
không có cảm xúc. 


64. Này các Ty-kheo , ở đầy có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, chấp 
bản ngã có tưởng sau khi chết với mười sáu luận 
chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những chủ 


LÝ DUYÊN KHỞI 06 — XÚC 0S 


trương trên, nêu không có cảm xúc. 


65. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Vô tưởng luận sau khi chết, chấp 
bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận 
chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những chủ 
trương trên, nêu không có cảm xúc. 


66. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng sau 
khi chết, chấp bản ngã phi hữu tưởng phi vô tưởng 
sau khi chết với tám luận chấp. Các vị này không có 


thể cảm tho những chủ trương trên, nêu không có 
cảm xúc. 


67. Này các Tyỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
lamôn chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự 
đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình với 
bảy luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ 
những chủ trương, trên, nếu không có cảm xúc. 


68. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương Hiện tại Niết Bàn luận, chấp trước 
sự hiện tại Niết Bàn của loài hữu tình với năm luận 
chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những chủ 
trương trên, nếu không có cảm xúc. 


69. Này các Ty-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
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la-môn, luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, 
y cứ về tương lai, đề Xướng nhiều sở kiến sai khác 
với bốn mươi bốn luận chấp. Các vị này không có 


thê cảm thọ những chủ trương trên, nêu không có 
cảm xúc. 


70. Này các Tỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, luận bàn về quá khứ tối sơ, luận bàn về 
tương lai, luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, 
chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ về quá 
khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai 
khác với sáu mươi hai luận chấp. Những vị này 


không có thê cảm thọ những chủ trương trên, nêu 
không có cảm xúc. 


71. Này các Tyỷ-kheo, ở đây có những Sa-môn, Bà- 
la-môn, chủ trương Thường trú luận, chấp bản ngã 
và thế giới là thường còn với bốn luận chấp; những 
Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương một phân Thường trú 
luận, một phần Vô thường luận; những Sa-môn, Bà- 
la-môn, chủ trương Ngụy biện luận; những Sa-môn, 
Bà-la-môn, chủ trương Vô nhân luận; những Sa- 
môn, Bà-la-môn, luân bàn về quá khứ tôi sơ, những 
Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Hữu tưởng luận sau 
khi chết, những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Vô 
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tưởng luận sau khi chết; những Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương Phi Hữu tưởng Phi Vô tưởng sau khi chết; 
những Sa-môn, Bà-lamôn chủ trương Đoạn diệt 
luận; những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương hiện tại 
Niết Bàn luận; những Sa-môn, Bà-la-môn luận bàn 
về quá khứ tối sơ; những Sa-môn, Bà-la-môn luận 
bàn về tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và 
tương lai, y cứ vào quá khứ tối sơ và tương lai, đề 
xướng nhiều sở kiến sai khác với sáu mươi hai luận 
chấp. Tất cả những vị này có những cảm thọ 
(những chủ trương trên) do sự xúc chạm qua sáu 
xúc xứ. 


Do duyên với những cảm thọ mà tham ái phát khởi; 
do duyên tham ái, thủ phát khởi; do duyên thủ, hữu 
phát khởi; do duyên hữu, sanh phát khởi, do duyên 
sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não phát khởi. Này 
các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo như thật biết sự tập khởi, 
sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 
sáu chỗ xuất xứ, vị ấy sẽ có một sự hiểu biết vượt ra 
ngoài những điều trên. 


72. Này các Ty-kheo, có những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào luận bàn về quá khứ tối sơ, hay luận bàn về 
tương lai, hay luận bàn vệ quá khứ tôi sơ và tương 
lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ vào 
quá khứ tối sơ vả tương lai, đề xướng nhiều sở kiến 
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sai khác tât cả 


Này các Tỷ-kheo, cũng ví như người đánh cá lành 
nghề hay người học đánh cá vung lưới trên mặt hồ 
nước nhỏ có mắt sít sao. Người ấy nghĩ: "Những con 
cá lớn ở trong hỗ nước nhỏ này, tất cả chúng đều bị 
bao phủ trong tâm lưới này, dâu chúng có nhảy vọt 
lên, chúng vân bị hạn cuộc bao phủ ở nơi đây”. Cũng 
như vậy này các Ty-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào, luận bàn về quá khứ tối SƠ, hay luận bàn về 
tương lai, hay luận bàn về quá khứ tối sơ và tương 
lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, đề 
xướng nhiều sở kiến sai khác, tất cả những vị này 
đều bị bao phủ trong lưới của sáu mươi hai luận chấp 
này; dâu có nhảy vọt lên, những vị này vẫn bị hạn 
cuộc bao phủ ở nơi đây. 


Fế 
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Này các Tỷ-kheo, như nhánh có một chùm xoài bị 
chặt đứt, tất cả trái xoài dính với nhánh ấy đều bị 
chung một số phận với nhánh kia. Cũng như vậy này 
các Tỷ-kheo, thân của Như Lai còn tôn tại, nhưng cái 
khiến đưa đến một đời sông khác đã bị chặt đút. Khi 
thân của vị này còn tồn tại thời chư Thiên và loài 
Người có thê thấy thân ấy. Khi thân hoại mạng chung 
thời chư Thiên và loài Người không thể thấy được. 


74. Khi nghe nói vậy, đại đức Ananda bạch đức Thế 
Tôn: 


- Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn! Hy hữu thay, bạch 
Thê Tôn! Pháp môn này gọi là gì, bạch Thê Tôn? 


- Này Ananda, pháp môn này gọi là "Lợi Võng”, hãy 
như vậy mà phụng trì; gọi là "Pháp Võng”, hãy như 
vậy mà phụng trì; gọi là "Phạm Võng”, hãy như vậy 
mà phụng trì; gọi là "Kiễm Võng", hãy như vậy mà 
phụng trị; gọi là "Vô thượng Chiến thắng", hãy như 
vậy mà phụng trì. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi kinh này được truyền 
thuyết, một ngàn thế giới đều rung động. 
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nỦ Xúc - Ai cảm xúc - Kinh Moliya 
Phagguna — Tương II, 30 


Moliya Phagguna — 7ơng II, 30 
1)... Trú Tại Sàvatth1. 


2) Này các Tý-kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến cho 
các loại sanh vật hay các loại chúng sanh được tôn 
tại hay khiên cho các loại sắp sanh thành được thọ 
sanh. 


Thế nào là bốn? 


-. Một là đoàn thực hoặc thô hoặc tẾ, 
-- Hai là xúc thực, 

-. Ba là tư niệm thực, 

- Bốn là thức thực. 


Này các Tý-kheo, bốn loại đồ ăn này khiến cho các 
loại sanh vật hay khiến cho các loại chúng sanh được 
tồn tại hay khiến cho các loại sắp sanh thành được 
thọ sanh. 


3) Khi được nói vậy, Tôn giả Moliya-Phagguna bạch 


- Bạch Thế Tôn, ai ăn thức thực ? 
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Thế Tôn đáp: 


- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có ai 
ăn". Nếu Ta nói: "Có kẻ ăn", thời câu hỏi: "Có ai ăn" 
là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói như vậy. 
Và vì Ta không nói như vậy, nếu có ai hỏi Ta: 
thời câu hỏi ấy thích 

hợp. Ở đây, câu trả lời thích hợp là như sau: "7e 
thực là duyên cho sự sanh thành, cho sự tái sanh 
trong tương lai. Khi cải ấy hiện hữu, có mặt thời sáu 
xứ có mặt. Do duyên sáu xứ, xúc có mặt”. 
4) Bạch Thể Tôn, ai cảm xúc? 
Thé Tôn đáp: 
- Câu hỏi ây không thích hợp. Ta không nói: "Có kẻ 
cảm xúc". Nếu Ta nói: "Có kẻ cảm xúc”, thời câu 
hỏi: "A1 cảm xúc” là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta 
không nói như vậy. Và vì Ta không nói như vậy, nếu 
có aI hỏi Ta: 

, thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây câu trả lời 
thích hợp là như sau: “Đo đuyên sáu xứ, xúc sanh 
khởi. Do duyên xúc, thọ sanh khởi". 


5) Bạch Thể Tôn, ai cảm thọ? 


Thế Tôn đáp: 
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- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có 
người cảm thọ". Nếu ta có nói: "Có người cảm thọ", 
thời câu hỏi: "AI cảm thọ?” là câu hỏi thích hợp. 
Nhưng Ta không nói như vậy. Và vì Ta không nói 
như vậy, nêu có ai hỏi Ta: 

thời câu hỏi ây thích hợp. Ở đây 
câu trả lời thích hợp là như sau: “Đo đuyên xúc, thọ 
sanh khởi. Do duyên thọ, át sanh khởi ”. 


6) Bạch Thế Tôn, ai khát ái? 
Thế Tôn đáp: 


- Câu hỏi ây không thích hợp. Ta không nói: "Có kẻ 
khát ái". Nếu Ta nói: "Có kẻ khát ái", thời câu hỏi: 
"AI khát ái” là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không 
nói như vậy. Và vì Ta không nói như vậy, nếu có ai 
hỏi Ta: " : 
thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây, câu trả lời thích hợp 
là như sau: “Đo duyên thọ, át sanh khởi. Do duyên 
át thủ sanh khởi". 


7) Bạch Thể Tôn, ai chấp thủ? 
Thế Tôn đáp: 


- Câu hỏi ây không thích hợp. Ta không nói: "Có kẻ 
châp thủ”. Nêu Ta nói: "Có kẻ châp thủ", thời câu 
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hỏi: "Ai chấp thủ" là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta 
không nói như vậy. Và vì Ta không nói như vậy, nếu 
có aI hỏi Ta: 
khởi", thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây, câu trả lời 
thích hợp là như sau: “Đo duyên ái, thủ sanh khởi. 
Do duyên thủ, hữu sanh khởi". Như vậy là toàn bộ 
khô uẫn này tập khởi. 


8) Nhưng này Phagguna, do ly tham, đoạn diệt một 
cách hoàn toàn sấu xúc xứ nên xúc diệt. Do xúc diệt, 
nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên 
thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên 
sanh diệt. Do sanh diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, 
não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uân nảy đoạn diệt. 
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6 — Xúc - Các xúc khả ái... khø có nắm giữ 
tâm - ĐẠI Kinh GIÁO GIỚI 
LAHAULA - 62 Trung II, 183 


ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LAHÂULA 
(Maha Rahulovada suttam) 


— Bài kinh số 62 — Trung II, 183 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá Ànathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, 
cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Tôn giả 
Rahula vào buổi sáng cũng đắp y, cầm y bát, đi sau 
lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn, sau khi đưa mắt ngó 
xung quanh, bảo Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị 
lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, 
xa hay gân, tất cả sắc pháp phải được quán sát như 
thật với chánh trí tuê: Cái này không phải của ta, 
cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã 
của ta. 


— Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi. Bạch 
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Thiện Thệ, có phải chỉ sắc mà thôi? 


— Cả sắc, này Rahula; cả thọ, này Rahula; cả 


tưởng, này Rahula, cả hành, này Rahula; và cả thức, 
này Rahula. 


Rồi Tôn giả Rahula tự nghĩ: "Ai có thể hôm nay 
được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, 
còn có thể đi vào dàng đề khất thực? Rôi Tôn giả từ 
chỗ ấy đi trở lui về, ngôi xuống một gốc cây, kiết già, 
lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Tôn giả Sariputta 
thây Tôn giả Rahula đang ngôi dưới một gốc cây, 
kiết-già, lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Sau khi 
thây vậy, Ngài nói với Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức 
xuất tức niệm (niệm hơi thở vô, hơi thở ra). Này 
Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm cho 
sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


Rồi Tôn giả Rahula, vào buổi chiều, sau khi từ 
Thiên tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi 
đến, đảnh lệ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Rahula bạch Thế 
Tôn: 


© bạch Thể Tôn, niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu 
tập như thê nào? Làm cho sung mãn, (pháp môn 
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này) như thể nào là để được quả lón, được lợi ích 
lớn? 


— Này Rahula, thế nào là địa giới? Có nội địa 
giới, có ngoại địa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
địa giới? Cái gì thuộc nội nhân, thuộc cá nhân, kiên 
cứng, thô phù, bị chấp thủ, như tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gần, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, bao tử, phân 
và bất cứ vật øì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ; như vậy, này Rahula, 
được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới 
và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa 
giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuê như sau: "Cái này không phải là của 
ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự là 
ngã của ta". Sau khi như thật quán sát địa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với địa 
giới, tâm từ bỏ địa gl1ới. 


Và này Rahula, thế nào là thủy giới? Có nội thủy 
giới, có ngoại thủy giới. Và này Rahula, thế nào là 
nội thủy giới? Cái øì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, 
đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước 
tiêu, và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá 
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, như 
vậy, này Rahula, được gọi là nội thủy giới. Những 
øì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy 
giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được 
quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này 
không phải tự ngã của ta". Sau khi như thật quán sát 
thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 

Và này Rahula, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa 
giới, có ngoại hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
hỏa giới? 


; này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa 
giới, và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về 
hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của ta, cái 
này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của 

a”. Sau khi như thật quán sát hỏa giới với chánh trí 
tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, tâm 
từ bỏ hỏa giới. 
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Và này Rahula, thế nào là phong giới? Có nội 
phong giới, có ngoại phong giới. Và này Rahula, thế 
nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc 
cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, như 
gió thôi lên, gió thôi xuống, gió trong ruột, gió trong 
bụng dưới, gió thôi ngang các đốt, các khớp, hơi thở 
vô, hơi thở ra, và bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp 
thủ; này Rahula, như vậy được gọi là nội phong giới. 
Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc 
ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong 
giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ 
như sau: “Cái này không phải của ta, cái này không 
phải là ta, cát này không phải tự ngã của ta". Sau khi 
như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong giới. 


Và này Rahula, thế nào là hư không giới? Có 
nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này 
Rahula, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư 
không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa 
miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được nhai, 
được uống, được ăn và được nêm, và tại chỗ mà 
những gì được nhai, được uống, được ăn và được 
uống được giữ lại, và ngang qua chỗ mà những gì 
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được nhai, được uống, được ăn và được tống xuất 
xuống phần dưới để ra ngoài, và bất cứ vật gì khác 
thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc 
hư không tánh, bị chấp thủ; này Rahula, như vậy 
được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội 
hư không giới và những gì thuộc ngoại hư không giới 
đều thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải 
được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: 
"Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, 
cái này không phải tự ngã của ta," Sau khi như thật 
quán sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị 
ây sanh yêm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư 
không giới. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này 


‹ Này Rahula, ví như trên đất 
người ta quãng đô tịnh, quãng đồ không tịnh, quãng 
phân uế, quăng nước tiểu, nhồ nước miếng, quăng 
mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo âu, không 
dao động, hay không nhàm chắn. Cũng vậy, này 
Rahula, hãy tu tập như đất. Này Rahula, do tu tập sự 
tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái được 
khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước. 
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Này Rahula, do tu tập sự tu tập như nước, các xúc 
khả ái, không khả ái được khởi lên, không có năm 
giữ tâm, không có tôn tại. Này Rahula, ví như trong 
nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ không tịnh, rửa 
sạch phân uễ, rửa sạch nước tiểu,, rửa sạch nước 
miếng, rửa sạch mủ, rửa sạch mu; tuy vậy nước 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tụ tập như 
nước... (như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tôn tại. Này Rahula, ví như lửa đốt các đồ 
tịnh, đốt các đồ không tịnh, đốt phân ué, đốt nước 
tiêu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa... 
(như trên)... không có tồn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, 
không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tồn tại. Này Rahula, ví như gió thôi các đồ 
tịnh, thôi các đỗ không tịnh, thôi phân ué, thối nước 
tiêu, thối nước miếng, thôi mủ, thôi máu, tuy vậy gió 
không lo âu, không dao động, không nhàm chán. 
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Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió... 
(như trên).... không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như hư 
không. Này Rahula, 


Rahula, 

nào. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như 
hư không. Này Rahula, do tu tập sự tu tập như hư 
không, các xúc khả ái không khả ái được khởi lên, 
không có năm giữ tâm, không có tồn tại. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái 
øì thuộc sẽ được trừ diệt . 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê lòng bị, cái 
gì thuộc ÑÑffff sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê hỷ, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập vê xả, cái gì thuộc 

sẽ được trừ diệt. 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về bắt tịnh. 
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Này Rahula, do tu tập sự tu tập về bất tịnh, cái 
gì thuộc WfffffñÏ được trừ diệt. 

- Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vô 
thường. Này Rahula, do tu tập sự tu tập vê vô 
thường, cái gì thuộc ÑẾÑ@ffÑf được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi 
thở vô hơi thở ra. Này Rahula, do tu tập niệm 
hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên 


s* Và này Rahula, thế nào là tu tập niệm hơi thở vô 
hơi thở ra, làm cho sung mãn nên được quả lớn, 
được lợi ích lớn? 


Ở đây, này Rahula, vị Tỷ-kheo đi đên khu rừng, 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngôi 
kiết giả, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 


— Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

¡. Hay thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài"; 
hay thở ra dài, vị ây biệt “Tôi thở ra dài”; 

2.. Hay thở vô ngắn, VỊ lấy biết: "Tôi thở vô ngắn”; 
hay thở ra ngăn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngăn". 


›.. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô," vị ấy tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 
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4. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

s. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tp: 

6. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

7. "Cảm giác tâm hành (Cittasankhara), tôi sẽ 
thở vô”, vị Ấy tập. “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ 
thở ra”, vị ây tập. 

s. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

9 "Cảm giác về (âm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị là tập. 


Att 


¡0. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 

¡i. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm định tính, tôi sẽ thở ra, vị ây tập. 

2. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tầm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 

3. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


14. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
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1s. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Quản đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập 
16. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này 
Rahula, làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có 
lợi ích lớn. 


Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra 
như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời khi những 
hơi thở vô, hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng 
được giác tri, không phải không được giác tri. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


LÝ DUYÊN KHỞI 06 — XÚC 119 


ỡi Xúc - Các ông có nắm øiữ nội xúc 
không - Kinh Xúc Chạm Biết Rõ — 
Tương II, 191 

Xúc Chạm - Biết Rõ — 7ương II, 191 

1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kuru, tại thị 
trần dân chúng Kuru tên là Kammàsadhamma. 


2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo". 


- Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
3) Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông có năm gIữ Với HỘi Xúc 
hay không ? 


4) Được nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thê Tôn: 
- Bạch Thê Tôn, con có năm g1ữ, với nội xúc. 


5) Này các Tỷ-kheo, nhưng Ông nắm giữ nội xúc 
như thê nào? 
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6) Tỷ-kheo ấy trả lời. Với câu trả lời, Tỷ-kheo ấy 


7) Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


Š)- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo suy nghiệm, 
Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
9) Thế Tôn nói như sau: 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tÿ-kheo trong khi nắm 
giữ nội xúc, nắm giữ nội xúc như sau: "Sự đau khổ 
đa loại, ẳa dạng này khởi lên ở đời với già chết; sự 
đau khổ này lấy cái gì làm nhân, hay lấy cái gì làm 
tập khởi, lẫy cái gì làm tác sanh, lấy cái gì làm hiện 
hữu? Cái gì có mặt, già chết hiện hữu? Cái gì 
không có mặt, già chết không hiện hữu?"'. 


Vị áy năm giữ nội xúc, biết như sau: 
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Và nhờ thực hành như vậy, vị ấy trở thành 
một vị Hày pháp hành. 


Này các Tỷý-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã thực 
hành đê diệt tận khô đau, đê đoạn diệt già chêt 
một cách hoàn toàn. 


10) Vị ấy lại năm giữ thêm nội xúc và năm giữ như 
sau: "Sanh y này lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, 
lấy gì làm tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Cái gì có 
mặt, sanh y hiện hữu? Cái gì không có mặt, sanh y 
không hiện liệu?“ VỊ ấy nắm giữ nội xúc, biết được 
như sau: "Sanh y lấy đi làm nhân, lẫy ái làm tập khởi, 
lây ái làm tác sanh, lẫy ái làm hiện hữu. Do ái có mặt, 
sanh y hiện hữu. Do ái không có mặt, sanh y không 
hiện hữu". Vị ấy biết sanh y, biết sanh y tập khởi, 
biết sanh y đoạn diệt, và biết con đường thích ứng 
đưa đến sanh y đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị 
ây được gọi là tùy pháp hành. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã chơn chánh 
thực hành đê tận diệt đau khô và đoạn diệt sanh y 
một cách hoàn toàn. 
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11) Vị ấy lại năm giữ thêm nội xúc và năm giữ như 
sau: "Nhưng ái này, khởi lên tại chỗ nào được khỏi 
lên, an trú tại chỗ nào được an trú?". Vị ãy nắm 
giữ nội xúc, biết được như sau: “7á cả những gì ở 
đời khả ái, hấp dẫn, khởi lên; tại chỗ ấy, ái được 
sanh khởi; tại chỗ ấy, ái được an trú. Và cái gì ở đời 
khả ái, hấp dẫn? Con mắt ở đời là khả ái, hấp dẫn 
khởi lên; tại chỗ ấy, ái được sanh khởi; tại chỗ ấy ái 
được an trú". 


12)... Lỗ tai ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
13)... Lỗ mũi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
14)... Lưỡi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
15)... Thân ở đời là khả ái, hấp dẫn... 


16)... Ý ở đời là khả ái, hấp dẫn khởi lên; tại chỗ ấy, 
ái được sanh khởi; tại chỗ ây, ái được an trú. 

17) Này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khư, là Sa- 
môn hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp 
dân là thường còn, thấy là lạc, thấy là vô bệnh, thấy 
là an ổn, thấy là tự ngã, 


18) 
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- Những ai làm đi tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. 

-_ Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy 
làm đau khổ tăng lrưỞng. 

—_ Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người 


ây Không thể giải thoát sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


19) Này các Tỷ-kheo, những aI trong tương lai là Sa- 
môn hay Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, :hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thây là tự ngã, thây là 
vô bệnh, thấy là an ôn, những người ấy sẽ làm ái tăng 
trưởng. 


20) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy sẽ 
làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng 
trưởng, những người ây sẽ làm đau khổ tăng trưởng. 
Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người ây 
không thể giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, khô, 
ưu, não. Ta nói họ không có thể giải thoát khỏi đau 
khô. 


21) Này các Tý-kheo, những ai trong hiện tại là 5a- 
môn hay Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, "hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là 
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vô bệnh, thấy là an ồn, những người ấy làm ái tăng 
trưởng. 


22) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, 
những người ây làm đau khổ tăng trưởng. Những ai 
làm đau khô tăng trưởng, những người ầy không thê 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói rằng họ không thể giải thoát khỏi đau khổ. 


23) Này các Tỷ-kheo, 


. Rồi một người đi đến, bị 
nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi, run rấy, 
khát nước và có những người nói với người ấy như 
sau: Này Bạn, bình đồng đựng nước uông này, có 
sắc, có hương, có vị, và bình nước uống ây có pha 
thuốc độc. Nếu Bạn muốn, hãy HÔNG. Trong khi 
uống, Bạn sẽ được thích thú vê sắc, Về hương, VỀ V. 
Sau khi uống, do nhân duyên ấy, Bạn có thể đi đến 
chết, hay đau khổ gần như chết". 
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24) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những al trong quá 
khứ, là Sa-môn hay Bà-la-môn, phàm vật gì khả ái 
hâp dân ở đời... 


25)... Những aI trong tương lai... 


26) Này các Tỷ-kheo, những ai trong hiện tại là Sa- 
môn hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thây là tự ngã, thấy là 
vô bệnh, thấy là an ồn, những người ấy làm ái tăng 
trưởng. 


27) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, 
những người ây làm đau khổ tăng trưởng. Những ai 
làm đau khổ tăng trưởng, những người ây không thể 
giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói họ không thê giải thoát khỏi đau khô. 


28) Và này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khứ là 
Sa-môn hay Bà-la-môn thấy những gì khả ái, hấp 
dân ở đời là vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, 
thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, 


-_ Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh 
y. 
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-_ Những ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ 
đau khổ, 

- Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy đã 
được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


29) Và này các Ty-kheo, những aI trong tương lai là 
Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp 
dẫn ở đời là vô thường, thây là khô, thấy là vô ngã, 
thây là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, những người ấy sẽ 
từ bỏ ái. 


30) Những aI từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh hi 
Ta nói họ có thê giải thoát khỏi đau khô. 


31) Còn những aI, này các Tỷ-kheo, /rong hiện tại là 
Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp 
dẫn ở đời là vô thường, thấy là khô, thấy là vô ngã, 
thây là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. 


32) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau 
khô. Những ai từ bỏ đau khô, những người ây sẽ giải 
thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não. Ta 
nói họ sẽ giải thoát khỏi đau khô. 
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33) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


Rồi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng 
áp đảo, mệt mỏi, run rầy, khát nước. Có những người 
nói với người ấy: "Này Bạn, bình nước bằng đồng 
này có sắc, có hương, có vị, nhưng binh nước uông 
ây bị pha thuốc độc. Nêu Bạn muốn, hãy ung. Trong 
khi uông, Bạn sẽ thích thú về sắc, về hương, VỀ Vị. 
Sau khi uống, do nhân duyên ấy Bạn có thể đi đến 
chết, hay đau khô gần như chết". 


34) Và này các Tỷ-kheo, người ấy có thể suy nghĩ 
như sau: Ở đây, ta có thể nhiếp phục khát nước này 
với uống rượu, hay nhiếp phục với ăn sữa động (sanh 
tô), hay nhiếp phục với ngậm muối, hay nhiếp phục 
với cháo chua. Nhưng ta không có thể uống thứ này, 
nó khiến ta phải bất hạnh, đau khổ lâu dài". 


35) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những al trong /hởi 
quá khứ là Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì 
khả ái hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là đau khô, 
thây là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ 
đoạn trừ ái. 
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36) Những ai đoạn trừ ái, những người ấy đoạn trừ 
sanh y. Những ai đoạn trừ sanh y, những người ấy 
đoạn trừ đau khô. Những aI đoạn trừ đau khổ, những 
người ấy được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. Ta nói họ được giải thoát khỏi đau khổ. 


37-38) Này các Tỷ-kheo, những aI trong tương lai... 


39) Những aI trong /hởi hiện tại là Sa-môn hay Bà- 
la-môn, thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là vô 
thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy 
là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. 


40) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau 
khô. Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy được 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. 
Ta nói rằng họ được giải thoát khỏi đau khổ. 
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8 Xúc - Cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc 
chạm với vô mỉnh - Kinh Quán Kiến — 
Tương IIL, 90 

Quán Kiến — 7zơng III, 90 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 

3) Này các Ty-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 

nào quán tự ngã dưới nhiêu hình thức sai khác, quán 

cả năm thủ uân hay quán một trong năm thủ uân. 


4) Thế nào là năm? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây không 
được thấy rõ các bậc Thánh, không thuân thục pháp 
các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không được thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần 
thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các 
bậc Chân nhân, , hay tự ngã 
như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở 
trong sắc, quán thọ... quán ... quấn các 
quán như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, 
hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Nếu 
quán như vậy, thời đi đến chấp kiến: '"Tôi là". 
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5) Này các Tỷ-kheo, khi đi đến chấp kiến: "Tôi là", 
thời năm căn nhập vào avakkanti (hiện hữu), tức 
là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. 


6) Này các Tỷ-kheo, có ý, có các pháp, có vô minh 
giới. Cảm xúc bởi cảm thọ, (cảm thọ này) sanh do 
xúc chạm với vô mình; ké vô văn phàm phu đi đến 
chấp kiến: "Tôi là", đi đến chấp kiến: "Cái này là 
tôi", đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ là", đị đến chấp kiến: 
"Tôi sẽ không là" đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu 
với sắc", đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với vô 
sắc", đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với trởng", 
đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với không tưởng”, 
đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với phi tưởng phi 
phi tưởng ". 


7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do năm căn an trú ở 
đây, , vô minh 
được đoạn trừ và mỉnh khởi lên. Do vô minh được 
viễn ly, do minh sanh khởi, không đi đến chấp kiến: 
"Tôi là", không đi đến chấp kiến: "Cái này là tôi", 
không đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu"... "Tôi sẽ 
không hiện hữu"... "Tôi sẽ hiện hữu với sắc"... "Tôi 
sẽ hiện hữu với vô sắc"... "Tôi sẽ hiện hữu với 
tưởng”... "ôi sẽ hiện hữu với vô tưởng", không đi 
đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với phi tưởng phi 
phi tưởng”. 
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9 Xúc - Do duyên bộ hai này có xúc, có 
sáu xứ - Kinh Bậc Hiền So Sánh Với 
Kẻ Ngu — Tương II, 49 


Bậc Hiền So Sánh Với Kẻ Ngu — Tương II, 49 
1)... Trú Tại Sàvatthi. 


2) Đôi với kẻ ngu, này các Tỷ-kheo, bị vô minh che 
đậy, bị tham ái hệ phược, thân này được khởi lên 
như sau: Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. Như 
vậy là bộ hai này. Duyên bộ hai này có xúc, có sáu 
xứ. Do cảm xúc bởi chúng, hoặc một trong haI, người 
ngu cảm thọ lạc khổ. 


3) Đối với bậc Hiền, này các Tỷ-kheo, bị vô minh 
che đậy, bị tham ái hệ phược, thân này được khởi lên 
như sau: Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. Như 
vậy là bộ hai này. Duyên bộ hai này có xúc, có sáu 
xứ. Do cảm xúc bởi chúng, hoặc một trong haI, người 
Hiền cảm thọ lạc khổ. 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có gì phân biệt, có gì sai 
khác, có gì đị biệt giữa bậc Hiện và ké ngu ? 


5)- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy 
Thê Tôn làm căn bản, lây Thê Tôn làm lãnh đạo, lầy 
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Thế Tôn làm chỗ y chỉ. Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu 
Thê Tôn nói lên cho chúng con ý nghĩa lời nói này. 
Sau khi nghe Thê Tôn giảng, các Tỷý-kheo sẽ thọ trì. 
6) Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo suy 
nghiệm, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


7) Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tyỷ-kheo, bị vô minh che đáy và bị tham ái 
hệ phược, thân này của người ngu được sanh khởi. 


Vô minh ấy, người ngu không đoạn tận. Tham ái ấy, 
người ngu không tận trừ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
người ngu sống Phạm hạnh không phải vì chơn 
chánh đoạn trừ khổ đau. 


8) Và này các Tỷ-kheo, bj vỏ mình che đậy, bị tham 
ái hệ phược, thân người Hiện trí được sanh khởi. 
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Vô minh ấy, người Hiền trí đoạn tận. Tham ái ấy, 
người Hiền trí tận trừ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
người Hiền trí sống Phạm hạnh, vì chơn chánh 
đoạn trừ khổ đau. 


9) Này các Tỷ-kheo, đây là sự phân biệt, đây là sự 
sai khác, đây là sự dị biệt giữa bậc Hiên trí và 
người ngu. 
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10 Xúc - Do duyên nội giới sai biệt nên 
xúc, thọ sai biệt sanh khởi, không 
phải...- Kinh Giới — Tương II, 245 

Giới — Tương IL, 245 

1) Trú ở Sàvatth. 


2) Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông giới 
sai biệt. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thê Tôn. 


3) Thế Tôn nói như sau: Vờ này các Tỷ-kheo, thể nào 
là giới sai biệt? 
4) 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới saI biệt. 
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Xúc — Tương II, 246 
1) Trú ở Sàvatth1. 


2) Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai 
biệt sanh khởi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giới sai biệt ? 


; này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biỆt. 


5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là do duyên giới sai 
biệt, xúc sai biệt sanh khởi ? 


6) Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc 
sanh khởi. 

Do duyên nhĩ giới... do duyên tỷ giới... do duyên 
thiệt giới... do duyên thân giới... do duyên ý giới, ý 
xúc sanh khởi. 


7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, 
xúc sal biệt sanh khởi. 


Và Không Phải Như Vậy — 7ơng II, 247 
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1) Trú ở Sàvatth1. 


2) Này các Ty-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai 
biệt sanh khởi; không phải do duyên xúc sai biệt, 
giới saI biệt sanh khởi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giới sai biêt? 


này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biỆt. 


5) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào do duyên giới 
sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi; không phải do duyên 
xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi? 


6) Này các Tỷ-kheo, 


7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, 
xúc saI biệt sanh khởi; không phải do duyên xúc sai 
biệt, giới sai biệt sanh khởi. 


Thọ — 7ơng II, 248 


1) Trú ở Sàvatth1. 
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2) Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai 
biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt 
sanh khởi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giới sai biêt? 


, này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biỆt. 
5) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới 
sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai 


biệt, thọ sai biệt sanh khởi? 


6) Này các Tỷ-kheo, 


7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên grới saI biệt, 
xác sai biệt sanh khởi. Do duyên xúc saI biệt, /họo sai 
biệt sanh khởi. 


Thọ — 7ơng II, 249 


1) Trú ở SàvatthI. 
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2) Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai 
biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt 
sanh khởi. Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai 
biệt sanh khởi. Không phải do duyên xúc sai biẾt, 
giới sai biệt sanh khởi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giới sai biệt? 


, Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới saI biỆt. 


4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới 
sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai 
biết, thọ sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên thọ 
sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên 
xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 


5-9) Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc 
sanh khởi. Do duyên nhãn xúc, thọ do nhãn xúc sanh 
sanh khởi. Không phải do duyên thọ do nhãn xúc 
sanh, nhãn xúc sanh khởi. Không phải do duyên nhãn 
xúc, nhãn giới sanh khởi... (như trên)... 


10) Do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi. Do duyên ý 
xúc, thọ do ý xúc sanh sanh khởi. Không phải do 
duyên thọ do ý xúc sanh, ý xúc sanh khởi. Không 
phải do duyên ý xúc, ý giới sanh khởi. 
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I1) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai 
biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, 
thọ sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên thọ sai 
biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên 
xúc saI biệt, giới sa1 biệt sanh khởi. 
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II Xúc - Do duyên sai biệt về giới nên 
khởi lên sai biệt về xúc - Kinh 
Haliddhaka — Tương IV, 196 


Haliddhaka — 7zơng IV, 196 


l) Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna trú giữa dân 
chúng Avanti, tại Kuraraghara, trong một hang núi. 


2) Rồi gia chủ Hàliddikàni đi đến Tôn giả Mahà 
Kaccàna... 


3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Hàliddikàni thưa với 
Tôn giả Mahà Kaccàna: 


-- Thưa Tôn giả, Thể Tôn nói như sau: "Do duyên sai 
biệt về giới khởi lên sai biệt về xúc. Do duyên sai 
biệt về xúc khởi lên sai biệt về thọ". Như thế nào, 
thưa Tôn giả, do duyên sai biệt về giới khởi lên sai 
biệt về xúc; do duyên sai biệt về xúc khởi lên sai biệt 
về thọ? 


4) -- Ở đây, này Gia chủ, 
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Khi mắt thấy sắc bất khả ý, nghĩ răng: "Đây là vậy, 
đây là vậy", được biệt rõ nhãn thức có khô xúc. Do 
duyên khô xúc khởi lên khô thọ. 


Khi mắt thấy sắc trú xả, nghĩ rằng: "Đây là vậy, đây 
là vậy", được biết rõ nhãn thức có bất khổ bất lạc 
xúc. Do duyên bất khổ bắt lạc xúc khởi lên bất khổ 
bất lạc thọ. 


5-9) Lại nữa, này Gia chủ, khi tai nghe tiếng... khi 
mũi ngửi hương... khi lưỡi nêm vị... khi thân cảm 
Xúc... 


Khi ý biết pháp bất khả ý, nghĩ rằng: "Đây là vậy, 


đây là vậy", được biết rõ ý thức có khổ xúc. Do 
duyên khô xúc khởi lên khô thọ. 


Khi ý biết pháp trú xả, nghĩ răng: "Đây là vậy, đây 
là vậy”, được biệt rõ ý thức có bât khô bât lạc xúc. 
Do duyên bât khô bât lạc xúc khởi lên bât khô bât lạc 
thọ. 
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10) Như vậy, này Gia chủ, do duyên sai biệt về giới 
khởi lên sai biệt vê xúc. Do duyên sai biệt vê xúc 
khởi lên sai biệt về thọ. 
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12 Xúc - Do không như thật quán tri sự... 
6 xúc xứ, nên vô minh, vô trí... - Kinh 
CÁC ÁCH - Tăng I, 567 


CÁC ÁCH - 7ăng L, 567 


1.- Này các Tỷý-kheo, có bốn ách này. Thế nào là 


bôn? 
e© Dục ách, 
e© Hữu ách, 
e Kiên ách, 
® Vô minh ách. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đục ách? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


-_ Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự chấm 
dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các dục, nên 
dục tham, dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục 
khát, dục não, dục chấp thủ, dục ái trong các đục 
chiếm đóng và tôn tai. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là dục ách. 


Và thê nào là hữu ách? 
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- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


-_ Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự châm 
dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các hữu, nên 
hữu tham, hữu hỷ, hữu luyễn, hữu đam mê, hữu 
khát, hữu não, hữu chấp thủ, hữu ái trong các hữu 
chiếm đóng và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là hữu ách. 


Và thê nào là kiến ách 2 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


-. Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự chấm 
dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các kiến, nên 
kiến tham, kiến hỷ, kiến luyến, kiến đam mê, kiến 
khát, kiến não, kiến chấp thủ, kiến ái trong các 
kiến xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là kiến ách. 


Và thê nào là vô minh ách? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
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- Do như không thật quán tri sự tập khởi ... sự xuất 
ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu 
xúc xứ xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là vô minh ách. 


Đây là dục ách, hữu ách, kiên ách và vô minh ách. 


. Này các Tỷ-kheo, có 


bôn ách này. 


2. Này các Tỷ-kheo, có bốn ly ách này. Thế nào là 
bốn? 


e Ly dục ách, 
e Ly hữuách, 
e Ly kiến ách, 
e Ly vô minh ách. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ly dục ách? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật 
sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy 

hại, sự xuất ly các dục. 
-_ Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dút, vị 
ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các dục, nên dục 
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tham. dục hỷ. dục luyến. dục đam mê. dục khát, 
dục não. dục chấp thủ. dục ái trong các dục không 
xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là ly dục ách. 


Và thể nào là ly hữu ách? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật 
sự tập khởi, sự châm dứt, vị ngọt, sự nguy 
hại, sự xuất ly các hữu. 

-_ Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị 
ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các hữu, nên hữu 
tham. hữu hỷ. hữu luyễn. hữu đam mê. hữu khát. 
hữu não. hữu chấp thủ. hữu ái trong các hữu 

không xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ-kheo, 

đây gọi là ly hữu ách. 


Và thế nào là ly kiến ách? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật 
sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy 
hại, sự xuất ly của các kiến. 

-_ Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dút, vị 
ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các kiến, nên kiến 
tham, kiến hỷ. kiến luyến, kiến đam mê, kiến 
khát. kiến não. kiến chấp thủ. kiến ái trong các 
kiến không xâm chiếm và tôn tại. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là ly kiến ách. 
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Và thể nào là ly vô mình ách? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


-. Do như thật quán tri sự tập khởi ... sự xuất ly của 
sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc 
xứ không xâm chiếm và tôn tại. Này các Tý- 
kheo, đây gọi là ly vô minh ách. 


Đây là ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách và ly vô 
minh ách. 


Không bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp. các 
phiền não, các pháp bị tái sanh, phiền nhiễu, các quả 
khô dị thục trong tương lai, bởi sanh già, chết, do vậy 
được gọi là an ôn khỏi các ách. Này các Tỷ-kheo, có 
bốn ly ách này. 


- Bị trói buộc cả hai 

Dục ách và hữu ách 

Bị trói buộc kiến ách 

Với vô mình thượng phủ 
Chúng sanh bị luân chuyển 
Đi đến sanh và chết. 

- Những ai liễu tri dục 

Và toàn bộ hữu ách 

Nhồ vất bỏ kiến ách 
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Và từ bỏ vô mình 
Ly hệ tắt cả ách 
Họ vượt khỏi các ách 
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13 Xúc - Do xúc được cảm giác là lạc nên 
lạc thọ sanh - Kinh Hạng Người Ít 
Nghe 2 — Tương II, 172 


Hạng Người Ít Nghe 2 — 7ương II, 172 
1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) Này các Tý-kheo, kẻ vô văn phàm phu có thê 
nhàm chán, có thể viễn ly, có thể giải thoát đối với 
cái thân do bôn đại tạo thành này. 


3) Vì sao? Này các Tý-kheo, vì họ thây thân do bốn 
đại tạo thành này được tăng, được giảm, được thủ, 
được xả. Do vậy, ở đây, kế vô văn phàm phu có thê 
nhàm chán, viễn ly, giải thoát. 


4) Và này các Tỷ-kheo, cái gọt là tâm, là ý, là thức, 
ở đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thể 
nhàm chán, không đủ để có thể viễn ly, không đủ 
để có thể giải thoát. 


5) Vì sao? Đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, kẻ võ văn 
phàm phu đắm trước, xem là của tôi, chấp thủ: "Cái 
này là của tôi, cát này là tôi, cái này là tự ngã của 
tôi”. Do vậy, ở đáy, này các Tỷ-kheo, kẻ võ văn phàm 
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phụ không đủ để có thể nhàm chán, không đủ để có 
thê viên ly, không đu đề có thê giải thoát. 


6) Này các Tý-kheo, thật tốt hơn cho kẻ vô văn phàm 
phu đi đên với thân do bôn đại tạo thành này, xem 
như là tự ngã, hơn là đôi với tâm. 


7) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, thân do bốn đại tạo 
thành này được thấy đứng vững một năm, đứng vững 
hai năm, đứng vững ba năm, đứng vững bốn năm, 
đứng vững năm năm, đứng vững mười năm, đứng 
vững hai mươi năm, đứng vững ba mươi năm, đứng 
vững bốn mươi năm, đứng vững năm mươi năm, 
đứng vững một trăm năm, đứng vững nhiều hơn nữa. 
Còn cát gọt là tâm này, là ý này, là thức này, này 
các Tỷ-kheo, cả đêm và ngày, khởi lên là khác, diệt 
đi là khác. 


8) Ở đây, này các Tý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
khéo chơn chánh tư duy lý duyên khởi: " Do cái 
này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này sanh cái kia 
sanh. Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt. 
Do cái này diệt, cái kia diệt ". 


9) Này các Tỷ-kheo, đo duyên xúc đưa đến cảm giác 
nên lạc thọ sanh khởi. Do duyên xúc đưa đên 
cảm giác lạc thọ áy diệt, nên lạc thọ được khởi lên 
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do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ấy diệt, lạc 
thọ ây được cháảm dứt. 


10) Này các Tý-kheo đo duyên xúc ẩưa đến cảm giác 
khổ thọ, nên khổ thọ sanh khởi. Do duyên xúc đưa 
đến cảm giác khổ thọ ấy diệt, nên khổ thọ được khởi 
lên do duyên xúc đưa đến khổ thọ ấy diệt, khổ thọ ấy 
chấm đứt. 


11) Này các Tỷ-kheo, do duyên xúc đưa đến cảm 
giác nên bắt khổ bất lạc thọ sanh 
khởi. Do xúc đưa đến cảm giác bất khổ bắt lạc thọ 
ấy diệt, nên bất khổ bất lạc thọ được khởi lên do 
duyên xúc đưa đến cảm giác bắt khổ bắt lạc ấy diệt, 
bất khổ bất lạc thọ ấy chấm dứt. 


12) Ví như, này các Tý-kheo, do hai khúc cây cọ 
xát hòa hợp nên sức nóng được sanh, lứa được 
khởi lên. Do hai khúc cây ấy xa lìa tách biệt, nên 
sức nóng ấy đoạn diệt, sức nóng ấy chấm dút. 


13) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên xúc đưa 
đến cảm giác lạc thọ nên lạc thọ sanh khởi. Do xúc 
đưa đến cảm giác lạc thọ ây diệt, nên lạc thọ được 
khởi lên do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ấy 
diệt, lạc thọ ấy chấm dứt. 


14) Do duyên xúc đưa đến cảm giác khô thọ... 
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15) Do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khô bất lạc 
thọ, nên bất khô bắt lạc thọ sanh khởi. Do duyên xúc 
đưa đến cảm giác bất khổ bất lạc thọ ấy diệt, nên bất 
khô bất lạc thọ ấy được khởi lên do duyên xúc đưa 
đến cảm giác bất khô bất lạc thọ ấy diệt, bất khô bất 
lạc thọ ấy chấm dứt. 


16) Thấy vậy, này các Iý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 


tử nhàm chán đối với ,„ nhàm chắn đối với 
l thấm chán đối với l 


nhàm chán đối với 

nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán nên viễn ly; 
do viễn ly nên giải thoát. Trong sự giải thoát trí khởi 
lên. biết răng: "Ta đã giải thoát", vị ấy biết rõ: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã 
làm, không còn trở lại trạng thái này nữa". 
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14 Xúc - Do xúc được cảm thọ là lạc, nên 
Lạc thọ sanh - Kinh Căn Bản Của Xúc 
— Tương IV, 347 


Căn Bản Của Xúc — Tương IV, 347 
1-2)... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này do xúc sanh, 
lây xúc làm căn bản, lây xúc làm nhân duyên, lầy 
xúc làm trợ duyên. 


4) Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc 
thọ. 


3) Do xúc được cảm thọ là lạc, này các Tỷ-kheo, lạc 
thọ sanh. Do sự đoạn diệt của xúc ấy được cảm thọ 
là lạc, lạc thọ ấy khởi lên do duyên xúc tương ứng 
được cảm thọ là lạc, lạc thọ ấy đoạn diệt, được tịnh 
Chỉ. 


6) Do xúc được cảm thọ là khổ, này các Tỷ-kheo, 
khổ thọ sanh. Do sự đoạn điệt của xúc ấy được cảm 
thọ là khổ, khổ thọ ấy khởi lên do duyên xúc tương 
nơ được cảm thọ là khổ, khổ thọ ấy đoạn diệt, được 
tịnh chỉ. 
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7) Do xúc được cảm thọ là bất khô bất lạc, này các 
Tỷ-kheo, bất khổ bất lạc thọ sanh. Do sự đoạn diệt 
của xúc ấy được cảm thọ là bất khổ bất lạc, bất khổ 
bất lạc ấy khởi lên do duyên xúc tương ứng được cảm 
thọ là bất khô bất lạc, bất khô bất lạc thọ ấy đoạn 
diệt, được tịnh chỉ. 


8) Ví như, này các Tỷ-kheo, hai khúc gỗ cọ xát 
nhau, đem đến gần nhau, nên sức nóng sanh ra, lửa 
được hiện hữu. Khi hai khúc gỗ ấy bị phân ly tuyệt 
duyên, thời sức nóng khởi lên do duyên ấy được 
đoạn diệt, được tịnh chỉ. 


9) Cũng vậy, này các Ty-kheo, ba thọ này do xúc 
sanh, lây xúc làm căn bản, lẫy xúc làm nhân duyên, 
lây xúc làm trợ duyên, do duyên xúc tương ứng. các 
thọ tương ứng, tương ứng, khởi lên. Do sự đoạn diệt 
của xúc tương ứng, tương ứng các thọ tương ứng, 
tương ứng được đoạn diệt. 
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IS Xúc - Không xúc, vô tướng xúc, vô 
nguyện xúc - Kinh Kàmabhù 2 — 
Tương IV, 458 


Kàmabhù 2 — 7zơng IV, 458 


L) Một thời Tôn giả Kàmabhù trú tại Macchikàsanda, 
tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Kàmabhà; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Kàmabhù, rồi ngồi xuống một 
bên. 


3) Ngồi một bên, gia chủ Cifa thưa Tôn giả 
Kàmabhù: 


-- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu hành tất cả? 


-- Này Gia chủ có ba hành: thân hành, khẩu hành và 
ý hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


_- Bạch Thượng tọa, thế nào là thân hành? Thể nào 
là khâu hành? Thể nào là ý hành? 
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-- Hơi thở vô, hơi thở ra, này G1a chủ, là thân hành. 
Tâm và tứ là khâu hành. Tưởng và thọ là ý hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


5) -- Vì sao, bạch Thượng tọa, thở vô thở ra là thân 
hành? Vì sao tâm và tứ là kháu hành? Vì sao tưởng 
và thọ là ý hành? 


- Thở vô thở ra, này Giả chủ, thuộc về thân. Các 
pháp này liên hệ đến thân; do vậy, thở vô thở ra 
là thân hành. 

- Trước phải tầm câu, tr sát, này Gia chủ, sau mới 
phát lời nói; do vậy, tâm và tứ là khẩu hành. 

-_ Tưởng và thọ thuộc về ý. Những pháp này liên hệ 
đến tâm; do vậy, tưởng và thọ là ý hành. 


- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


G1a chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


6) -- Như thể nào, bạch Thượng tọa, là chứng Diệt 
thọ tưởng định ? 


LÝ DUYÊN KHỞI 06 — XÚC 155 


-- Này Gia chủ, Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng 
định không có nghĩ rằng: "Tôi sẽ chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định", hay: "Iôi đang chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định”, hay: "Tôi đã chứng đạt Diệt thọ tưởng 
định". Do tâm vị ấy trước đã được tu tập như vậy, 
nên đưa đến thành tựu như thật như vậy. 


-- Lành thay... 
Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


7) -- Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, những pháp nào được đoạn diệt trước, 
thân hành, hay kháu hành, hay ý hành? 


_- Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này Gia 
chủ, khâu hành được diệt trước, thứ đên thân hành, 
rôi đên ý hành. 


-- Lành thay... 


G1a chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


8) -- Bạch Thượng tọa, người đã chết, đã mệnh 
chung, và Tỷ-kheo chưng đạt Diệt thọ tưởng định, 
giữa những người này có những sai khác gì? 
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-- Đối với người đã chết, đã mệnh chung, này Gia 
chủ, thân hành người ây được đoạn diệt, được khinh 
an; khẩu hành được đoạn diệt, được khinh an; ý hành 
được đoạn diệt, được khinh an, thọ mạng được đoạn 
tận, sức nóng được tịnh chỉ, các căn bị hủy hoại. 


Còn Tỷ-kheo đã chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này 
Gia chủ, thân hành được đoạn diệt, khinh an; khẩu 
hành được đoạn diệt, khinh an; ý hành được đoạn 
diệt, khinh an; thọ mạng không bị đoạn tận, sức nóng 
không bị tịnh chỉ, các căn được trong sáng. 


Này Gia chủ, người đã chết, đã mệnh chung và Tỷ- 
kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, giữa những 
người này có những sai khác như vậy. 

-- Lành thay... 

Gia chủ Citta hoan hy, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 

9) -- N?h thế nào, bạch Thượng tọa, là ra khỏi Diệt 
thọ tưởng định ? 


-- Này G1a chủ, Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định 
không có suy nghĩ: "Tôi sẽ ra khỏi Diệt thọ tưởng 
định”, hay: "Tôi đang ra khỏi Diệt thọ tưởng định”, 
hay: “Tôi đã ra khỏi Diệt thọ tưởng định”. Do tâm vị 
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ây trước đã được tu tập như vậy, nên đưa đến thành 
tựu như thật như vậy. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 


Ca chủ Citta hoan hỷ, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


10) -- Tj-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
T hượng tọa, pháp nào khởi lên trước, thân hành, 
kháu hành, hay ý hành? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, 
ý hành khởi lên trước, rôi đên thân hành, rôi đên khâu 
hành. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 


Ca chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


11) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, cảm giác được bao nhiêu xúc? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định cảm thọ được 
ba xúc: không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 
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Gia chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


12) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, tâm thiên vê đâu, hướng về đâu, 
nghiêng về đâu ? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Ga chủ, 
tâm vị ây thiên về viên ly, hướng về viên ly, nghiêng 
về viên ly. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giá Kàmabhù 
nói rôi hỏi thêm câu hỏi nữa: 

13) -- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu pháp giúp đỡ 
nhiêu cho sự chứng đặc Diệt thọ tưởng định? 


-- Thật sự, này Gia chủ, điều Gia chủ cần phải hỏi 
trước, Gia chủ lại hỏi sau. Tuy vậy, ta sẽ trả lời cho 
Gia chủ. Này Gia chủ, có hai pháp giúp đỡ rất nhiều 
cho Diệt thọ tưởng định được chứng đắc. Đó là Chỉ 
và Quán. 
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l6 Xúc - Không xúc, vô tướng xúc, vô 
nguyện xúc - TIỂU Kinh PHƯƠNG 
QUẢNG - 44 Trung I, 655 


TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG 
(Culavedalla suttam) 


- Bài kinh số 44— Trung I, 655 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), tai 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ Kalandaka NIvapa. Rồi 
nam cư sĩ Visakha đến chỗ Tỷ-kheo-ni 
Dhammadinna ở, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo- -mI 
Dhammadinna rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 


xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thưa với Tỷ-kheo 
ni Dhammadinna: 


— Thưa Ni sư, tự thân, tự thân, (Sakkaya), được 
gọi là như vậy. Thưa Ni sự, Thê Tôn gọi tự thân là 
nhự thê nào ? 


— Hiên giả Visakha, Thê Tôn gọi năm thủ uân 


là tự thân, tức là sắc thủ uẫn, thọ thủ uẫn, tưởng thủ 
uân, hành thủ uân và thức thủ uân. Hiện giả VIsakha, 
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năm thủ uân này, Thế Tôn gọi là tự thân. 
— Lành thay, thưa NI sư. 


Nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Tỷ-kheo- 
né Dhammadinna nói, rôi hỏi Tỷ-kheo-m 
Dhammadinna thêm một câu hỏi nữa: 


— Tự thân tập khởi, tự thân tập khỏi, thưa Ni sư, 
được gọi là như vậy. Thưa Ni sư, Thê Tôn gọi tự thân 
tập khởi (Sakkayasamudaya) là như thê nào ? 


- Hiền giả Visakha, khát ái này đưa đến tái sanh, 
câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này chỗ 
kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Hiền giả 
Visakha, khát ái này, Thế Tôn gọi là tự thân tập 
khởi. 


— Tự thân diệt, tự thân diệt, thưa Ni sư, được 
gọi là như vậy. Thế Tôn gọI tự thân diệt là như thể 
nào ? 

- Hiền giả VIsakha, sự đoạn diệt, không tham 
đắm, không có dư tàn của khát ái ây, Sự xả ly, sự vất 
bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp. Hiền giả Visakha, sự 
đoạn diệt khát ái này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt. 


— Thưa Ni sư, tự thân điệt đạo, tự thân diệt đạo, 
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được gọi là như vậy. Thưa Ni sư, Thế Tôn gỌI fự thân 
diệt đạo là như thể nào ? 


— Hiền giả Visakha, Con đường Thánh tám 
ngành này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo, tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định. 


— Thưa Ni sư, thủ này tức là năm thủ uấẫn kia 
hay thủ này khác với năm thủ uân ? 


- Không phải, Hiển giả Visakha. Thủ này tức là 
năm thủ uân kia, thủ này không khác với năm thủ 
uân kia, Hiên giả VIsakha, 


— Thưa Ni sư, thế nào là thân kiễn ? 


— Ở đây, Hiền giả Visakha, kẻ vô văn phàm phu 
không đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không đến yết kiến các bậc Chân nhân, không 
thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập 
pháp các bậc Chân nhân, xem sắc là tự ngã hay xem 
tự ngã là có sắc, hay xem sắc là trong tự ngã hay xem 
tự ngã là trong sắc; xem thọ là tự ngã, hay xem tự 
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ngã là có thọ, hay xem thọ là trong tự ngã, hay xem 
tự ngã là trong thọ; xem tưởng là tự ngã, hay xem tự 
ngã là có tưởng, hay xem tưởng là trong tự ngã, hay 
xem tự ngã là trong tưởng; xem hành là tự ngã, xem 
tự ngã là có hành, hay xem hành là trong tự ngã, hay 
xem tự ngã là trong hành; xem thức là tự ngã, hay 
xem tự ngã là có thức, hay xem thức là trong tự ngã, 
hay xem tự ngã là trong thức. Như vậy, Hiền giả 
Visakha, là thân kiến. 


— Thưa Ni sư, thế nào là không phải thân kiến ? 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Đa văn Thánh đệ tử 
đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến các 
bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
tu tập pháp các bậc Chân nhân, không xem sắc là tự 
ngã, không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc là 
trong tự ngã, không xem tự ngã là trong sắc; không 
xem thọ là tự ngã, không xem tự ngã là có thọ, không 
xem thọ là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong 
thọ; không xem tưởng là tự ngã, không xem tự ngã 
là có tưởng, không xem tưởng là trong tự ngã, không 
xem tự ngã là trong tưởng; không xem các hành là tự 
ngã, không xem tự ngã là có các hành, không xem 
các hành là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong 
các hành; không xem thức là tự ngã, không xem tự 
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ngã là có thức, không xem thức là trong tự ngã, 
không xem tự ngã là trong thức. Như vậy, Hiên giả 
Visakha, là không có thân kiên. 


— Thưa Ni sư, thế nào là Thánh đạo Tám ngành? 


— Hiền giả Visakha, đây là Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, 
chánh niệm, chánh định. 


— Thưa Ni sư, Thánh đạo Tám ngành này là hữu 
vi hay vô vi2 


— Hiền giả Visakha, Thánh đạo Tám ngành này 
là hữu vì. 
— Thưa Ni sư, ba uẩn được Thánh đạo Tám 


ngành thâu nhiếp hay Thánh đạo Tám ngành được 
ba uân thâu nhiệp 2 


- Hiền giả VIsakha, ba uân không bị Thánh đạo 
Tám ngành thâu nhiếp. Hiền giả Visakha, Thánh 
đạo Tám ngành bị ba uẫn thâu nhiếp. Hiền giả 
Visakha: 


>» Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, 
những pháp này được thâu nhiêp trong giới 
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uấn. 

> Chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định, 
những pháp này được thâu nhiệp trong định 
uân. 


> Chánh tri kiến và chánh tư duy, những pháp 
này được thâu nhiếp trong tuệ uẫn 


" Thựa Ni sự thế nào là định, thể nào là định 
tướng, thê nào là định tư cụ, thê nào là định tu 
tập ? 


Hiền giả Visakha: 

-_ Nhất tâm là định, 

-_ Bốn Niệm Xứ là định tướng, 
-_ Bồn Tỉnh cân là định tư cụ 


IWN là định tu tập ở đây váy. 


m J]ưda N¡ sư, có bao nhiêu hành ? 


-_ Hiên giả, có ba loại hành này: thân hành, khẩu 
hành, và tâm hành. 


m JJmq Ni sư, thế nào là thân hành, thế nào là khẩu 
hành, thê nào là tâm hành? 
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-. Thở võ, thở ra là thân hành, 
-_ Tâm tứ là khẩu hành, 
-. Tưởng và thọ là tâm hành. 


"_ Thưa Ni sư, vì sao thở vô thở ra là thân hành, vì 
sao tâm tứ là kháu hành, vì sao tưởng và thọ là 
tâm hành? 


-_ Thở vô, thởra, thuộc về thân, những pháp này 
lệ thuộc với thân, nên thở vô thở ra thuộc về 
thân hành. 

-_ Trước phải tâm và tứ rồi sau mới phát lời nói, 
nên tâm tứ thuộc về kháu hành. 

-. Tưởng và thọ và tâm sở, các pháp này lệ thuộc 
vớt tâm, nên tưởng và thọ thuộc về tâm hành. 

" 7a Ni sư, như thể nào là chứng nhập Diệt thọ 
tưởng định ? 


- Hiển giả Visakha, Tý-kheo 


: "Tôi sẽ 
chứng nhập Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi 
đang chứng nhập Diệt thọ tưởng định” hay “Tôi 
đã chứng nhập Diệt thọ tưởng định”. 
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" Thưa Nị sự, Tÿ-kheo chứng nhập Diệt thọ tưởng 
định, những pháp gì diệt trước, thân hành, hay 
kháu hành, hay tâm hành? 


— Hiên giả Visakha, vị Tý-kheo chứng nhập Diệt 
thọ tưởng định, khẩu hành diệt trước, rôi đên thân 
hành, rôi đến tâm hành. 


" TJua Ni sư, làm thế nào xuất khởi Diệt thọ tưởng 
định ? 


- Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo 


“Tôi sẽ xuât 
khởi Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi đang xuất khởi 
Diệt thọ tưởng định", hay: "Tôi đã xuất khởi Diệt thọ 
tưởng định”. 


" Thưa Ni sư, Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng 
định, những pháp nào khởi lên trước, thân hành, 
hay kháu hành hay tâm hành? 


- Hiền giả Visakha, Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ 
tưởng định, (âm hành khởi lên trước nhát, rôi đên 
thân hành, rồi đến kháu hành. 

"Thưa Ni sư, khi Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng 


định, vị áy cảm giác những xúc nào? 
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— Hiền giả Visakha, khi Tỷ-kheo xuất khởi Diệt 
thọ tưởng định, vị ây cảm giác ba loại xúc: không 
xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. 


"1a Ni sư, khi 1ỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ trởng 
định, tâm của vị ấy thiên về gì, hướng về gì, 
khuynh hướng về gì? 


— Hiền giả Visakha, khi Tỷ-kheo xuất khởi Diệt 
thọ tưởng định, đâm của vị ấy thiên vê độc cư, 
hướng vê độc cư, khuynh hướng vê độc cư. 


"_ Thưa 'N¡ sư, có bao nhiêu thọ? 


- Hiền giả Visakha, có ba thọ này, lạc thọ, khổ 
thọ, bât khô bât lạc thọ. 


"Thưa Ni sư, thế nào là lạc thọ, thể nào là khổ thọ, 
thê nào là bát khô bát lạc thọ ? 


- Hiên giả Visakha, 


- Hiên giả Visakha, 


-_ Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân 
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"Thưa Ni sư, đối với lạc thọ, cái Øì lạc, cát gì khổ? 
Đối với khó thọ, cái gì khó, cái gì lạc? Đối với bát 
khô bát lạc thọ, cái gì lạc, cát gì khô ? 


-- Đôi với lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái gì biến hoại 
là khô. 
- Đối với khổ thọ, cái gì trú là khổ, cái gì biến 
hoại là lạc. 
-- Đối với bất khổ bắt lạc thọ, có trí là lạc, vô trí 
là khổ. 
". Thưa Ni sự, trong lạc thọ, có tùy miên gì tôn tại; 


trong khổ thọ, có tùy miên §Ì tôn tại; trong bất khổ 
bất lạc thọ, có tùy miên gì tốn tại? 


-- Trong lạc thọ, có tham tùy miên tồn tại; 

- Trong khố thọ, có sân tùy miên tôn tại; 

- Trong bất khổ bất lạc thọ, có vô minh tùy miên 
tôn tại. 


" Tiưa NỈ sự, có phải trong tất cả lạc thọ, tham tùy 
miền tôn tại; frong tất cả khổ thọ, sân tùy miên 
tôn fạI; frong tất cả bất khổ bắt lạc thọ, vô minh 
ty miên tôn tại ? 
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— Hiên giả Visakha, không phải trong tật cả lạc 
thọ, tham tùy miên tôn tại; không phải trong tật cả 
khô thọ, sân tùy miên tôn tại; không phải trong tất cả 
bắt khô bắt lạc thọ, vô minh tùy miên tôn tại. 


— Thưa Ni sư, trong lạc thọ, cái gì phải từ bỏ. 
Trong khó thọ, cái gì phải từ bỏ. Trong bát khô bát 
lạc thọ, cát gì phải từ bỏ ? 


- Hiền giả VIsakha, trong lạc thọ, tham tùy miên 
phải từ bỏ. Trong khô thọ, sân tùy miên phải từ bỏ. 
Trong bât khô bât lạc thọ, vô minh tùy miên phải từ 
bỏ. 


— Thưa Ni sư, có phải trong tất cả lạc thọ, tham 
tùy miên phải từ bỏ. Trong tất cả khổ thọ, sân tùy 
miên phải từ bỏ. Trong tất cả bất khổ bất lạc thọ, vô 
mình tùy miên phải từ bỏ? 


— Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả lạc 
thọ, tham tùy miên phải từ bỏ; trong tất cả khô thọ, 
sân tùy miên phải từ bỏ; trong tất cả bất khô bất lạc 
thọ, vô minh tùy miên phải từ bỏ. 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo ly dục, ly 
bất thiện pháp, chứng và an trú , một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm và tứ. Do vậy 
tham đã được từ bỏ, không còn tham tùy miên tồn tại 
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Ở đây, Hiền giả Visakha, 


. Do vậy. sân được từ 
bỏ, không còn sân tùy miên tôn tại ở đây. 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo xả lạc và 
xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Do vậy vô minh đã được từ bỏ, không còn vô 
minh tùy miên tôn tại ở đây. 


— Thưa Ni sư, lạc thọ lấy gì làm tương đương? 


— Hiền giả Visakha, lạc thọ lấy khổ thọ làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, khổ thọ lấy gì làm tương đương? 


- Hiền giả Visakha, khổ thọ lấy lạc thọ làm 
tương đương. 


- Thưa Ni sư, bất khổ bất lạc thọ lấy gì làm 
tương đương? 
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— Hiền giả Visakha, bất khổ bất lạc thọ lấy vô 
làm tương đương. 


— Thưa Ni sự, vô mình lấy gì làm tương ẩương? 


- Hiền giả Visakha, vô minh lấy minh làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, mình lấy gì làm tương đương? 


— Hiền giả Visakha, minh lẫy giải thoát làm 
tương đương. 


- Thưa Ni sư, giải thoát lấy gì làm tương 
đương? 


— Hiền giả Visakha, giải thoát lây Niết-bàn làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, Niễt-bàn lấy gì làm tương đương? 


— Hiên giả VIsakha, 


. Hiên giả 
Visakha, nêu Hiền giả muốn, hãy đến chỗ Thế Tôn 
ở, và hỏi ý nghĩa này. Và Thế Tôn trả lời cho Hiền 
giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 
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Rồi nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Tý- 
kheo-ni Dhammadinna giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Tyý-kheo n Dhammadinna, thân bên phải 
hướng về phía Tỷ-kheo-ni rồi từ biệt, đi đến chỗ Thế 
Tôn ở. Sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngôi một bên, nam cư sĩ VIsakha thuật lại 
cho Thế Tôn tất cả câu chuyện đàm đạo với Tỷ-kheo- 
ni Dhammadinna. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với 
nam cư sĩ Visakha: 


— Này Visakha, 
l Này Visakha, Tỷ-kheo-m 
Dhammadinna là bậc Đại tuệ. Này Visakha, nếu Ông 
hỏi Ta ý nghĩa ấy, Ta cũng trả lời như Tỷ-kheo-ni 
Dhammadinna đã trả lời. Ông đối với nghĩa này, hãy 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nam cư sSĩ 
Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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I7 Xúc - Khô do duyên Xúc - Kinh Ngoại 
Đạo — Tương II, 62 


Ngoại Đạo — 7zơng II, 62 


1)... Trú ở RàJagaha (Vương Xá), tại Veluvana (Trúc 
Lâm). 


2) Tôn giả Sàriputta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, 
đi vào Vương Xá đê khât thực. 


~ 


3) Rồi Tôn giả Sảriputfa suy nghĩ: "Thật là quá sớm 
để vào Vương Xá khát thực. Ta hãy đi đến vườn của 
các du sĩ ngoại đạo”. 


4) Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến vườn của các du sĩ 
ngoại đạo; sau khi đến, nói lên với những du sĩ ngoại 
đạo ây những lời chảo đón hỏi thăm. Sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, Tôn giả liền 
ngôi xuống một bên. 


Các du sĩ ngoại đạo â ây nói với Tôn giả Sàriputta đang 
ngôi xuống một bên: 


53)- 
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Này Hiền giả Sàriputta, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương vê nghiệp, tuyên bô khô do người 
khác làm. 


Này Hiền giả Sàriputta, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương về nghiệp, tuyên bô khô do tự mình 
làm và do người khác làm. 


Này Hiền giả Sàriputta, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do 
tự mình làm, không do người khác làm, khô do tự 
nhiên sanh. 


6) Ở đây, này Hiển giả Sàriputta, Sa-môn Gotama 
thuyết như thế nào, tuyên bồ như thế nào? Và chúng 
tôi trả lời nhự thế nào để đáp đúng lời Sa-môn 
Gotama tuyên bố; chúng tôi không xuyên tạc ŠSa-môn 
Gofama không đúng sự thực. Pháp chúng tôi trả lời 
là thuận pháp; và không một vị đồng pháp nào có 
muốn cật vấn cũng không tìm được lý do để chỉ trích. 


7) Chư Hiên giả, Thế Tôn đã NV gay mà 
sanh. Do duyên øì? Do duyên . Nói như vậy là 
đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố, không xuyên tạc Thế 
Tôn không đúng sự thật, pháp được trả lời là thuận 
pháp, và không một vị đồng pháp nào có muốn cật 


vấn cũng không tìm được lý do để chỉ trích. 
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8) Ở đây, này chư Hiền, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào chủ trương vê nghiệp, tuyên bô khô do tự mình 
làm; khô ây chính do duyên xúc. 


Những Sa-môn, Bà-lamôn nào chủ trương về 
nghiệp, tuyên bô khô do người khác làm; khô ây 
chính do duyên xúc. 


Những Sa-môn, Bà-lamôn nào chủ trương về 
nghiệp, tuyên bô khô do tự mình làm và do người 
khác làm; khô ây chính do duyên xúc... 


Những Sa-môn, Bà-lamôn nào chủ trương về 
nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm, không 
do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh; khổ ấy 
chính do duyên xúc. 


9) Ở đây, này chư Hiền, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình 
làm. Họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến 
xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. 


Những Sa-môn, Bà-lamôn nào chủ trương về 
nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm. Họ chắc 
chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện 
như vậy không xảy ra. 
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Và những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về 
nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người 
khác làm. Họ chắc chấn có thể tự cảm thọ không cần 
đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. 


Và những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về 
nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm và không 
do người khác làm, khô do tự nhiên sanh. Họ chắc 
chăn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện 
như vậy không xảy ra. 


10) Tôn giả Ananda nghe câu chuyện giữa Tôn giả 
SàrIputfa với các du sĩ ngoại đạo ây. 


11) Rồi Tôn giả Ananda, đi khất thực ở Vương Xá 
xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở vẻ, 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 


12) -Lành thay, lành thay, này Ananda! Sàriputta trả 
lời như vậy là trả lời một cách chơn chánh. Này 
Ananda, 7a nói răng khổ do duyên mà sanh. Do 
duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng 
lời Ta tuyên bố, không xuyên tạc Ta không đúng sự 
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;hật, và không một vị đồng pháp nào có muốn cật 
nạn, cũng không tìm được lý do đê chỉ trích. 


13) Ở đây, này Ananda, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình 
làm, khổ ây chính do duyên xúc. Những Sa-môn, Bà- 
la môn nào... (như trên)... Những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không 
do tự mình làm, và không do người khác làm, khổ do 
tự nhiên sanh; khổ ây chính do duyên xúc. 


14) Ở đây, nàyAnanda, những Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, 
họ chắc chắn có thê tự cảm thọ không cần đến xúc, 
sự kiện như vậy không xảy ra. Những Sa-môn, Bà- 
la môn nào... (như trên)... Những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không 
do tự mình làm, không do người khác làm, khổ do tự 
nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không 
cần đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. 


15) Này Ananda, một thời Ta trú ở Vương Xã, tại 
Trúc Lâm, chô nuôi dưỡng các con sóc. 


16) Rồi này Ananda, vào buổi sáng Ta đắp y, cầm y 
bát đi vào Vương Xá đê khât thực. 
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17) Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Thật là 
quá sớm đi vào Vương Xá đê khât thực. Vậy Ta hãy 
đi đên khu vườn các du sĩ ngoại đạo". 


18) Rồi này Ananda, Ta đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo; sau khi đến Ta nói lên với những du sĩ 
ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, Ta 
ngôi xuống một bên. 


Các du sĩ ngoại đạo ây nói với Ta đang ngôi một bên: 


19) "- Này Hiền giả Gotama, có một số Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự 
mình làm. Này Hiền giả Gotama, lại có một số Sa- 
môn, Bà-la-môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khô 
do người khác làm. Này Hiền giả Gotama, lại có một 
số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương về nghiệp, tuyên 
bố khô do tự mình làm và do người khác làm. Nay 
Hiền giả Gotama, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự 
mình làm và không do người khác làm, khô do tự 
nhiên sanh. 

20) Ở đây, Tôn giả Gotama thuyết như thế nào? 
Chúng tôi trả lời như thế nào đề đáp đúng lời Tôn giả 
Gotama tuyên bố; chúng tôi không xuyên tạc Tôn giả 
Gotama không đúng sự thật; pháp chúng tôi trả lời là 
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thuận pháp và không một vị đồng pháp nào muốn cật 
vân cũng không tìm được lý do đê chỉ trích? 


21) Khi được nói vậy, này Ananda, Ta nói với các du 
sĩ ngoại đạo ây: 


"- Này chư Hiên, Ta đã nói khô do duyên mà sanh. 
Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp 
đúng lời Ta tuyên bố, không xuyên tạc Ta không 
đúng sự thật; pháp được trả lời là thuận pháp; và 
không một vị đồng pháp nào có muốn cật vấn cũng 
không tìm được lý do để chỉ trích ". 


22) Ở đây, chư Hiền giả, có những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự 
mình làm; khổ ấy chính do duyên xúc. Có những Sa- 
môn, Bà-la-môn nào... (như trên)... Có những Sa- 
môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố 
khô không do tự mình làm và không do người khác 
làm, khô do tự nhiên sanh; khô ấy chính do duyên 
xúc. 


23) Ở đây, chư Hiền giả, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào chủ trương về nghiệp tuyên bố 
làm; họ chắc chăn có thể tự cảm thọ không cần đến 
xúc, sự kiện như vậy không xảy ra. Những Sa-môn, 
Bà-la-môn.. . (như trên)... Những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ không do tự 
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mình làm, không do người khác làm ra, khổ do tự 
nhiên sanh. Họ chặc chăn có thê tự cảm thọ không 
cân đên xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. 


24) -Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Làm sao tất cả nghĩa được nói 
chỉ trong một câu. Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa này 
được nói rộng ra, nghĩa này sẽ sâu thăm và có vẻ 
được xem là sâu thăm. 


25) -Vậy này Ananda, Ông hãy trình bày nghĩa ây Ở 
đây. 


26) -Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: "Này Hiền giả 
Ananda, già, chết lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, 
lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu?" Được hỏi vậy. 
Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau: “Già, chết, 
thưa các Tôn giả, lấy sanh làm nhân, lấy sanh tập 
khởi, lấy sanh tác sanh, lấy sanh làm hiện hữu". 

Được hỏi vậy, Bạch Thể Tôn, con trả lời như vậy. 


27) Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: “Này Hiển giả 
Ananda, sanh lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì 
tác sanh, lấy gì làm hiện hữu ?". Được hỏi vậy, Bạch 
Thế Tôn, con sẽ trả lời: " Sanh, thưa các Tôn giả, lây 
hữu làm nhân, lẫy hữu tập khởi, lấy hữu tác sanh, lây 
hữu làm hiện hữu”. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, 
con trả lời như vậy. 
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28) Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: “Này Hiển giả 
Ananda, hữu lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì 
tác sanh, lấy gì làm hiện hữu?". Được hỏi vậy, Bạch 
Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau: "Hữu, thưa các Tôn 
giả, lấy thủ làm nhân, lấy thủ tập khởi, lấy thủ tác 
sanh, lây thủ làm hiện hữu". Được hỏi vậy, Bạch Thế 
Tôn, con trả lời như vậy. 


29-31) Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: "Này Hiển giả 
Ananda, thủ lấy gì làm nhân... ái lấy gì làm nhân... 
thọ lấy gì làm nhân... (như trên)..". Bạch Thê Tôn, 
nếu họ hỏi con: "Này Hiển giả Ananda, xúc lấy gì 
làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì 
làm hiện hữu ?". Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ 
trả lời như sau: "Xức, thưa các Hiền giả, lấy 

làm nhân, lấy sáu xứ tập khởi, lấy sáu xứ tác sanh, 
lấy sáu xứ làm hiện hữu. Thưa các Hiên giả, do sự 
ly tham, đoạn diệt hoàn toàn các xúc xứ, xúc được 
đoạn diệt. Do xúc diệt, thọ diệt; do thọ diệt, ái diệt; 
do ái diệt, thủ diệt; do thủ diệt, hữu diệt; do hữu diệt, 
sanh diệt; do sanh diệt, già chết, sâu, bi, khổ, u, não 
diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn 
này”. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như 
vậy. 
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I8 Xúc - Kinh CHÁT CHỨA - Tăng L, 
217 


CHẤT CHỨA - 7ăng I, 217 


s* Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là ba? 

ỞƠ đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người: 

-_ Chất chứa các thân hành có não hại, chất chứa 
các khâu hành có não hại, chất chứa các ý hành 
có não hại. 

¬ Sau khi chât chứa thân hành có não hại, chât 
chứa khâu hành có não hại, chât chứa ý hành 
có não hại, người ây 


Vì phải sanh trong thê giới có não hại, người 


~_ Người ây, vì cảm giác các cảm xúc có não hại, 
Ti như các chúng sanh ở trong địa 
ngục. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người: 


-_ Chất chứa thân hành không có não hại ... chất 
chứa ý hành không có não hại. 


LÝ DUYÊN KHỞI 06 — XÚC 186 


- Sau khi chất chứa thân hành không có não hại 
... chât chứa ý hành không có não hại, người 
ây được sanh trong thê giới không có não hại. 


- Vì được sanh trong thê giới không có não hại, 
người ây cảm giác các cảm xúc không có não 
hại. 

- Do cảm giác các cảm xúc không có não hại, 
người ây cảm giác các cảm thọ không có não 
hại, nhât hướng lạc, như chư Thiên ở Biên 
Tịnh Thiên. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người: 

- Chât chứa thân hành có não hại và không có 
não hại ... chât chứa ý hành có não hại và 
không có não hại. 

¬ Sau khi chât chứa thân hành có não hại và 
không có não hại ..., sau khi chât chứa ý hành 
có não hại và không có não hại, người ây được 
sanh vào thê giới có não hại và không có não 
hại. 

- Vì được sanh vào thê giới có não hại và không 
có não hại, người ây cảm giác các cảm xúc có 
não hại và không có não hại. 

-. Do cảm giác các cảm xúc có não hại và không 
có não hại, người ây cảm giác các cảm thọ có 
não hại và không có não hại, xen lần lạc và khô, 
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ví như loài Người, một loại chư Thiên và một 
loại sanh trong đọa xứ. 
Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuât 
hiện ở đời. 
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19 Xúc - Kinh CON ĐƯỜNG ĐI ĐÉN 
BỜ BÊN KIA - Tăng III, 193 


CON ĐƯỜNG ĐI ĐỀN BỜ BÊN KIA -7ðng IIL, 
193 


1. Như vây tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana, vườn 
Lộc Uyền. Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo trưởng lão, 
sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, ngôi 
tụ họp tại ngôi nhà hình tròn, và câu chuyện sau đây 
được khởi lên: 
- Này chư Hiền, Thế Tôn đã nói như sau trong "Con 
đường đên bờ bên kia" trong câu hỏi của Metteyya: 

Ai biết hai cực đoan, 

Giữa bác Trí không nhiêm, 

Ta gọi bác Đại nhân, 

Đây, vượt người dệt vải. 
- Thưa Hiền giả, thế nào là một cực đoan? Thế nào 
là cực đoan thứ hai" Thê nào là chặng giữa? Thê nào 
là người dệt vải? 
2. Được nói vậy, một Tỷ-kheo thưa với các Tỷ-kheo 
trưởng lão: 
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- Thưa chư Hiên, Xúc là môt cực đoan. Xúc tập khởi 
là cực đoạn thứ hai. Xúc diệt là chăng giữa. Ái là 
người thợ dệt; vì răng ái dệt, nên khiến cho vị ấy phải 
sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư Hiển, 
Tỷ-kheo thăng tri được điêu có thể thắng tri, liễu tri 
được điêu có thể liêu tri. Do thăng tri được điều có 
thể thăng tri, do liễu tri được điều có thể liễu tri, 
ngay trong hiện tại, vị ấy có thể chấm dứt khổ đau. 
3. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ- 
kheo trưởng lão: 

- Quá khư, thưa chư Hiên, là một cực đoan. Ti HWƠng 
lai là cực đoan thứ hai. Hiện tại là chặng giữa. Ái là 
người dệt vải. Do ái dệt, nên khiến cho vị ấy phải 
sanh ở hữu này. Cho đến như vậy, thưa chư Hiển, 
Tỷ-kheo thắng tri được điêu có thể thắng tri... vị ấy 
có thể chấm dứt khổ đau. 


4. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ- 
kheo trưởng lão: 

- Lạc, thưa chư Hiên, là một cực đoan. Khổ là cực 
đoan thứ hai. Không khô không lạc là chặng giữa. 
AI là người đệt vải. Do ái dội, nên khiên cho vị ây 
phải sanh ở hữu này... có thê chám dứt khô đau. 

5. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ- 
kheo trưởng lão: 
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- Danh, thưa chư Hiển, là một cực đoan. Sắc là cực 
đoan thứ hai. Thức là chặng giữa. Ai là người đệt 
vải. Do ái dệt... có thê chấm dứt khô đau. 

6. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ- 
kheo trưởng lão: 

- Sáu nội xứ, thưa chư Hiên, là một cực đoan. Sảu 
ngoại xứ là cực đoan thứ hai. Thức là chặng giữa. Ai 
là người dệt vải. Do ái dệt... có thê châm dứt khô 
đau. 

7. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ- 
kheo trưởng lão: 

- Thân, thưa chư Hiên, là một cực đoan. Thân tập 
khởi là cực đoan thứ hai. Thân kiên diệt là chặng 
giữa. Ai là người đệt vải. Do ái dệt... có thế chảm dứt 
khô đau. 

S. Được nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ- 
kheo trưởng lão: 

- Thưa chư Hiên, tất cả chúng tôi đã trả lời tùy theo 
sự hiệu biệt của chúng tôi. Thưa chư Hiên, chúng ta 
sẽ đi đên Thê Tôn, sau khi đên, chúng ta sẽ hỏi Thê 
Tôn về ý nghĩa này. Thê Tôn trả lời cho chúng ta như 
thê nào, chúng ta sẽ thọ trì như vậy. 

- Thưa vâng. thưa Hiền giả. 

Các Tý-kheo trưởng lão vâng đáp Tỷ-kheo ấy. Rồi 
các trưởng lão đi đên Thê Tôn, sau khi đi đên, đảnh 
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lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, các Tỷ -kheo trưởng lão thuật lại với Thê Tôn 
tât cả câu chuyện đã xảy ra và thưa: 

- Bạch Thế Tôn, ai là người đã khéo nói? 

- Này các Tỷ-kheo, Tất cả các Thầy đêu khéo nói theo 
phương pháp của mình. Nhưng, đây là vấn đề Ta nói 
về con đường đi đến bờ bên kia trong các câu hỏi 
của Metteyya. 


Ai biết hai cực đoan, - 
Giữa bậc Trí không nhiêm, 
Ta gọi bác Đại nhân, 
Đây, vượt người dệt vải. 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói: 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các vị Tỷ-kheo trưởng lão vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 
-_ Xúc là một cực đoqH. 
-. Xúc tập khởi là cực đoan thứ hai. 
-. Xúc diệt là chặng g1ữa. 
- _ Ái là người dệt vải; vì rằng ái dệt nên khiến cho 
vị ây phải sanh ở hữu này. 
Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thẳng fri 


được điêu có thể thăng tri, liễu tri được điểu có thể 
liễu tri. Do thắng tri được điêu có thể thắng tri, liễu 
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tri được điêu có thể liễu tri, ngay trong hiện tại, Vị 
ây có thê chám dứt khô đau. 
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20 Xúc - Pháp đưa đến liễu tri tất cả chấp 
thủ - Kinh Liễu Tri - Tương IV, 59 


Liễu Tri — 7ương IV, 59 (Parijnnà) 

1); 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
pháp đưa đên liêu tri tật cả châp thủ. Hãy lăng 
nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp đưa đến liễu 
tri tất cả chấp thủ? 


4) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do 
ba pháp này hợp lại có xúc. Do duyên xúc có thọ. 


5-8) Do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức... 
Do duyên mũi và các hương... Do duyên lưỡi và các 
vị... Do duyên thân và các xúc... 
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9) Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba 
pháp nảy hợp lại có xúc. Do duyên xúc có thọ. Thấy 
vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử nhàm 
chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhằm 
chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc, nhằm 
chán đối với thọ. Do nhàm chán, vị ây ly tham. Do 
ly tham, vị ấy được giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ấy 
biết rõ: ''Tø đã liễu trí chấp thủ ". 


10) 
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21 Xúc - Ta tuyên bố rằng cần phải cố 
găng không phóng dật đV 6 xúc xứ - 
Kinh SátNa Ở Devadaha — Tương IV, 
213 


Sát Na Ở Devadaha — 7ơng IV, 213 


1) Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại một 
thị trân của dân chúng Sakka, tên là Devadaha. 


2) Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 


-- Này các 1ỷ-kheo, Ta không tuyên bố rằng đối với 
tất cả Tỷ-kheo cân phải cô găng không phóng dật đổi 
với sáu xúc xứ. Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta cũng 
không tuyên bỗ rằng đối với tất cả Tỷ 7-kheo không 
cân phải cỗ găng không phóng dật đối với sáu xúc 
xứ. 


3) Này các Ty-kheo, những Tỷ-kheo nào là bậc A- 
la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu Phạm 
hạnh, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết 
sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí; thời này các Tỷ- 


kheo, đôi với những Tỷ-kheo ây, Ta tuyên bô răng 
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không cân phải cô găng không phóng dật đôi với sáu 
xúc xứ. Vì sao? 


4) Vì các vị ấy đã hành trì không phóng dật, đến 
nỗi họ không thê trở thành phóng dật. 


5) Này các Tỷ-kheo, còn những TỶ-kheo nào còn là 
hữu học, sở nguyện chưa thành đạt, đang sông cần 
cầu vô thượng an ồn khỏi các khổ ách; thời này các 
Tý-kheo, đối với các Tỷ-kheo ấy, Ta tuyên bố rằng 
họ cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu 
xúc xứ. 


6) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức 
khả ải và không khả ái. Dầu chúng xúc chạm tâm 
nhiêu lần, chúng không chỉ phối được tâm và tôn tại. 
Do tâm không bị chỉ phối, tỉnh cần, tỉnh tấn khởi lên, 
không có biếng nhác; niệm được an trú, không có 
thất thoát, thân được khinh an, không có cuông 
nhiệt; tâm được định tĩnh, nhứt tâm. Này các Tỷ- 
kheo, thấy được quả không phóng dật này, đổi với 
những Tỷ-kheo ấy, Ta tuyên bố răng, cần phải cô 
căng không phóng dật đổi với sáu xúc xứ. 


7-10) Này các Tỷ-kheo, có những tiếng do tai nhận 
thức... có những hương do mũi nhận thức... có 
những vị do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân 
nhận thức... 
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11) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả ải và không khả ái. Dầu chúng xúc chạm tâm 
nhiêu lần, chúng không chỉ phối được tâm và tôn tại. 
Do tâm không bị chỉ phối, tỉnh cần, tỉnh tấn khởi lên, 
không có biếng nhác; niệm được an trú, không có 
thất thoát; thân được khinh an, không cuông nhiệt; 
tâm được định tĩnh, nhưứt tâm. Này các Tỷ-kheo, thấy 
được quả không phóng dật này, đối với những Tỷ- 
kheo ấy, Ta tuyên bố rằng, cần phải cô găng không 
phóng dật đối với sáu xúc xứ. 
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22 Xúc - Tất cả pháp lấy Xúc làm tập 
khởi - Kinh LÂY CĂN BẢN NƠI THẺ, 
TÔN - Tăng IV, 381 


LÂY CĂN BẢN NƠI THÊ TÔN - 7ðng IV, 381 


1. - Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có thể 
hỏi như sau: "Này chư Hiên, tất cả pháp lấy gì làm 
căn bản? Tất cả pháp lấy øì làm sanh khởi? Tất cả 
pháp lẫy øì làm tập khởi? Tắt cả pháp lây gì làm chỗ 
quy tụ? Tất cả pháp lấy gì làm thượng thủ? Tất cả 
pháp lây gì làm tăng thượng? Tất cả pháp lây gì làm 
tối thượng? Tất cả pháp lẫy gì làm lõi cây? Tất cả 
pháp lây gì làm chỗ thể nhập? Tất cả pháp lấy gì làm 
cứu cánh? ” Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Thây trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, pháp lẫy Thế 
Tôn làm căn bốn, lẫy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế 
Tôn làm nương tựa... Thật lành thay, bạch Thế Tôn, 
nếu nghĩa của lời nói này được Thế Tôn nói lên! Sau 
khi nghe Thế Tôn nói, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
Sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
như sau: "Này chư Hiên, tất cả pháp lấy gì làm căn 
bản? Tất cả pháp lẫy gì làm sanh khởi? Tất cả pháp 
lây øì làm tập khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ quy 
tụ? Tất cả pháp lẫy gì làm thượng thủ? Tất cả pháp 
lẫy gì làm tăng thượng? Tất cả pháp lấy gì làm tôi 
thượng? Tất cả pháp lây gì làm lõi cây? Tất cả pháp 
lây gì làm chỗ thê nhập? Tắt cả pháp lấy gì làm cứu 
cánh? " Được hỏi vậy, này các Tý-kheo, các Thầy có 
thê trả lời như sau: 


¡. "Tất cả pháp lấy dục làm căn bản. 

›. Tất cả pháp lây tác ý làm sanh khởi. 

›.. Tất cả pháp lây xúc làm tập khởi. 

4. Tất cả pháp lây thọ làm chỗ quy tụ. 

s.. Tất cả pháp lây định làm thượng thủ. 

ø. Tất cả pháp lây niệm làm tăng thượng. 

7. Tất cả pháp lây tuệ làm tối thượng. 

s. Tất cả pháp lây giải thoát làm lõi cây. 

9. Tất cả pháp lây bắt tử làm chỗ thể nhập. 
¡o. Tất cả pháp lấy Niết-bàn làm cứu cánh." 


Này các Tý-kheo, được hỏi vậy, các Thầy có thể trả 
lời các du sĩ ngoại đạo ây như vậy. 
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23 Xúc - Xúc chạm với Vô mỉnh - Kinh 
Pàrileyya — Tương III, 174 


Pàrileyya — Tương LII, 174 
L) Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại vườn Ghosita. 


2) Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
vào Kosambi đề khát thực. Khất thực xong, sau buổi 
ăn, trên con đường khất thực trở về, Ngài dọn dẹp 
chỗ nằm của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, 
không tin cho chúng Tăng biết, một mình, không có 
người đi theo, ra đi du hành. 


3) Rồi một Tỷ-kheo, khi Thế Tôn đi chưa bao lâu, 
liên đi đên Tôn giả Ananda; sau khi đên, nói với Tôn 
giả Ananda: 


- Này Hiên giả Ananda, Thế Tôn tự sắp xếp sàng tọa 
của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, không tin cho 
chúng Tăng biết, một mình, không có người đi theo, 
ra đi du hành. 


4) - Này Hiền giả, trong khi Thế Tôn tự sắp xếp sàng 
tọa của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, không tin 
cho chúng Tăng biết, một mình, không có người đi 
theo, ra đi du hành; 
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— m.mmsasassxex 


5) Rồi Thế Tôn tuần tự du hành, đi đến PàlHeyyaka. 
Tại đây, Thế Tôn trú ở Pảlileyyaka, dưới gốc cây 
bhaddasàla. 


6) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Ananda; sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chảo đón 
hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu liền ngôi xuống một bên. 


7) Ngôi xuông một bên, các Tỷ-kheo ây nói với Tôn 
giả Ananda: 


- Đã lâu lắm, này Hiền giả Ananda, chúng tôi chưa 
được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Chúng tôi 
muốn, này Hiển giả Ananda, được tận mặt nghe Thế 
Tôn thuyết pháp. 


8) Rồi Tôn giả Ananda cùng với các Tỷ-kheo Ấy đi 
đên Pàlileyyaka, gôc cây bhaddasàla, chỗ Thê Tôn 
ở; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một 
bên. 


9) Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho các Tỷ-kheo ấy, 


giảng giải, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan 
hỷ. 
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10) 


11) Thế Tôn với tâm của mình biết được suy nghĩ 
của Ty-kheo ây, liên nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tý-kheo, pháp đã được giải thích, thuyết 
giảng. Bốn niệm xứ đã được giải thích, thuyết giảng. 
Bốn chánh cần đã được giải thích, thuyết giảng. 
Bốn như ý túc đã được giải thích, thuyết giảng. Năm 
căn đã được giải thích, thuyết giảng. Năm lực đã 
được giải thích, thuyết giảng. Bảy bồ-đề phần đã 
được giải thích, thuyết giảng. Thánh đạo Tám 
ngành đã được giải thích, thuyết giảng. Như vậy, 
này các Tý-kheo, pháp được Ta giải thích, thuyết 
giảng. 


12) Dầu cho, này các Tỷ-kheo, các pháp được Ta giải 
thích, thuyết giảng như vậy, nhưng ở đây có Tỷ-kheo 
khởi lên suy nghĩ sau đây: “Biết như thế nào, thấy 
như thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức 2” 


13-16) Này các Tỷ-kheo, biết như thế nào, thấy như 
thê nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không 
thây rõ các bậc Thánh, không thuân thục pháp các 
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bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không 
thây rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp 
các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân 
nhân, , sự quán như vầy là 
hành. 


Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì 
sanh, lây gì làm hiện hữu ? 


Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các Tỷ-kheo, cảm 
xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, khát 
ái sanh. Từ khát ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này 
các Tý-kheo, hành ấy là 
SãñH. Khát ái ấy là vô thường, hữu vi, do duyên 
sanh. Thọ ấy... xúc ấy là vô thường, hữu vi, do duyên 


sanh. Vô mỉnh ấy là vô thường. hữu vi, do duyên 
sanh. Do biệt vậy, do thây vậy, các lậu hoặc được 


đoạn tận lập tức. 


17) VỊ ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, nhưng 
có thể . Sự quán ấy, này 
các Tỷ-kheo, là hành. Hành â ây lây gì làm nhân, lây 
gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đối 
với kẻ vô văn phàm phu, này các Tỷ-kheo, cảm xúc 
bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, khát ái 
sanh. Do khát ái ây, hành ấy sanh. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, hành ấy là vô thường, hữu vi, do duyên 
sanh. Khát ái ấy... thọ ấy... xúc ây... vô minh ấy là vô 
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thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, 
này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


18) Vị ây có thê không quán sắc như là tự ngã, không 
quán tự ngã như là có sắc, nhưng có thê 

. Quán ấy, này các Tý-kheo, là hành. 
Hành ây lây gì làm nhân, lây gì làm tập khởi, lấy gì 
sanh, lấy øì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm 
phu, này các Tỷ-kheo, cảm xúc bởi thọ sanh ra do 
xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát ái ấy, 
hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành ấy là 
vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ấy... thọ 
ây... xúc ấy... vô minh ấy là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các Tý-kheo, 
các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


19) VỊ ấy có thê không quán sắc như là tự ngã, có thể 
không quán tự ngã như là có sắc, có thể không quán 
sắc ở trong tự ngã, nhưng có thê 

sắc. Sự quán ây, này các Tỷ-kheo, là hành. Hành â ây 
lây gì làm nhân, lây øì làm tập khởi, lây gì sanh, lấy 
øì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, do 
cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, 
khát ái sanh. Do khát ái ây, hành ây sanh. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, hành ây là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh. Khát ái ấy... thọ â ẫy... xúc ây... vô minh 
ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, 
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thây vậy, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn 
tận lập tức. 


20-21) VỊ ấy có thê không quán sắc như là tự ngã, có 
thể không quán tự ngã như là có sắc, có thê không 
quán sắc ở trong tự ngã, có thể không quán tự ngã ở 
trong sắc. Nhưng có thê 


22-23)... có thể quán tưởng... có thể quán các 


24)... có thể 


và có thể . Sự quán ấy, này 
các Tỷ-kheo, là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy 
gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đỗi 
với kẻ vô văn phàm phu, do cảm xúc bởi thọ sanh ra 
do xúc chạm với vô mình, khát ái sanh. Do khát ái 
Ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành 
ây là . Khát ái ấy... 
thọ ấy... xúc ây... vô minh ây là vô thường, hữu vị, 
do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy. này các Tỷ- 
kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


25) Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã; có thê 
không quán thọ như là tự ngã; có thê không quán 
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tưởng... không quán các hành... không quán thức như 
là tự ngã. 


. Nhưng thường kiến ây, này các 
Tỷ-kheo, là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì 
làm tập khởi... Do biết như vậy, thấy như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


26) Vị ây có thê không quán sắc như là tự ngã; không 
quán thọ... không quán tưởng... không quán các 
hành... không quán thức là tự ngã; có thể không có 
(tà) kiến như sau: "Đây là tự ngã, đây là thế giới; 
sau khi chết, tôi sẽ trở thành thường còn, thường 
hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại ". 


7] Đoạn kiến Ấy, này các là -kheo, là hành. Nhưng 
hành ấy, lẫy #ì làm nhân, lây gì làm tập khởi, lấy gì 
sanh khởi, lấy gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn 
phàm phu, này các Tỷ-kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh 
ra do xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát ái 
Ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành 
ây là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ẫy... 

thọ ấy... vô minh ấy là vô thường, hữu vi, do duyên 
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sanh. Do biết vậy, thây vậy, này các Tỷ-kheo, các lậu 
hoặc được đoạn tận lập tức. 


28) Vị ấy có thê không quán sắc như là tự ngã... 
không quán thọ... không quán tưởng... không quán 
các hành... không quán thức như là tự ngã... không 
quán tự ngã ở trong thức; không có (tà) kiến như sau: 
"Đây là tự ngã, đây là thế giới; sau khi chết tôi sẽ 
thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự 
biến hoại"; có thể không có (tà) kiến như sau: "Nếu 
trước ta không có, thời nay không có của ta. Nếu ta 
sẽ không có, thời sẽ không có của ta”. 


29) Nhưng này các Ty-kheo, sự nghỉ hoặc, do dự, 
không đạt được cứu cánh trong Chánh pháp này là 
hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, 
lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đôi với kẻ vô văn 
phàm phu, này các TỷỶ-kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh 
ra do xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát ái 


F2 
^ 


ây, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành 
ây là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ấy 
là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Thọ ấy là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh. Xúc ấy là vô thường, 
hữu vi, do duyên sanh. Vô minh ấy là vô thường, 
hữu vi, do duyên sanh. 
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30) Này các Tý-kheo, do biết như vậy, thấy như 
vậy, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 
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24 Xúc - Xúc chạm với các dục là khổ đau 
- Kinh MAGANDIYA - 75 Trung II, 
353 


KINH MAGANDIYA 
(Magandiya suttam) 


- Bài kinh số 75 — Trung II, 353 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại 
thị trấn của dân chúng Kuu tên là 
Kammasadhamma, trên thảm cỏ trong nhà lửa của 
một Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja. Rồi Thế 
Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào 
Kammasadhamma để khất thực. Đi khất thực ở 
Kammasadhamma xong, sau bữa ăn, trên đường khi 
khất thực về, Thế Tôn đi đến một khu rừng đề nghỉ 
trưa. Sau khi đi sâu vào khu rừng ây, Thế Tôn đến 
ngôi dưới một gốc cây đề nghỉ trưa. 


Rồi du sĩ Magandiya. trong khi đi bộ ngao du 
cùng khắp, đến tại ngôi nhà lửa của Bà-la-môn thuộc 
họ Bharadvaja. Du sĩ Magandiya thấy thảm cỏ đã 
soạn sẵn trong nhà lửa của vị Bà-la-môn thuộc dòng 
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họ Bharadvaja, khi thấy vậy liền nói với Bà-la-môn 
thuộc dòng họ Bharadvala: 


— Tầm thảm cỏ này trong nhà lửa của Tôn giả 
BharadvaJa đã được sửa soạn cho al, hình như là chô 
năm ngủ của một Sa-môn? 


— Thưa Tôn giả Magandiya, có Sa-môn ŒGotama 
là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya (Thích-ca). 
Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyên đi về Tôn giả 
Gotama: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Chỗ nằm này được sửa 
soạn cho Tôn giả Gotama ấy. 


— Thật sự, này Tôn giả BharadvaJa, chúng tôi 
thây một sự bất hạnh khi chúng tôi thấy chỗ ngủ của 
Tôn giả Gotama, một vị phá hoại sự sống 
(bhunahuno). 


— Này Magandiya, hãy thận trọng lời Ông nói. 
Này Magandliya, hãy thận trọng lời Ông nói. Nhiều 
vương tộc trí giả, nhiều Bà-la-môn trí giả, nhiều Cư 
sĩ trí giả, nhiều Sa-môn trí giả có lòng tin nơi Tôn giả 
Gotama ây, và đã tu tập theo Thánh đạo, theo Pháp 
và theo (chí) Thiện. 
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- Này Tôn giả Bharadvaja, nếu chúng tôi thấy 
mặt Tôn giả Gotama, chúng tôi sẽ nói như sau trước 
mặt VỊ ây: "Sa-môn Gotama là người phá hoại sự 
sống", Vì sao vậy? Thánh điển của chúng tôi đã 
truyên lại như vậy. 


— Nếu Tôn giả Magandiya hoan hỷ, tôi sẽ tin lại 
sự tình này cho Sa-môn Gotama biệt. 


— Tôn giả BharadvaJa hãy yên lòng, và hãy nói 
lên những điêu gì đã được nói. 


Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe 
được câu chuyện giữa Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Bharadvaja và du sĩ Magandiya. Và Thế Tôn vào 
buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến nhà 
lửa của Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvala, sau 
khi đến liền ngôi trên thảm cỏ đã soạn sẵn. Rồi Bà- 
la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja đi đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Rồi 
Thế Tôn nói với Bà-lamôn thuộc dòng họ 
Bharadvaja đang ngồi một bên: 

— Này BharadvaJa, có phải có cuộc nói chuyện 
giữa du sĩ Magandiya với Ông về vấn đề thảm cỏ 


này? 
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—_ Khinghe nói vậy, Bà-la-môn BharadvajJa hoảng 
hôt, lông tóc dựng ngược, bạch Thê Tôn: 


— Chính là điêu chúng con muôn thưa với Tôn 
giả Gotama và Tôn giả Gotama đã đoán trước chúng 
con. 


Nhưng cuộc nói chuyện này giữa Thế Tôn và 
Bà-la-môn thuộc dòng họ BharadvaJa nói chưa xong, 
du sĩ Magandiya, khi đi bộ ngao du cùng khắp, đến 
tại ngôi nhà lửa của Bà-lamôn thuộc dòng họ 
Bharadvala, đến tại chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói lên 
những lời chảo đón hỏi thăm với Thế Tôn, và sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền 
ngôi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với du sĩ 
Magandiya đang ngồi một bên: 


— Này Magandiya, 


Magandiya, có phải vì vậy mà Ong nói: “Sa-môn 
Gofama là người phá hoại sự sông 2” 


— Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: 
"Sa-môn Gotama phá hoại sự sông". Vì sao vậy? 
Thánh điên của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


— Này Magandiya, tai ưa thích tiếng... Này 
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Mapgandiya, mũi ưa thích hương... Này Magandiya, 
lưỡi ưa thích vị... Này Magandiya, thân ưa thích 
xúc... Này Magandiya, ý ưa thích pháp, ái lạc pháp, 
hoan hỷ pháp và Như Lai nhiếp phục, thủ hộ, hộ trì 
ý và thuyết pháp để phòng hộ ý. Này Magandiya, có 
phải vì vậy mà ông nói: "Sa-môn Gotama là người 
phá hoại sự sống? 


— Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: 
"Sa-môn Gotama là người phá hoại sự sông”. Vì sao 
vậy? Thánh điên của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


— Ông nghĩ thể nào, này Magandiya? Ở đây, có 
người trước kia đam mê các sắc pháp do mắt nhận 
thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả 
ý, liên hệ đến dục, hấp dân. Người ấy sau một thời 
cian, sau khi như chơn biết được sự tập khỏi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các sắc 
pháp, sau khi đoạn tận sắc ái, sau khi trừ diệt nhiệt 
não đối với sắc pháp, người này trú với khát ái được 
đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Này Magandiya, Ông 
có nói gì về người này? 


— Không có gì, Tôn giả Gotama. 
— Ông nghĩ thế nào? Này Magandiya, ở đây, có 


người trước kia đam mê các tiêng do tai nhận thức... 
các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận 
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thức... các xúc do thân nhận thức, các xúc này là khả 
ái, khả hý, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Người ấy sau một thời gian, sau khi như chơn biết 
được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly của các xúc, sau khi đoạn tận xúc ái, 
sau khi trừ diệt nhiệt não đối với các xúc, người này 
trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. 
Này Magandiya, Ông có nói gì về người này? 


— Không có gì, Tôn giả Gotama. 


— Này Magandiya, Ta thuở trước. khi còn là tại 
gia, Ta sông hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách 
sung mãn, năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do 
mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, các 
xúc này là khả ái, khả hý, khả lạc, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Này Magandiya, Ta có ba tòa lâu đài, một 

cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa hạ. 
Này Magandiya, trong bốn tháng mùa mưa, Ta sống 
hưởng thụ trong lâu đài mùa mưa, được những nữ 
nhạc công giúp vui và không bước xuống khỏi lâu 
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. Rôi Ta thấy các chúng sanh khác, chưa xả 
ly tham ái đối với các đục. đang bị các dục ái nhai 
nghiễn, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy 
theo các dục. Ta không ước vọng được như họ, ở 
đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này 


đây, Ta không ham thích. 


Vĩ như, này Magandiya, một gia chủ hay con 
một người gia chủ, giàu sang, tài vật nhiều, sở hữu 
nhiêu, sống thọ hưởng một cách đây đủ, một cách 
sung mãn, năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do 
mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ 
đến dục, hấp dân, các tiếng do tai nhận thức... các 
hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... 
các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, liên hệ đến dục, hấp dân. Vị ấy, sau khi làm 
thiện thân hành, sau khi làm thiện khẩu hành, sau 
khi làm thiện ý hành, khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên thiện thú, Thiên giới, đời này, cọng trú 
với chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Vị ấy ở đây, 
(rong rừng Nandana, được chúng Thiên nữ vây 
quanh, tho hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một 
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cách đây đủ, một cách sung mãn. Vị ấy thấy người 
gia chủ hay con người gia chủ đang thọ hưởng năm 
dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách sung 
mãn. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Thiên tử 
ấy, được chúng Thiên nữ vây quanh, thọ hưởng năm 
thiên dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách 
Sung mãn 


— Không có vậy, thưa Tôn giả Gotamal Vì sao 
vậy? 


— Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi 
còn là tại gia. Ta hưởng thụ một cách đây đủ, một 
cách sung mãn các dục trưởng dưỡng các sắc pháp 
do mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, các 
xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hâp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi chơn 
biết được sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của các dục, sau khi đoạn tận dục 
ái, sau khi trừ diệt nhiệt não của các dục, Ta trú với 
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khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Rồi Ta 
thây các chúng sanh khác chưa xả ly tham ái đối với 
các dục, đang bị các dục ái nhai nghiên, đang bị dục 
nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta 
không ước vọng được như họ, ở đây, Ta không ham 
thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này Magandiya, có hỷ lạc 
này, ly dục, ly bất thiện pháp, sau khi chứng đạt thiên 
lạc được an trú, hoan hỷ trong hỷ lạc ấy. Ta không 
ao ước cái gì thấp kém; ở đây, Ta không ham thích. 


Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi; 
với thân (đây) những lở lói, với thân hư thối, nứt 
chảy, bị các loại trùng đục khoét, đang cào rách 
miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình 
trên hồ than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. 
Vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy 
dùng thuốc, được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, 
tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. Người 
ấy thấy một người bị bệnh cùi khác, với thân (đầy) 
những lở lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị cái loài 
trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết 
thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hỗ 
than hừng. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? 
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— Không, thưa Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? 
Thưa Tôn giả Gotama, khi có bệnh thời cân thuôc trị 
bệnh, khi không bệnh, thời không cân thuôc trị bệnh. 


— Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi 
còn là tại gia, Ta hưởng thụ một cách đây đủ, một 
cách sung mãn, các dục trưởng dưỡng, các sắc pháp 
do mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do 
tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc đo thân nhận thức, các 
xúc ấy là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi như 
chơn biết được sự tập khởi. sự diệt trừ. vi ngoí, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly của các dục, 


Rôi Ta thấy các chúng sanh khác chưa xả ly 
tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai 
nghiên, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy 
theo các dục. Ta không ước vọng được như họ; ở 
đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này 
Magandiya, có hý lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, 
sau khi chứng đạt thiên lạc, được an trú, hoan hỷ 
trong hý lạc ấy. Ta không ao ước cái gì thấp kém; ở 
đây Ta không ham thích. 
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Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi, 
với thân (đây) những lở lói, với thân hư thối, nứt 
chảy, bị các loại trùng đục khoéi, đang cào rách 
miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình 
trên hồ than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông Của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. 
Vị y sĩ khoa mồ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy 
dùng thuốc được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, 
tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. 


— Thưa Tôn giả Gotama, có. Vì sao vậy? Vì sự 
xúc phạm với lửa, là đau khô, thưa Tôn giả Gotama, 
rât là nông cháy, rât là nhiệt não. 


- Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Có phải 
chỉ hiện tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khổ, rất là 
nông cháy, rất. là nhiệt não, hay là trước đây, sự xúc 
chạm với lửa ấy đã là đau khổ, rất là nông cháy, rất 
là nhiệt não ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, hiện tại sự xúc chạm 


với lửa ây là đau khô, rât là nông cháy, rât là nhiệt 
não, và xưa kia, sự xúc chạm với lửa ây đã là đau 
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khổ, rất là nồng cháy và rất là nhiệt não. Tuy vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, kẻ bị bệnh cùi này, với thân 
(đầy) những lở lói, với thân hư thối nứt chảy, bị các 
loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết 
thương với móng tay, với các căn bị hư hoại do sự 
xúc chạm đau khô với ngọn lửa, lại có phản tưởng là 
được lạc thọ. 


— Cũng vậy, này Magandiya, sự xúc chạm với 
các dục trong thời quá khứ cũng là đau khô, rất là 
nông cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các 
dục trong thời vị lai cũng là đau khổ, rất là nồng 
cháy, rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các dục 
trong thời hiện lại cũng là đau khô, rất là nồng cháy, 
rất là nhiệt não. Và này Magandiya, 


lại có phản tướns là được lạc thọ. 


Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi 
thân (đây) lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài 
trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương 
với móng tay, hơ đốt thân mình trên hồ than hừng. 
Này Magandiya, người bị bệnh cùi với thân (đây) lở 
lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục 
khoét, càng cào rách miệng các vết thương với các 
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móng tay, càng hơ đốt thân mình trên hỗ than 
hừng chừng nào thời miệng các vết thương ấy lại 
càng thêm bất tịnh, càng thêm hôi thôi và càng 
thêm thôi nát, và người ấy chỉ có cảm giác để chịu, 
thỏa thích do nhân duyên gãi ngứa miệng các vết 
thương. 


Cũng vậy, này Magandiya, các chúng sanh 
chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các 
dục ái nhai nghiễn, đang bị dục nhiệt não thiếu đốt, 
chạy theo các đục. Này Magandiya, 


càng chạy theo dục chừng nào, thời dục át các 
chúng sanh ấy càng tăng trưởng, càng bị dục nhiệt 
não thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dể chịu, thỏa 
thích do duyên năm dục trưởng đưỡng. 


Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Ông có thấy 
hay nghe một vị vua hay vị đại thần của vua hưởng 
thụ một cách đây đủ, một cách sung mãn năm dục 
trưởng dưỡng, dục ái chưa được đoạn tận, dục nhiệt 
não chưa được trừ diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú 
với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh không ? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Lành thay, này Magandiya! Này Magandiya, 
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Ta cũng không thấy, cũng không nghe một vị vua 
hay vị đại thần của vua hưởng thụ một cách đây đủ, 
một cách sung mãn năm dục trưởng dưỡng, dục ái 
chưa được đoạn tận, dục nhiệt não chưa được trừ 
diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn 
trừ, với nội tâm an tịnh. 


#' Nhưng này Magandiya, những vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào đã sông, đang sông hay sẽ sông với 
khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh, tất 
cả những vị này, sau khi như chơn biết sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 


xuất ly của các dục Ấy, với dục áI được đoạn tận, 
với dục nhiệt não được trừ diệt, đã trú, đang trú 
hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm 
được an tịnh. 
Rồi Thế Tôn, thời ấy nói lên cảm hứng ngữ như 
Sau: 
Không bệnh, lợi tôi thăng, 
Niết-bàn, lạc tôi thắng, 
Bát chánh là độc đạo, 
An Ôn và bắt tử. 
Khi được nghe vậy, du sĩ Magandiya bạch Thế 
Tôn: 
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— Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Lời này được Tôn giả 
Gotama khéo nói: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng, 

Con cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama, con cũng 
đã được nghe lời này, do các vị Tôn sư, đại Tôn sư 
các du sĩ đã nói: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng, 

Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, lời nói này lời 

nói kia phù hợp nhau. 


- Nhưng này Magandiya, điều mà Ông đã được 
nghe do các vị Tôn sư, đại Tôn sư các du sĩ đã nói: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niễt-bàn, lạc tối thắng, 
Thế nào là không bệnh? Thế nào là Niết-bàn? 


Khi được nói vậy, du sĩ Magandiya, tự lây tay 
xoa bóp chân tay của mình và nói: 


~ Thế nào là không bệnh, thưa Tôn giả Gotama? 
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Thế nào là Niết-bàn, thưa Tôn giả Gotama? Tôi nay 
không bệnh, an lạc, không có bệnh tật gì ở tôi. 


— Này Magandliya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trăng, không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trời. Người ây nghe mỘt người có mắt nói 
như sau: “Thật tốt đẹp thay tấm vải trắng, xinh đẹp, 
không cấu uễ, thanh tịnh". 


với 
mỘTI tâm y thô, dính dầu và đất và nói: “Này bạn, đây 
là tắm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uể, thanh tịnh 
cho bạn". Người ấy lấy tắm y ấy, sau khi lấy, đắp 
trên mình. Sau khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ 
thốt lên lời nói tự mãn: “Thát tốt đẹp thay tấm vải 
trăng xinh đẹp, không cầu uể, thanh tịnh". 


Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Kẻ sanh ra 
đã mù kia, do biết, do thấy, lấy tắm y thô, dính dâu 
và đất ấy để rồi sau khi lấy người ấy đắp trên mình, 
sau khi đắp trên mình; người ây hoan hỷ thối lên lời 
nói tự mãn: “Thật tối đẹp thay, tấm vải trắng xinh 
đẹp, không cấu uế, thanh tịnh, hay là do lòng tin 
người có mắt ? 
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— Thưa Tôn giả Gotama, do không biết, không 
thấy, kẻ sanh ra đã mù kia lây tắm y thô, dính dâu và 
đất ấy đề rồi sau khi lấy, người ấy đắp trên mình, sau 
khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói 
tự mãn: "Thật tốt đẹp thay tâm vải trắng, xinh đẹp, 
không cấu uế, thanh tịnh" là do lòng tin người có 
mắt. 


— Cũng vậy, này Magandiya, các du sĩ mù lòa, 
không có mắt, không biết không bệnh, không thấy 
Niết-bàn nhưng nói lên câu kệ này: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niêt-bàn, lạc tôi thăng. 


#' Này Magandiya, cầu kệ này trong thời quá khứ 
đã được các bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
nói lên: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 

Niễt-bàn, lạc tối thắng. 

Bát chánh là độc đạo, 

An ồn và bất tử. 
Và câu kệ ấy này được dân dần lan tràn đến dân 
chúng phàm phu. 


Nhưng này Magandiya, thân này trở thành bệnh 
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khô, trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành 
bất hạnh, trở thành bệnh chướng và với thân trở 
thành bệnh khổ, trở thành cục bướu, trở thành mũi 
tên, trở thành bắt hạnh, trở thành bệnh chướng này, 
Ông nói: "Thưa Tôn giả Gotama, cái này là không 
bệnh ấy, cái này là Niết-bàn ấy". Như vậy, này 
Magandliya, Ông không có Thánh nhãn ây, với 
Thánh nhãn ấy Ông có thê biết không bệnh, có thể 
thây Niết-bàn. 


— Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trăng, không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trôi. Các bạn bè thân hữu, bà con huyết 
thống của người ấy mời một } Sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ 
khoa mồ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy sau 
khi dùng thuốc, mắt không khởi lên, mắt không được 
sáng tủ. Này Magandiya, Ông nghĩ thể nào? Có phải 
vị thầy thuốc ấy cảm thấy mệt mỏi, phiên não không ? 


— Thưa vâng, Tôn giả Gotama. 
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Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp 
cho Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn 
ấy", và Ông không biết không bệnh, không biết Niết- 
bàn thời như vậy làm Ta mệt mỏi, làm Ta phiền não. 


— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: “Tôn 
g1ả Gotama có thê thuyêt pháp cho ta đê ta có thê biệt 
không bệnh, có thê thây Niêt-bàn”". 


— Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, 
không thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc 
xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không 
thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không 
thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt 
trăng, mặt trời. Người áy nghe một người có mắt nói 
nhự sau: “Thật tốt đẹp thay tắm vải trăng, xinh đẹp, 
không cấu uễ, thanh tịnh", và người ấy đi tìm tắm vải 
trắng. Rồi có một người khác đánh lửa người ấy với 
MỘT tâm y thô, dính dầu và đất và nói: “Này bạn, đây 
là tắm vải trắng, xinh đẹp, Không cấu uể, thanh tịnh 
cho bạn ˆ. Người ấy lấy tắm y áy. Sau khi lấy, người 
ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên mình người ấy, 
các bạn bè thân hữu, bà con huyết thông của HGười 
ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. VỊ y sĩ khoa mổ xẻ này 

cho người ây thuốc bài tiết các nhơ bần về phía trên, 
bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, xức thuốc mắt, 
thoa dâu cho mắt, cho thuốc qua lỗ mũi. Người ấy 
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sau khi dùng thuốc, mắt được khởi lên, mắt được 
sáng tỏ. Với mắt được khởi lên, người ấy đoạn trừ 
tham dục đối với tắm y fhô, dính dâu và dính đất kia, 
và người ấy có thể xem người kia là không phải bạn, 
có thể xem người kia là thù địch và nghĩ đến sát hại 
sinh mạng (của người kia): “Thật sự trong một thời 
gian đài, Ta bị người này lường gạt, lừa dối, phỉnh 
gạt với tấm y thô, dính dâu và đất: "Này bạn, đây là 
tấm vải trăng, xinh đẹp, không câu uễ, thanh tịnh cho 


„”r 


bạn ”. 


Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp 
cho Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn 
ấy", Ông có thể biết không bệnh, Ông có thê thấy 
Niết-bàn. Và với mắt được khởi lên cho Ông, lòng 
tham dục đối với năm thủ uẫn được đoạn trừ; và 
Ông có thê nghĩ như sau: "Thật sự trong một thời 
gian dài, ta bị tâm này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt, 
chấp thủ sắc, ta đã chấp thủ, chấp thủ thọ, ta đã chấp 
thủ, chấp thủ tưởng, ta đã chấp thủ, chấp thủ các 
hành, ta đã chấp thủ, chấp thủ thức, ta đã chấp thủ. 
Do duyên chấp thủ ây nơi ta, nên có hữu; do duyên 
hữu, có sanh; do duyên sanh, có già chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
Khổ uân". 


— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: “Tôn 
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giả Gotama có thể thuyết pháp cho ta khiến ta có thê 
từ chô ngôi này đứng dậy, không còn mù nữa". 


— Vậy này Magandiya, hãy thân cận các vị chân 
nhân. Này Magandiya, do Ông thân cận các vị chân 
nhân, thời này Magandiya, Ông sẽ được 
pháp. Này Magandiya, do ông được nghe diệu pháp, 
thời này Magandiya, Ông sẽ 
pháp và tùy pháp. Này Magandiya, do Ông sông 
đúng với Chánh pháp và tùy pháp, thời này 
Magandiya, Ông sẽ : Đây 
là những bệnh chướng. những cục bướu, những mũi 
tên. Ở đây, những bệnh chướng, những cục bướu, 
những mũi tên . DO 

chấp thủ được diệt ở ta, nên hữu. diệt; do hữu diệt, 

sanh diệt; do sanh diệt, già, chết, sâu, bị, khổ, ưu, não 
được diệt trừ. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ 
khổ uẫn này". 


Khi được nghe nói vậy, du sĩ Magandiya bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bảy ra những øì bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tôi 
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đề những aI có mắt có thê thấy sắc; cũng vậy, Chánh 
pháp đã được các Tôn giả Gotama dùng nhiều 
phương tiện trình bày giải thích. Nay con xin quy y 
Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. 
Con xin xuất gia với Tôn giả Gotama, con xIn thọ đại 
ĐIỚI. 


— Này Magandiya, ai trước kia là ngoại đạo nay 
muốn xuất gia, muôn thọ đại giới trong pháp và luật 
này phải sông bốn tháng biệt trú. Sau khi sông bốn 
tháng biệt trú, các Tý-kheo nêu đồng ý sẽ cho xuất 
gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. Nhưng Ta 
nhận thấy các tánh con người sai biệt nhau. 


— Thưa Tôn giả Gotama, nếu những người xưa 
kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muôn thọ đại 
giới trong pháp và luật này, phải sông bốn tháng biệt 
trú, sau khi sông bốn tháng biệt trú, các Tý-kheo nêu 
đồng ý sẽ cho xuất _gia, cho thọ đại giới; thời con sẽ 
xin sông biệt trú bốn năm, sau khi sông biệt trú bốn 
năm, nếu các Tỷ-kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, 
hãy cho con thọ đại giới để thành Tỷ-kheo. 


Và du sĩ Magandiya được xuất gia với Thế Tôn, 
được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn 
giả Magandiya ở một mình an tịnh, không phóng dật, 
sông nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này 


LÝ DUYÊN KHỞI 06 — XÚC 25) 


chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương 
gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
hướng đến. Đó là mục đích của vô thượng Phạm 
hạnh, ngay trong hiện tại, với thượng trí tự mình 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này 
sẽ không có đời sống khác nữa". Tôn giả Magandiya 
hiểu biết như vậy. 


Và Tôn giả Magandiya trở thành một vị A-la- 
hán nữa. 
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25 Xúc - Xúc duyên Thọ, Xúc diệt thì Thọ 
diệt - Kinh Hạng Người Ít Nghe 1 — 
Tương HH, 169 


Hạng Người Ít Nghe 1 — 7ương II, 169 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn 
ông Anàthapindika. 


2) Này các Tỷ-kheo, Kẻ vô văn phàm phu có thê thể nhàm 
chán, viên ly, giải thoát thân do bốn đại tạo thành 
này. 


3) Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì họ thấy được cái 
thân do bôn đại tạo thành này được tăng, được giảm, 
được thủ, được xả. 


Do vậy, ở đây kẻ vô văn phàm phu có thê nhàm chán, 
viên ly, giải thoát. 


4) Và này các Tỷ-kheo, cát gọi là tâm, là ý, là thức, 
ở đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thể 
nhàm chán, không đủ để có thể viễn ly, không đủ 
để có thể giải thoát. 
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3) Vì sao? Đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, kẻ võ văn 
phàm phu đắm trước, xem là của tôi, chấp thủ: "Cái 
này là của tôi, cát này là tôi, cái này là tự ngã của 
tôi ”. 
Do vậy, ở đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có 
thể nhàm chán, không đủ để có thể viễn ly, không đủ 
để có thể giải thoát. 


6) Này các Tỷ-kheo, thật tốt hơn cho kẻ vô văn phàm 
phu đi đến với thân do bón đại tạo thành này xem 
như là tự ngã, hơn là đôi với tâm. 


7) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, thân do bốn đại tạo 
thành này được thấy đứng vững một năm, đứng vững 
hai năm, đứng vững ba năm, đứng vững bốn năm, 
đứng vững năm năm, đứng vững mười năm, đứng 
vững hai mươi năm, đứng vững ba mươi năm, đứng 
vững bốn mươi năm, đứng vững năm mươi năm, 
đứng vững một trăm năm, đứng vững nhiều hơn nữa. 
Còn cái gọi là tâm này, là ý này, là thức này, này 
các Tỷ-kheo, 


8) Này các Tỷ-kheo, ví nhự một con khỉ trong khi đi 
lạt trong rừng núi, nắm lấy một nhành cây, bỏ 
nhành cây ây xuông, nó năm giữ một nhành khác. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái gọi là tâm, là ý, là 
thức này cả đêm và ngày, khởi lên là khác, diệt đi là 
khác. 


9) Ở đây, này các Tý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
khéo chơn chánh tư duy định lý duyên khởi: "Do 
cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này sanh, cái 
kia sanh. Do cái này không có mặt, cái kia không có 
mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt". Ví như do duyên 

. Do duyên hành, thức 
sanh khởi... Như vậy là toàn bộ khổ uân này tập khởi. 


10) Do đoạn diệt, ly tham vô minh một cách hoàn 
toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt... (như 
trên)... Như vậy là toàn bộ khô uân này đoạn diỆt. 


11) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử, nhằm chán đối (ị nhàm chán đối với ÑữỘ. 
nhàm chán đổi với , nhàm chán đối với các 
hành. nhàm chán đối với ÑỮỮỂ. Do nhàm chán nên 
viễn ly; do viễn ly nên giải thoát. [rong sự giải thoát, 

trí khởi lên biết được: "Ta giải thoát", vị ấy biết rõ: 

"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những øì nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 


Hạng Người Ít Nghe 2 — Tương II, 172 
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1)... Trú ở SàvatthI. 


2) Này các Tý-kheo, kẻ vô văn phàm phu có thê 
nhàm chán, có thể viễn ly, có thể giải thoát đối với 
cái thân do bôn đại tạo thành này. 


3) Vì sao? Này các Tý-kheo, vì họ thây thân do bốn 
đại tạo thành này được tăng, được giảm, được thủ, 
được xả. Do vậy, ở đây, kế vô văn phàm phu có thê 
nhàm chán, viễn ly, giải thoát. 


4) Và này các Tỷ-kheo, cái gọt là tâm, là ý, là thức, 
ở đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thể 
nhàm chán, không đủ để có thể viễn ly, không đủ 
để có thể giải thoát. 


5) Vì sao? Đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, kẻ võ văn 
phàm phu đắm trước, xem là của tôi, chấp thủ: "Cái 
&ei là của tôi, cát này là tôi, cái này là tự ngã của 
tôi”. Do vậy, ở đây, này. các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 
phu không ẩu để có thể nhàm chán, không đủ để có 
thể viễn ly, không đủ để có thể giải thoát. 


6) Này các Tý-kheo, thật tốt hơn cho kẻ vô văn phàm 
phu đi đên với thân do bôn đại tạo thành này, xem 
như là tự ngã, hơn là đôi với tâm. 
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7) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, thân do bốn đại tạo 
thành này được thấy đứng vững một năm, đứng vững 
hai năm, đứng vững ba năm, đứng vững bốn năm, 
đứng vững năm năm, đứng vững mười năm, đứng 
vững hai mươi năm, đứng vững ba mươi năm, đứng 
vững bốn mươi năm, đứng vững năm mươi năm, 
đứng vững một trăm năm, đứng vững nhiêu hơn nữa. 
Còn cát gọt là tâm này, là ý này, là thức này, này 
các Tỷ-kheo, cả đêm và ngày, khởi lên là khác, diệt 
đi là khác. 


8) Ở đây, này các Tý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
khéo chơn chánh tư duy lý duyên khởi: " Do cái 
này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này sanh cái kia 
sanh. Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt. 
Do cái này diệt, cái kia diệt ". 


9) Này các Tỷ-kheo, đo duyên xúc đưa đến cảm giác 

nên lạc thọ sanh khởi. Do duyên xúc đưa đến 
cảm giác lạc thọ ấy diệt, nên lạc thọ được khởi lên 
do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ấy diệt, lạc 
thọ ấy được chấm đủ", 


10) Này các Tỷ-kheo đo duyên xúc ẩưa đến cảm giác 
nên khổ thọ sanh khởi. Do duyên xúc đưa 
đến cảm giác khổ thọ ấy diệt, nên khổ thọ được khởi 
lên do duyên xúc đưa đến khổ thọ ấy diệt, khổ thọ ấy 
chấm đứt. 
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11) Này các Tỷ-kheo, do duyên xúc đưa đến cảm 
giác nên bắt khổ bất lạc thọ sanh 
khởi. Do xúc đưa đến cảm giác bất khổ bất lạc thọ 
ấy diệt, nên bất khổ bất lạc thọ được khởi lên do 
duyên xúc đưa đến cảm giác bắt khổ bắt lạc ấy diệt, 
bất khổ bất lạc thọ ấy chấm dứt. 


12) Ví như, này các Tỷ-kheo, do hai khúc cây cọ 
xát hòa hợp nên sức nóng được sanh, lứa được 
khởi lên. Do hai khúc cây ấy xa lìa tách biệt, nên 
sức nóng ấy đoạn diệt, sức nóng ấy chấm dút. 


13) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên xúc đưa 
đến cảm giác lạc thọ nên lạc thọ sanh khởi. Do xúc 
đưa đến cảm giác lạc thọ ây diệt, nên lạc thọ được 
khởi lên do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ấy 
diệt, lạc thọ ấy chấm dứt. 


14) Do duyên xúc đưa đến cảm giác khô thọ... 


15) Do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khô bất lạc 
thọ, nên bất khổ bắt lạc thọ sanh khởi. Do duyên xúc 
đưa đến cảm giác bất khổ bất lạc thọ ấy diệt, nên bất 
khô bắt lạc thọ ấy được khởi lên do duyên xúc đưa 
đến cảm giác bất khổ bất lạc thọ ấy diệt, bất khổ bất 
lạc thọ ấy châm dứt. 
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16) Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đôi với , nhàm chán đôi với thọ, 
, nhàm chán đôi với : 


nhàm chán đôi với 
. Do nhàm chán nên viên ly; 


nhàm chán đối với 
do viễn ly nên giải thoát. Trong sự giải thoát trí khởi 
lên. biết răng: "Ta đã giải thoát", vị ấy biết rõ: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã 
làm, không còn trở lại trạng thái này nữa". 
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26 Xúc - Xúc thực - Cần phải quán như 
thế nào - Kinh Thịt Đứa Con — Tương 
H, 175 


Thịt Đứa Con — 7ương II, 175 
L)...Ở Sàvatthi. 


2)...Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn này đưa đến 
sự tôn tại, hay sự chúáp thú tát sanh cho các loài 
hữu tình hay chúng sanh. 


3) Thế nào là bốn? 
-_ Đoàn thực hoặc thô, hoặc tế: 
- Thứ hai là xúc; 
-_ Thứ ba là tư niệm; 
-_ Thứ tư là thức. 
Này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn 


tại, hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay 
các loài chúng sanh. 


4) Và này các Tỷ-kheo, đoàn thực cần phải nhận xét 
nhự thê nào ? 
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5) Ví như, này các Tỷ-kheo, 


6) Rồi này các Tỷ-kheo, trong khi hai vợ chồng ấy 
đang đi trên con đường hoang vu, số lương thực ít ỏi 
ây đi đến hao mòn, khánh tận. Và một vùng hoang 
vu còn lại chưa được họ vượt qua. 


7) Rồi này các Tý-kheo, hai vợ chồng người ấy suy 
nghĩ: "Đồ lương thực ít ỏi của chúng ta đã bị hao 
mòn, khánh tận; còn lại vùng hoang vu này chưa 
được vượt qua; vậy chúng ta hãy giết đứa con một, 
khả ái, dễ thương này, làm thành thịt khô và thịt ướp, 
ăn thịt đứa con và vượt qua vùng hoang vu còn lại 
này, chớ đề tất cả ba chúng đều bị chết hại ". 


8) Rồi hai vợ chồng ấy giết đứa con một, khả ái, dễ 
thương ấy, làm thịt khô và thịt ướp, ăn thịt người con 
và vượt qua vùng hoang vu còn lại ấy. Họ vừa ăn thịt 
con, vừa đập ngực ( than khóc): "Đứa con một ở đâu? 
Đứa con một ở đâu?" 


9) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Họ ăn 
món ăn có phải để vui chơi? Hay họ ăn món ăn để 
tham đắm? Hay họ ăn món ăn để trang sức? Hay 
họ ăn món ăn để béo tốt? 
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- Thưa không phải vậy, bạch Thế Tôn. 


10) - Có phát họ ăn các món ăn chỉ vớt mục đích 
vượt qua vùng hoang vụ? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


11) - Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói Đoàn thực 
cần phải nhận xét như vậy. 


> Này các Tỷ-kheo, khi đoàn thực được hiểu biết, 
thời lòng tham đối với năm dục (rưởng dưỡng 
được hiểu biẾ!. 

> Khi lòng tham đổi với năm dục trưởng dưỡng 
được hiểu biết, thời không còn kiết sử, do kiết 
sử này, một vị Thánh đệ tử bi trói buôc để phải 
sanh lại đời này. 


12) Và này các Tý-kheo, xúc thực cần phải nhận xét 
như thê nào ? 


13) Này các Tý-kheo, ví như một con bồ cái bị lớ 

, nêu nó đứng dựa vào tường, thời các sanh vật 
sông ở tường căn nó. Nêu nó đứng dựa vào cây, thời 
các sanh vật sông ở cây cắn nó. Nếu nó đứng ở trong 
nước, thời các sanh vật sống ở trong nước căn nó. 
Nếu nó đứng giữa hư không, thời các sanh vật giữa 
hư không căn nó. Này các Tỷ-kheo, con bò cái ây 
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đứng dựa vào chô nào, thời các sanh vật trong các 
chô ây căn nó. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói Xúc thực cần 
phải được nhận xét. 


14) Này các Tỷ-kheo, khi xúc thực được hiểu biết, 
thời ba cảm tho được hiểu biết. Khi ba cảm thọ được 
hiểu biết, thời Ta nói rằng vị Thánh đệ tứ không có 
gì cần phải làm thêm nữa. 


15) Và này các Tỷ-kheo, tư niệm thực cần phải nhận 
xét như thê nào ? 


16) Này các Tý-kheo, ví như một hồ than hừng, sâu 
hơn một thân người, chứa đây than cháy đỏ rực, hừng 
cháy không có khói. Rồi một người đi đến, muốn 
sông, không muốn chết, muốn lạc, chán ghét khô. 
Rồi hai người lực sĩ đi đến, năm chặt hai cánh tay 
người ấy, kéo người ây đến hồ than hừng â ây. Này các 
Tỷ-kheo, người ây quyết chí muôn lánh xa, tỉnh cần 
muốn lánh xa, phát nguyện muốn lánh xa (hỗ than 
hừng ấy). 


17) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, người ấy chỉ nghĩ như 


sau: "Nếu ta rơi vào hồ than hừng này, do nhân duyên 
ây, ta đi đên chêt, hay đi đên khô gân như chêt”. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói răng Tư niệm 
thực cần phải nhận xét. 


18) Này các Tỷ-kheo, khi tw niệm thực được hiểu 
biết, thời ba ái được hiểu biết. Khi ba ải được hiểu 
biết, Ta nói rằng vị Thánh đệ tử không có gì cần phải 
làm thêm nữa. 


19) Và này các 1ỷ-kheo, thức thực cần phải nhận xét 
nhự thê nào ? 


20) Ví như, này các Tý-kheo, người ta bắt một 
người ăn trộm, một người phạm tội, dẫn đến vua và 
thưa: "Thưa Đại vương, người này là người ăn trộm, 

một người phạm tội. Hãy trừng phạt ngưỜi ây nếu 
như Ngài muôn". Vị vua nói như sau vê người ây: 

"Các Ông hãy đi và đánh người này với một trăm hèo 
vào buổi sáng". Và họ đánh người ấy với một trăm 
hèo vào buỗi sáng. 


21) Rôi vị vua vào buổi trưa nói: "Này các Ông, 
người ấy như thể nào?" - "Thưa Đại VƯƠng, người ây 
vân còn sống”. Rồi vua nói về người ây: "Này các 
Ông, các Ông hãy đi và đánh người này một trắm 
hèo vào buôi trưa". Và họ đánh người ấy một trăm 
hèo vào buổi trưa. 
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22) Rồi vị vua vào buổi chiều nói: "Này các Ông, 
người ấy như thể nào? - "Thưa Đại vương, người ây 
vân còn sông”. Rồi vua nói về người ây: "Này các 
Ông, các Ông hãy đi và đánh người này một trăm 
hèo vào buổi chiều". 


23) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người 
ây trong ngày bị đánh đến ba trăm hèo, do nhân 
duyên ấy có cảm thọ khổ ưu không? 


- Bạch Thê Tôn, chỉ bị đánh một hèo, do nhân duyên 
ây có cảm thọ khô ưu, còn nói gì bị đánh đên ba trắm 
hèo! 


24) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói Thức thực 
cân phải nhận xét. 


25) Này các Tỷ-kheo, khi thức thực được hiểu rõ, 
thời danh sắc được hiểu rõ. Khi danh sắc được hiểu 
rõ, thời Ta nói rằng vị Thánh đệ tử không làm gì 
thêm nữa. 
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